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QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN                     TRONG LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC

I. BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (được thông qua vào kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa V ngày 1/7/1979, sửa đổi năm 1997)

Tiết 4:  Tội phạm có chủ thể là các cơ quan, đơn vị và tổ chức

Điều 30. Công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đoàn thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm theo quy định của luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 31.  Đơn vị phạm tội sẽ bị phạt tiền. Người phụ trách và những người có trách nhiệm trực tiếp khác của đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp có những quy định khác được quy định trong Phần các điều khoản đặc biệt của luật này hoặc trong các luật khác, thì sẽ áp dụng các quy định đó. 
II. BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA THỤY ĐIỂN (thông qua năm 1962, có hiệu lực năm 1965, sửa đổi năm 1999)

CHƯƠNG XXXVI. TỊCH THU TÀI SẢN, PHẠT TIỀN DOANH NGHIỆP

VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÁP LÝ KHÁC ĐỐI VỚI TỘI PHẠM

Điều 1. Tịch thu tài sản

Tài sản do phạm tội mà có quy định tại Bộ luật này sẽ bị tuyên bố tịch thu, trừ trường hợp việc tịch thu rõ ràng là không hợp lý. Việc tịch thu cũng áp dụng đối với bất kỳ vật gì nhận được trong việc thanh toán chi phí phải chịu liên quan đến tội phạm nếu việc nhận tiền thanh toán cấu thành một tội theo quy định của Bộ luật này và giá trị của vật nhận được có thể bị tuyên bố tịch thu thay cho bản thân vật đó.

Để xác định thế nào là rõ ràng không hợp lý khi tuyên bố tịch thu tài sản do phạm tội mà có theo quy định ở Đoạn 1, ngoài các vấn đề khác, cần phải cân nhắc cơ sở để tin rằng trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra sẽ được đặt ra hay bị huỷ bỏ. (Luật 1986:1007)

Điều 2

Tài sản được sử dụng làm phương tiện trợ giúp trong việc thực hiện tội phạm theo Bộ luật này hoặc là sản phẩm của tội phạm đó có thể bị tuyên bố tịch thu nếu biện pháp đó là cần thiết để ngăn chặn tội phạm hoặc vì những lý do đặc biệt khác. Việc tịch thu cũng áp dụng đối với tài sản mà việc sử dụng tài sản này cấu thành một tội theo quy định của Bộ luật này hoặc tài sản được sử dụng bằng một cách khác mà cấu thành một tội như vậy.

Giá trị của tài sản có thể bị tuyên bố tịch thu thay cho bản thân tài sản đó. (Luật 1968:165)

Điều 3

Việc tịch thu cũng có thể được quyết định đối với các vật sau đây, ngoài các trường hợp quy định tại Điều 2.

1. Do tính chất đặc biệt của chúng và các tình tiết khác mà có thể nhận định là các vật đó có thể  được sử dụng cho việc phạm tội.

2. Có ý định sử dụng làm vũ khí trong việc thực hiện tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ và đã bị phát hiện trong các hoàn cảnh cho phép nhận định là sẽ được sử dụng để thực hiện tội phạm.

3. Có ý định sử dụng làm vật trợ giúp  trong việc thực hiện tội xâm phạm tài sản và đã bị phát hiện trong các hoàn cảnh cho phép nhận định là rõ ràng sẽ được sử dụng để thực hiện tội phạm. (Luật 1986:136)

Điều 4

Nếu tội phạm được thực hiện trong quá trình kinh doanh dẫn đến hậu quả  chủ doanh nghiệp đã thu được các lợi ích tài chính, thì giá trị của các lợi ích đó sẽ bị tuyên bố tịch thu thậm chí trong trường hợp vấn đề này không được quy định tại Điều 1 hoặc Điều 2 hoặc trong trường hợp có quy định riêng biệt khác.

Các quy định ở Đoạn 1 không áp dụng nếu việc tịch thu được coi là không hợp lý. Để xác định thế nào là "không hợp lý" cần cân nhắc có cơ sở nào để tin rằng trách nhiệm thanh toán khác cho một khoản  tương đương với khoản lợi tài chính đã bị tước sẽ được áp dụng đối với nhà kinh doanhh hoặc sẽ được nhà kinh doanh thanh toán toàn bộ bằng cách khác.

Trường hợp không thể chứng minh hoặc có khó khăn trong việc chứng minh khoản lợi ích bị tuyên bố tịch thu, thì giá trị bị tịch thu được tính một cách hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh. (Luật 1986:1007)

Điều 5

Việc tịch thu tài sản hoặc giá trị của nó do việc thực hiện tội phạm (nếu không có quy định khác) có thể được áp dụng đối với :

a) Người phạm tội hoặc người đồng phạm;

b) Người mà vị trí của họ đã bị người phạm tội hoặc người đồng phạm thao túng;

c) Người trục lợi từ tội phạm hoặc nhà kinh doanh quy định tại Điều 4;

d) Bất kỳ người nào, sau khi tội phạm được thực hiện, có được tài sản do chia tài sản chung của vợ chồng, thừa kế theo luật hoặc di chúc, tặng cho, hoặc người nào sau khi tội phạm được thực hiện có được tài sản bằng các cách khác mà biết hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản đó liên quan đến tội phạm.

Nếu tài sản đó không thuộc sở hữu của những người được quy định tại các điểm a-c Đoạn 1 thì có thể không bị tuyên bố tịch thu.

Đặc quyền đối với tài sản đã bị tuyên bố tịch thu vẫn được bảo lưu nếu đặc quyền này không bị tuyên bố tước đi.

Quyền có được nhờ việc tịch biên tài sản hoặc đảm bảo thanh toán sẽ chấm dứt nếu tài sản liên quan đã bị tuyên bố tịch thu, trừ trường hợp vì lý do đặc biệt mà quyền đó sẽ được bảo lưu. (Luật 1987:791)

Điều 6

Để ngăn chặn việc lạm dụng, toà án có thể quyết định một biện pháp khác thay cho tịch thu tài sản. (Luật 1986:118)

Điều 7. Phạt tiền doanh nghiệp

Đối với một tội thực hiện trong hoạt động kinh doanh thì theo đề nghị của công tố viên chủ doanh nghiệp có thể bị phạt tiền nếu:

1. Tội phạm xâm phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ đặc biệt gắn liền với kinh doanh hoặc trường hợp mà tội đó được coi là nghiêm trọng.

2. Chủ doanh nghiệp đã không làm những việc cần thiết để ngăn chặn tội phạm.

Các quy định ở Đoạn 1 không áp dụng nếu tội phạm được thực hiện nhằm trực tiếp chống lại chủ doanh nghiệp hoặc nếu việc áp dụng hình phạt phạt tiền doanh nghiệp là rõ ràng không hợp lý. (Luật 1986:1007)

Điều 8

Tiền phạt doanh nghiệp ít nhất là 10.000 curon và nhiều nhất là 3.000.000 curon. (Luật 1986:118)

Điều 9

Khi quyết định mức tiền phạt doanh nghiệp, phải đặc biệt xét đến tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm và quan hệ của nó với hoạt động kinh doanh. (Luật 1986:118)

Điều 10

Tiền phạt doanh nghiệp có thể được hoàn lại hoặc giảm xuống dưới mức quy định tại Điều 9 nếu :

1. Hình phạt cho tội phạm đã được tuyên đối với chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện cho chủ doanh nghiệp.

2. Tội phạm còn bao gồm nghĩa vụ thanh toán khác hoặc hậu quả pháp lý đặc biệt của chủ doanh nghiệp.

3. Có các lý do đặc biệt khác. (Luật 1986:118)

III. BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA PHẦN LAN (thông qua năm 1889; sửa đổi gần nhất năm 2003)
Điều 9. Trách nhiệm hình sự pháp nhân

Theo quy định của Chương này, nếu luật của Phần lan áp dụng đối với các tội phạm thì cũng được áp dụng đối với việc quyết định trách nhiệm hình sự của pháp nhân. 

CHƯƠNG IX. TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN (743/1995)

Điều 1.  Phạm vi áp dụng

(1) Một công ty, quỹ hoặc một đơn vị pháp nhân khác, trong hoạt động của mình đã thực hiện các hoạt động tội phạm, có thể bị phạt tiền theo đề nghị của công tố viên, nếu hình phạt tiền được Bộ luật này quy định.

(2) Các điều khoản của Chương này không được áp dụng đối với các tội phạm được thực hiện trong khi thi hành công vụ. 

Điều 2. Các điều kiện để quy trách nhiệm đối với pháp nhân
(1) Một công ty có thể bị kết án phạt tiền doanh nghiệp, nếu một cá nhân thuộc một bộ phận cấu thành hoặc do công ty quản lý là đồng phạm trong một tội phạm hoặc cho phép việc thực hiện tội phạm hoặc do không tuân thủ quy định cần thiết về việc giám sát để ngăn ngừa tội phạm. 

(2) Phạt tiền doanh nghiệp cũng có thể được áp dụng ngay cả trong trường hợp không thể xác định được người phạm tội hoặc vì các lý do khác mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, sẽ không áp dụng phạt tiền doanh nghiệp đối với các tội phạm được khởi tố theo yêu cầu của người khiếu nại mà vụ việc không được người khiếu nại tố cáo để ra quyết định truy tố, trừ trường hợp vì lý do lợi ích công cộng quan trọng để ra quyết định truy tố. 

Điều 3. Mối quan hệ giữa người phạm tội và pháp nhân

(1)  Người phạm tội được xem là đã thực hiện tội phạm trong quá trình hoạt động của pháp nhân, nếu người phạm tội đã phạm tội nhân danh pháp nhân hoặc vì lợi ích của pháp nhân, hoặc thuộc sự quản lý hoặc trong mối quan hệ tuyển dụng và dịch vụ với pháp nhân, hoặc hoạt động theo sự chỉ đạo của một đại diện của pháp nhân

(2)  Pháp nhân không có quyền yêu cầu người phạm tội bồi hoàn lại số tiền phạt doanh nghiệp đã trả, trừ trường hợp trách nhiệm đó được dựa trên các điều khoản riêng rẽ của công ty và các hiệp hội. 

Điều 4.  Các cơ sở kết án
Khi xem xét kết án phạt tiền doanh nghiệp, cần cân nhắc các yếu tố sau:

 (1) Tính chất và mức độ lỗi (thiếu trách nhiệm) của pháp nhân, sự liên quan về mặt quản lý trong hành vi phạm tội, như đã được quy định tại khoản 1 Điều 2;

 (2) Người phạm tội có địa vị là thành viên của các đơn vị của pháp nhân;

 (3) Mức độ nghiêm trọng của tội phạm được thực hiện trong các hoạt động của pháp nhân và mức độ phạm vi của hoạt động phạm tội;

 (4) Các hậu quả khác của hoạt động phạm tội đối với pháp nhân;

(5) Các biện pháp do pháp nhân thực hiện để phòng ngừa tội phạm mới; để ngăn ngừa và khắc phục các hậu quả của tội phạm hoặc để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm hoặc tội phạm; và

(6) Trường hợp một thành viên quản lý của pháp nhân bị áp dụng hình phạt, cần lưu ý đến quy mô của pháp nhân và cổ phiếu của pháp nhân do cá nhân trên nắm giữ, cũng như trách nhiệm cá nhân của người phạm tội trong các cam kết của pháp nhân. 

Điều 5. Mức phạt tiền doanh nghiệp

Mức phạt tiền doanh nghiệp sẽ được quy bằng tiền FIM (FIM: mã đơn vị tiền tệ cũ của Phần lan, hiện nay đã được thay bằng Euro- chú thích của người dịch). Số tiền phạt ít nhất là 5000 FIM và tối đa là 5 000 000 FIM. 

Điều 6. Các cơ sở tính toán mức phạt tiền doanh nghiệp

(1) Số tiền phạt sẽ được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của việc thiếu trách nhiệm hoặc mức độ tham gia vào việc quản lý, như đã được quy định tại Điều 2, và tình trạng tài chính của pháp nhân.

 (2) Khi đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi thiếu trách nhiệm hoặc mức độ tham gia vào việc quản lý, cần chú ý đến các yếu tố sau: tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm; tư cách của người phạm tội là thành viên của các tổ chức của pháp nhân, liệu hành vi vi phạm các nghĩa vụ của pháp nhân thể hiện hành vi bất chấp luật pháp hoặc các mệnh lệnh của các cơ quan chức năng; hoặc các cơ sở kết án được luật quy định. 

(3) Khi đánh giá tình trạng tài chính của pháp nhân, cần cân nhắc các yếu tố sau: quy mô của pháp nhân, khả năng thanh toán nợ của pháp nhân, thu nhập và các chỉ số cần thiết khác về tình trạng tài chính của pháp nhân. 

Điều 7. Quyền tự quyết của công tố viên

 (1) Công tố viên có thể chấm dứt việc truy tố pháp nhân nếu:

(1.1.) Hành vi thiếu trách nhiệm và sự tham gia của ban quản lý, theo quy định tại Điều 2, là ít nghiêm trọng, hoặc

(1.2.) Các thiệt hại hoặc mối nguy hiểm gây ra do tội phạm là không lớn trong quá trình hoạt động của pháp nhân.

 (1.3.) Pháp nhân tự nguyện thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tội phạm mới.

(2) Việc truy tố cũng có thể được chấm dứt/bị từ bỏ nếu người phạm tội, trong các trường hợp được quy định tại khoản 6 Điều 4, đã bị kết án và áp dụng hình phạt  và có thể cho rằng, do vậy mà pháp nhân sẽ không bị kết án về phạt tiền doanh nghiệp. 

(3) Các quy định tại các điều 15b(1), 15b(3), 15c và 15d của Nghị định về thi hành Bộ luật hình sự quy định về việc chấm dứt việc truy tố được áp dụng theo quyết định chấm dứt truy tố đối với pháp nhân. Trong các trường hợp được quy định tại Điều 15b(3) của Nghị định này, công tố viên sẽ đệ trình vấn đề về việc tồn tại các cơ sở cho trách nhiệm hình sự của pháp nhân đó trước Tòa, thay vì vấn đề có tội hay không. 

Điều 8. Tổng hợp tiền phạt 

 (1) Trường hợp một pháp nhân đồng thời bị kết án về 2 hoặc nhiều tội, một bản án chung về phạt tiền doanh nghiệp sẽ được ban hành theo các điều khoản của các điều 5 và 6.
 (2) Không áp dụng hình phạt tổng hợp cho hai tội phạm khi một tội phạm được thực hiện sau khi hình thức phạt tiền doanh nghiệp đã được áp dụng cho tội phạm khác. Nếu một pháp nhân bị truy tố mà trước đó pháp nhân đó đã bị kết án phạt tiền doanh nghiệp, vì đã thực hiện một tội phạm trước khi bản án đó được ban hành, thì không áp dụng hình phạt chung về phạt tiền doanh nghiệp, nhưng bản án phạt tiền sẽ được cân nhắc đến khi ra hình phạt mới. 
Điều 9. Thời hiệu

 (1) Nếu người phạm tội không bị kết án và áp dụng hình phạt do hết thời hiệu, thì pháp nhân mà người đó đại diện cũng không bị kết án. Tuy nhiên, thời hiệu tối thiểu liên quan đến phạt tiền doanh nghiệp là 5 năm.

(2) Việc thi hành bản án phạt tiền doanh nghiệp được tiến hành trong 5 năm kể từ ngày ra quyết định cuối cùng về áp dụng hình phạt tiền.  

IV. BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA CỘNG HÒA SLOVENIA (có hiệu lực vào ngày 1/1/1995)

Điều 32. Áp dụng các điều khoản chung về trách nhiệm hình sự


Các điều khoản về tình trạng có thể bị trừng phạt của các cá nhân theo các Điều 30 và 31 của Bộ luật hiện hành sẽ được áp dụng, trừ trường hợp các cá nhân đó chịu trách nhiệm theo các điều khoản chung về trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hiện hành. 

Điều 33. Trách nhiệm của pháp nhân

(1) Luật này quy định trách nhiệm của pháp nhân đối với tội phạm hình sự, do người thực hành thực hiện tội phạm nhân danh pháp nhân, vì lợi ích của pháp nhân.

(2) Các hình phạt, các chế tài cảnh cáo và các biện pháp an toàn, cũng như các hậu quả pháp lý của việc kết án liên quan đến pháp nhân, sẽ được luật này quy định. 

(3) Các loại tội phạm mà pháp nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự sẽ được luật này quy định. 


(4) Các điều khoản đặc biệt quy định thủ tục tố tụng đối với pháp nhân sẽ được luật này quy định. 
QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG, CHỨC VỤ TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC                                                 

I. CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG THAM NHŨNG
CHƯƠNG III. HÌNH SỰ HÓA VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT  

Điều 15. Hối lộ công chức quốc gia

Mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác để quy định thành tội phạm các hành vi sau đây, nếu được thực hiện một cách cố ý:
(a) Hứa hẹn, chào mời hay cho, trực tiếp hay gián tiếp, công chức bất kỳ một lợi ích không chính đáng cho chính bản thân công chức ấy hay cho một người hoặc một tổ chức khác, để công chức này làm hoặc không làm một việc trong quá trình thi hành công vụ;

(b) Hành vi của công chức, trực tiếp hay gián tiếp, đòi hoặc nhận một lợi ích không chính đáng cho chính bản thân công chức hay cho người hoặc tổ chức khác, để công chức làm hoặc không làm một việc trong quá trình thi hành công vụ.

Điều 16. Hối lộ công chức nước ngoài hoặc công chức của tổ chức quốc tế công

1. Mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp  cần thiết khác để quy định thành tội phạm khi được thực hiện một cách cố ý hành vi hứa hẹn, chào mời hay cho, trực tiếp hay gián tiếp, công chức nước ngoài hoặc công chức của tổ chức quốc tế công một lợi ích không chính đáng cho bản thân công chức hoặc người hay tổ chức khác, để công chức đó làm hoặc không làm một việc  trong quá trình thi hành công vụ, nhằm có được hoặc duy trì công việc kinh doanh hay lợi thế không chính đáng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế.

2. Mỗi Quốc gia thành viên sẽ xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp  cần thiết khác để quy định thành tội phạm khi được thực hiện một cách cố ý hành vi của công chức nước ngoài hoặc công chức của tổ chức quốc tế công đòi hoặc chấp nhận một cách trực tiếp hay gián tiếp, lợi ích không chính đáng cho bản thân công chức hoặc người hay tổ chức khác, để công chức đó làm hoặc không làm một việc trong quá trình thi hành công vụ. 

Điều 17. Tham ô, biển thủ hoặc các dạng chiếm đoạt tài sản khác bởi công chức

Mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp hoặc các biện pháp cần thiết khác để quy định thành tội phạm, khi được thực hiện một cách cố ý, hành vi của công chức tham ô, biển thủ hoặc chiếm đoạt dưới các hình thức khác cho bản thân hoặc cho người hay tổ chức khác công quỹ hoặc tư quỹ hoặc chứng khoán hay bất cứ thứ gì có giá trị mà công chức này được giao quản lý do địa vị của mình.

Điều 18. Lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi

Mỗi Quốc gia thành viên sẽ xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định các hành vi sau là tội phạm nếu được cố ý thực hiện:

(a) Hành vi hứa hẹn, chào mời hay cho, trực tiếp hay gián tiếp, công chức hoặc người khác một lợi ích không chính đáng để công chức hay người đó dùng ảnh hưởng thực sự hay giả định của mình nhằm đạt được từ một cơ quan hành chính hay một cơ quan công quyền của Quốc gia thành viên một lợi ích không chính đáng cho chính bản thân người có hành vi hứa hẹn, tặng hay cho nói trên hoặc cho người khác;

(b) Hành vi của công chức hay người khác, trực tiếp hay gián tiếp đòi hoặc nhận bất kỳ lợi ích không chính đáng nào cho bản thân mình hoặc cho người khác, để lợi dụng ảnh hưởng thực sự hay giả định của mình nhằm đạt được từ một cơ quan hành chính hay một cơ quan công quyền của Quốc gia thành viên một lợi ích không chính đáng.

Điều 19. Lạm dụng chức năng

Mỗi Quốc gia thành viên sẽ xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định là tội phạm khi được thực hiện một cách cố ý, hành vi vi phạm pháp luật, hành động hoặc không hành động, của một công chức lạm dụng chức năng hay vị trí của mình, khi thi hành công vụ nhằm mục đích đạt được một lợi ích không chính đáng cho bản thân, cho người hay tổ chức khác.

Điều 20. Làm giàu bất hợp pháp

Trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp và các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật nước mình, mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định là tội phạm, nếu được thực hiện một cách cố ý, hành vi làm giàu bất hợp pháp, nghĩa là việc tài sản của một công chức tăng đáng kể so với thu nhập hợp pháp của công chức mà công chức này không giải thích được một cách hợp lý về  lý do tăng đáng kể như vậy.

Điều 21. Hối lộ trong khu vực tư 
Mỗi Quốc gia thành viên xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định những hành vi sau là tội phạm, nếu được thực hiện một cách cố ý trong hoạt động kinh tế, tài chính hoặc thương mại:

(a) Hành vi hứa hẹn, chào mời hay cho một lợi ích không chính đáng, trực tiếp hay gián tiếp cho người điều hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư vì lợi ích của  chính người đó hay của người hoặc tổ chức khác, để người đó  vi phạm nhiệm vụ của mình bằng cách làm hoặc không làm một việc gì;

(b) Hành vi đòi hoặc nhận trực tiếp hay gián tiếp lợi ích không chính đáng bởi người điều hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư vì lợi ích của bản thân người đó hay của người khác để vi phạm nhiệm vụ của mình bằng cách làm hay không làm một việc gì . 

Điều 22. Biển thủ tài sản trong khu vực tư 
Mỗi quốc gia thành viên sẽ xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác để quy định là tội phạm đối với hành vi người điều hành hay làm việc, ở bất kỳ cương vị nào, cho tổ chức thuộc khu vực tư biển thủ tài sản, quỹ tư hoặc chứng khoán hoặc bất kỳ thứ gì khác có giá trị mà người này được giao quản lý do vị trí của mình, nếu hành vi biển thủ đó được thực hiện một cách cố ý trong quá trình hoạt động kinh tế, tài chính hoặc thương mại.

II. BỘ LUẬT HÌNH SỰ NHẬT BẢN (Luật số 45, năm 1907, sửa đổi gần nhất năm 2006)

CHƯƠNG XXV. CÁC TỘI VỀ THAM NHŨNG

Điều 193. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn của công chức  

Công chức nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn mà buộc người khác thực hiện một hành vi không thuộc trách nhiệm của họ hoặc cản trở người khác thực hiện quyền của họ, thì bị phạt tù khổ sai đến 2 năm hoặc bị phạt tù giam đến 2 năm.

Điều 194. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn của công chức đặc biệt thực hiện.

Người nào thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các chức năng xét xử, công tố hoặc chức năng của cảnh sát mà lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình bắt hoặc giam giữ người khác, thì bị phạt tù khổ sai từ 6 tháng đến 10 năm hoặc bị phạt tù giam từ 6 tháng đến 10 năm.

Điều 195. Dùng vũ lực và tra tấn do công chức đặc biệt thực hiện

1. Người nào thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các chức năng xét xử, công tố hoặc chức năng của cảnh sát mà  thực hiện hành vi vũ lực hoặc tra tấn đối với bị can, bị cáo hoặc người khác trong khi thi hành công vụ, thì bị phạt tù khổ sai đến 7 năm hoặc tù giam đến 7 năm.

2. Cũng xử phạt như trên đối với người chịu trách nhiệm canh gác hoặc dẫn giải người bị giam giữ theo pháp luật mà thực hiện hành vi vũ lực hoặc tra tấn người bị giam giữ.

Điều 196. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn của công chức đặc biệt gây chết người hoặc gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Người nào thực hiện một trong các tội phạm được quy định tại Điều 194 và 195 trên đây mà làm chết người hoặc gây thương tích cho người khác, thì bị phạt nặng hơn so với tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. 

Điều 197. Nhận hối lộ, nhận hối lộ tạ ơn, nhận hối lộ trước

1. Công chức hoặc trọng tài viên nào nhận hối lộ, đòi hối lộ hoặc hứa nhận hối lộ có liên quan đến nhiệm vụ của mình, thì bị phạt tù khổ sai đến 5 năm. Trong trường hợp người đó nhận lời, thì bị phạt tù khổ sai đến 7 năm.
2. Người nào sẽ được bổ nhiệm là công chức hoặc trọng tài viên mà nhận hối lộ, đòi hối lộ hoặc nhận lời hối lộ liên quan đến nhiệm vụ của mình, thì bị phạt tù khổ sai đến 5 năm.

Điều 197-2. Hối lộ cho người thứ ba

Công chức hoặc trọng tài viên nào đòi hối lộ hoặc chấp thuận việc đưa hối lộ có liên quan đến nhiệm vụ của mình cho người thứ ba, thì bị phạt tù khổ sai đến 5 năm.

Điều 197-3. Trường hợp nhận hối lộ tăng nặng và nhận hối lộ sau khi rời nhiệm sở

1. Công chức hoặc trọng tài viên nào thực hiện một trong các tội phạm được quy định tại các Điều 197 và 197-2 trên đây mà thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc không thực hiện hành vi đúng đắn, thì bị phạt tù khổ sai từ 1 năm trở lên.

2. Cũng xử phạt như trên đối với công chức hoặc trọng tài viên nhận hối lộ, đòi hối lộ, hứa nhận hối lộ hoặc đồng ý nhận hối lộ hoặc buộc, đòi hỏi hoặc chấp thuận việc đưa hối lộ cho người thứ ba liên quan đến việc thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc việc không thực hiện hành vi đúng đắn trong khi thi hành công vụ. 

3. Người nguyên là công chức hoặc trọng tài viên mà đã nhận hối lộ, đòi hối lộ hoặc hứa nhận hối lộ liên quan đến việc thực hiện hành vi trái pháp luật  hoặc việc không thực hiện hành vi đúng đắn khi còn đương nhiệm, thì bị phạt tù khổ sai đến 5 năm.

Điều 197-4. Nhận hối lộ để gây ảnh hưởng

Công chức nào nhận hối lộ, nhận hoặc hứa sẽ nhận hối lộ như là sự thưởng công vì đã hoặc đang gây ảnh hưởng đối với công chức khác để người đó thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc không thực hiện hành vi đúng đắn trong khi thi hành công vụ, thì bị  phạt tù khổ sai đến 5 năm.

Điều 197-5. Tịch thu của hối lộ hoặc thu một khoản tiền tương đương

Của hối lộ do người phạm tội nhận hoặc người thứ ba nhận mà biết rõ tính chất của nó, thì bị tịch thu. Nếu việc tịch thu toàn bộ hoặc một phần của hối lộ không thể thực hiện được, thì sẽ thu một khoản tiền tương đương.

Điều 198. Đưa hối lộ

Người nào đưa hối lộ được quy định tại các điều từ 197 - 197-4, đề nghị hoặc hứa  hẹn đưa hối lộ, thì bị phạt tù khổ sai đến 3 năm hoặc bị phạt tiền đến 2.500.000 yên.

III. BỘ LUẬT HÌNH SỰ THỤY ĐIỂN

CHƯƠNG X. TỘI THAM Ô VÀ CÁC TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM KHÁC

Điều 1.
Người nào thay mặt người khác quản lý tài sản và chịu trách nhiệm chuyển giao hoặc giải trình đối với tài sản thông qua một hợp đồng hoặc dịch vụ công cộng hoặc tư nhân hoặc các hoàn cảnh tương tự, mà chiếm đoạt tài sản đó hoặc có các hành vi khác không tuân thủ các quy định trong việc thực hiện trách nhiệm của mình và nếu hành vi đó mang lại lợi ích cho mình và gây thiệt hại cho chủ sở hữu, thì bị phạt tù đến hai năm về tội tham ô.

Điều 2.
Nếu xét giá trị tài sản đã tham ô hoặc các tình tiết khác mà tội phạm quy định tại Điều 1 được coi là ít nghiêm trọng thì người phạm tội sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù đến sáu tháng về tội chiếm giữ tài sản.

Điều 3.  

Phạm tội quy định tại Điều 1 trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ sáu tháng đến sáu năm về tội tham ô trong trường hợp nghiêm trọng.

Để xác định tính chất nghiêm trọng của tội phạm phải đặc biệt cân nhắc xem người phạm tội có lạm dụng cương vị công tác hoặc có sử dụng giấy tờ giả mạo hoặc gian lận sổ sách kế toán hoặc vì những lý do khác mà hành vi được coi là đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tài sản có giá trị lớn hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng hay không.

Điều 4.
Người nào ngoài các trường hợp quy định ở trên trong Chương này, có bất kỳ hành vi nào đối với tài sản mà mình đang quản lý mà quyền sở hữu hoặc bảo đảm pháp lý đối với tài sản đó đã được đăng ký, bảo đảm cho người khác hoặc thuộc về người khác, và do hành vi của người phạm tội mà người bị hại mất quyền sở hữu đối với tài sản của mình hoặc bị tước quyền đối với tài sản theo cách khác, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến hai năm về tội định đoạt tài sản một cách bất hợp pháp.

Điều 5. 
Người nào do quan hệ uỷ thác, được giao nhiệm vụ điều hành công việc tài chính của người khác hoặc độc lập giải quyết một nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật phức tạp, hoặc giám sát việc điều hành các công việc hay nhiệm vụ đó, mà lạm dụng quan hệ uỷ thác gây thiệt hại cho người uỷ thác, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến hai năm về tội vi phạm tín nhiệm của người uỷ thác. Quy định này không áp dụng nếu người phạm tội bị xử phạt theo Điều 1 đến Điều 3.

Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ sáu tháng đến sáu năm. Để xác định tính chất nghiêm trọng của tội phạm, phải đặc biệt cân nhắc xem người phạm tội đó có sử dụng giấy tờ giả mạo, sổ sách kế toán gian lận hoặc có gây thiệt hại lớn hoặc đặc biệt lớn cho người uỷ thác hay không.

Người nào được giao nhiệm vụ tiến hành công việc giao dịch pháp lý cho người khác mà lạm dụng quan hệ ủy thác gây thiệt hại cho người uỷ thác thì bị xử phạt theo quy định tại Đoạn 1 của Điều này, kể cả trong trường hợp công việc giao dịch không mang tính chất tài chính hoặc kỹ thuật (Luật 1986:123).

Điều 6.

Người nào lạm quyền mà  khởi kiện nhân danh người khác gây thiệt hại cho người đó hoặc vượt quyền được đòi giấy hẹn trả tiền hoặc các giấy tờ tương tự, đưa ra yêu sách đối với một đồ vật thuộc sở hữu của người khác, nếu không thuộc các trường hợp quy định ở trên của Chương này, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến hai năm về tội lạm quyền. Hình phạt này cũng áp dụng đối với người nào yêu cầu thanh toán theo một giấy tờ chưa được cấp hoặc một món nợ đã thanh toán hoặc yêu cầu giao hàng mà người đó đã nhận hoặc khi đòi nợ đã viện dẫn một hoá đơn mà thực tế chưa đưa cho bên kia.

Điều 7. 
Người nào sử dụng bất hợp pháp tài sản thuộc sở hữu của người khác gây thiệt hại hoặc gây phiền phức cho người đó, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến sáu tháng về tội sử dụng bất hợp pháp tài sản của người khác.

Hình phạt này cũng áp dụng đối với chủ sở hữu tài sản nào sử dụng tài sản của mình xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác bằng việc xây dựng, đào bới, cày cuốc, làm đường, cho súc vật phá hoại hoặc các hành vi trái pháp luật khác.

Phạm tội quy định tại đoạn 1 Điều này trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ sáu tháng đến bốn năm (luật 1993:207).

Điều 8. 
Người nào không tuân thủ quy định của luật pháp về nghĩa vụ phải thông báo về tài sản tìm thấy hoặc bất cứ vật gì thuộc sở hữu của người khác mà việc chiếm hữu tài sản đó là do nhầm lẫn hoặc tình cờ, thì bị phạt tiền về tội không trả lại tài sản bị đánh mất. Trường hợp không trả lại là do dụng ý chiếm đoạt tài sản đó hoặc có các hành vi định đoạt tài sản như quy định tại Điều 4, thì hình phạt được áp dụng theo quy định tại điều đó.

Điều 9. 

Hành vi phạm tội chưa đạt đối với tội tham ô, tham ô trong trường hợp nghiêm trọng thì áp dụng hình phạt theo quy định tại Chương 23.

Điều 10. 
Những quy định tại Điều 13 Chương 8 về hạn chế quyền truy tố của công tố viên được áp dụng tương tự đối với các tội quy định tại Chương này trừ tội tham ô nghiêm trọng và thiếu trung thực với người uỷ thác trong trường hợp nghiêm trọng. 

Hành vi chuyển dịch bất hợp pháp tài sản mà tài sản đó đã thuộc quyền chiếm hữu của người phạm tội thông qua dạng hợp đồng cho thuê tài sản hoặc dạng hợp đồng theo đó quyền sở hữu tài sản chỉ được chuyển nhượng sau khi thanh toán toàn bộ, hoặc người phạm tội chiếm hữu theo hợp đồng mua trả góp kèm theo điều khoản về quyền đòi lại tài sản, chỉ bị truy tố nếu việc truy tố dựa trên những lý do đặc biệt là vì lợi ích công (Luật 1994:1411).

CHƯƠNG XX. CÁC TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ VÀ CÁC TỘI CÓ LIÊN QUAN

Điều 1.
Người nào trong khi thực thi công vụ, bằng hành động hoặc không hành động mà cố ý hoặc vô ý lơ là nhiệm vụ của mình, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến hai năm về tội lạm dụng chức vụ. Nếu xét thẩm quyền của người phạm tội, hoặc tính chất cương vị công tác của người đó liên quan đến việc thực thi công vụ ở các khía cạnh khác hoặc xét các tình tiết khác mà tội phạm được coi là không nghiêm trọng, thì không áp dụng hình phạt.

Phạm tội theo quy định tại đoạn trên do cố ý và thuộc trường hợp nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến sáu năm về tội lạm dụng chức vụ trong trường hợp nghiêm trọng. Để xác định tính chất nghiêm trọng của tội phạm, cần đặc biệt cân nhắc xem người phạm tội có lạm dụng nghiêm trọng chức vụ của mình hay không hoặc tội phạm có gây thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân hoặc cơ quan công hoặc mang lại lợi ích bất chính lớn hay không.

Thành viên của Quốc hội hoặc Hội đồng địa phương sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định tại Đoạn 1 hoặc Đoạn 2 của Điều này vì bất kỳ hành vi nào được thực hiện với tư cách đó.

Các quy định của Đoạn 1 và Đoạn 2 của Điều này không được áp dụng nếu tội đó bị xử phạt theo luật này hoặc các luật khác (Luật 1989:608).

Điều 2.

Người nào là nhân viên mà nhận, chấp nhận lời hứa về việc hối lộ hoặc yêu cầu hối lộ hoặc lợi ích bất hợp pháp khác để thực hiện công vụ của mình, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến hai năm về tội nhận hối lộ. Quy định này cũng áp dụng đối với người thực hiện hành vi đó trước khi nhận chức vụ của mình hoặc sau khi rời chức vụ đó.

Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng, thì bị phạt tù đến sáu năm.

Các quy định tại Đoạn 1 cũng được áp dụng đối với:

1. Thành viên Ban giám đốc, Ban quản lý, Hội đồng, Uỷ ban hoặc các cơ quan khác thuộc Nhà nước, địa phương, hội đồng quản hạt, các đoàn thể thuộc chính quyền địa phương, giáo xứ, tổ chức tôn giáo, phòng bảo hiểm xã hội.

2. Người thực hiện nhiệm vụ do luật định.

3. Thành viên của các lực lượng vũ trang theo Luật (1986; 644) về các tội vi phạm kỷ luật quân đội do thành viên của lực lượng vũ trang thực hiện hoặc những người khác thực hiện một công vụ theo luật định.

4. Người tuy không giữ một chức vụ hoặc nhiệm vụ như quy định tại trên nhưng thực thi thẩm quyền công.

5. Người do quan hệ uỷ thác đã được giao nhiệm vụ quản lý các vấn đề về pháp lý và tài chính của người khác hoặc độc lập xử lý một công việc yêu cầu kiến thức kỹ thuật tiêu chuẩn hoặc thực hiện giám sát đối với việc quản lý các vấn đề hoặc công việc nói trên, nếu không thuộc trường hợp được quy định tại các điểm từ 1 đến 4. (Luật 1993:207)

Điều 3.
Người nào tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà mình có nghĩa vụ phải giữ bí mật theo quy định của Luật hoặc văn bản luật khác hoặc theo lệnh hoặc quy định ban hành theo Luật hoặc văn bản luật hoặc sử dụng một cách bất hợp pháp thông tin bí mật đó, nếu không thuộc trường hợp bị xử phạt riêng biệt theo các quy định khác, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến một năm về tội vi phạm bí mật nghề nghiệp.

Phạm tội quy định tại đoạn 1 do vô ý thì bị phạt tiền.

Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì không áp dụng hình phạt (Luật 1980:102).

Điều 4.
Người nào được bầu giữ chức vụ liên quan đến việc thực hiện quyền lực công trong một cơ quan chính quyền trung ương hoặc địa phương mà thực hiện một tội phạm có quy định hình phạt tù từ hai năm trở lên và qua việc phạm tội chứng minh được người này rõ ràng không phù hợp với chức vụ này thì có thể bị Toà án tước chức vụ đó.

Người sử dụng lao động quy định tại Điểm 1 Đoạn 2 Điều 2 cũng được coi tương đương với chức vụ của chính quyền trung ương hoặc địa phương (Luật 1988:942).

Điều 5.
Công tố viên, bất kể có các quy định khác hay không, có thể truy tố nhân viên thuộc cơ quan chính quyền trung ương hoặc địa phương hoặc những người quy định tại Điểm 1- 4 đoạn 2 Điều 2 do sao nhãng trách nhiệm trong khi thực hiện chức trách hoặc nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, mặc dù có quy định tại đoạn 1, các quy định sau được áp dụng:

1. Những quy định của Bộ luật này quy định rằng việc truy tố có thể không được tiến hành nếu chưa được phép của Chính phủ hoặc của người được Chính phủ uỷ quyền.

2. Những quy định liên quan đến việc truy tố tội phạm của bất kỳ một  luật nào khác theo đó chỉ áp dụng hình phạt đối với người thực hiện hành vi là người được bổ nhiệm hoặc được bầu theo quy định tại Đoạn 1 thực hiện.
Trong trường hợp người nhận hối lộ không phải là người quy định tại Đoạn 1 thì công tố viên chỉ truy tố nếu có yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người uỷ quyền hoặc việc truy tố là vì lợi ích công. 

Trừ khi có quy định cho từng trường hợp cụ thể, công tố viên có thể truy tố tội vi phạm bí mật nghề nghiệp vì quyền lợi của người bị hại chỉ khi có yêu cầu của người đó hoặc việc truy tố là vì lợi ích công.

Việc truy tố các tội do thành viên của Nghị viện, Bộ trưởng, Chánh án  Toà án tối cao, Chánh án Toà án Hành chính tối cao hoặc người giữ chức vụ hoặc cương vị đại biểu trong Nghị viện hoặc các cơ quan của Nghị viện thực hiện khi làm nhiệm vụ thuộc phạm vi chức vụ hoặc cương vị đại biểu của mình được thực hiện theo các quy định riêng (Luật 1977:103).

Điều 6 - 15  Đã bãi bỏ (Luật 1975:667)

IV. BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA CỘNG HÒA ALBANIA (2004)

Điều 244. Hối lộ người thực thi các chức năng công 

Trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị, mời chào, đưa cho người thực thi các chức năng công, một lợi ích bất chính cho người đó hoặc cho người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện hành vi liên quan đến nhiệm vụ của mình, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và phạt tiền từ 300.000 đến một triệu Leke. 

Điều 245. Hối lộ công chức nhà nước cấp cao hoặc các công chức và những người được bầu cử ở địa phương

Trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị, mời chào, đưa cho công chức nhà nước cấp cao hoặc người được bầu cử ở địa phương, một lợi ích bất chính cho người đó hoặc cho người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện hành vi liên quan đến nhiệm vụ của mình, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm và phạt tiền từ 500.000 đến hai triệu Leke. 

Điều 245/1. Gây ảnh hưởng bất hợp pháp đối với công chức

Trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị, mời chào, đưa một lợi ích bất chính cho người có hành vi hứa hẹn và bảo đảm rằng người đó có thể có ảnh hưởng bất hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ và việc ra quyết định của các công chức nước ngoài hoặc công chức Anbania, cho dù hành vi gây ảnh hưởng đã xảy ra hay chưa và hậu quả mong muốn đã xảy ra hay chưa, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm và phạt tiền từ 300.000 đến một triệu Leke. 

Trực tiếp hoặc gián tiếp đòi hỏi, nhận hoặc lấy lợi ích bất chính cho mình hoặc cho người thứ ba, bằng cách hứa hẹn khả năng gây ảnh hưởng bất hợp pháp đối với việc thực hiện các nhiệm vụ và việc ra quyết định của các công chức nước ngoài hoặc công chức Anbania, cho dù hành vi gây ảnh hưởng đã xảy ra hay chưa và hậu quả mong muốn đã xảy ra hay chưa, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 4 năm và phạt tiền từ 500.000 đến hai triệu Leke.
Điều 259. Nhận hối lộ (do công chức thực hiện)

Hành vi đề nghị hoặc nhận một lợi ích bất chính cho mình hoặc cho người khác, trực tiếp hoăc gián tiếp, do cá nhân thực hiện các chức năng công thực hiện; hoặc chấp nhận lời đề nghị hoặc lời hứa xuất phát từ một lợi ích bất chính, nhằm để người đó thực hiện hoặc không thực hiện hành vi công vụ của mình, thì bị phạt tù từ 2 đến 8 năm và phạt tiền từ 500.000 đến ba triệu Leke.
Điều 260. Nhận hối lộ do công chức Nhà nước cấp cao hoặc công chức chức được bầu cử ở địa phương

Hành vi đòi hỏi hoặc nhận, trực tiếp hoặc gián tiếp của công chức nhà nước cấp cao hoặc công chức được bầu cử tại địa phương một lợi ích bất chính hoặc các hứa hẹn cho chính bản thân mình hoặc cho người khác, hoặc chấp nhận một đề nghị hoặc lời hứa xuất phát từ một lợi ích bất chính, nhằm để thực hiện hoặc không thực hiện hành vi liên quan đến công vụ, thì bị phạt tù từ 4 năm đến 12 năm và phạt tiền từ 1 đến 5 triệu Leke. 

V. BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRUNG QUỐC 

CHƯƠNG VII. TỘI THAM Ô HỐI LỘ

Điều 382. Nhân viên Nhà nước lợi dụng chức vụ nhằm chiếm đoạt, cướp đoạt, lừa gạt hoặc bằng các thủ đoạn khác chiếm hữu phi pháp tài sản công cộng là tội tham ô.

Những người được cơ quan Nhà nước, công ty quốc hữu, xí nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, đoàn thể nhân dân uỷ thác quản lý, kinh doanh tài sản quốc hữu lợi dụng chức vụ ngầm chiếm đoạt, cướp đoạt, lừa gạt hoặc các thủ đoạn khác chiếm hữu phi pháp tài sản công cộng thì bị xử lý về tội tham ô.

Người nào cấu kết, thực hiện tội phạm cùng những người được nêu trong 2 khoản trên sẽ bị xử về tội đồng phạm.

Điều 383. Đối với những người phạm tội tham ô, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ để xử phạt theo những qui định sau:

1. Cá nhân tham ô với mức trên 100.000 tệ trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở lên hoặc tù chung thân, có thể phạt tịch thu tài sản; Nếu có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị xử tử hình, tịch thu tài sản.

2. Cá nhân tham ô ở mức từ 5000 tệ đến dưới 50.000 tệ sẽ bị phạt tù từ 1 đến 7 năm trở lên, có thể tịch thu tài sản; Nếu có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt tù chung 
thân và tịch thu tài sản.

3. Cá nhân tham ô ở mức từ 5000 tệ đến dưới 50.000 tệ sẽ bị phạt tù từ 1 đến 7 năm; Nếu có tình tiết nghiêm trọng sẽ bị phạt tù tử 7 đến 10 năm. Cá nhân tham ô ở mức từ 5000 đến dưới 10.000 tệ, sau khi phạm tội có biểu hiện hối cải, tích cực hoàn trả có thể được giảm hoặc miễn xử phạt hình sự và do đơn vị sở tại hoặc cơ quan chủ quản cấp trên xử phạt hành chính.

4. Cá nhân phạm tội tham ô ở mức dưới 5000 tệ, tình tiết tương đối nặng sẽ bị phạt tù từ 2 năm trở xuống hoặc phạt giam hình sự; Nếu tình tiết tương đối nhẹ sẽ do đơn vị sở tại hoặc cơ quan chủ quan cấp trên xem xét tình hình xử phạt hành chính.

Tham ô nhiều lần mà chưa bị xử lý sẽ bị xử phạt theo tổng số tiền đã tham ô.

Điều 384. Nhân viên Nhà nước lợi dụng chức quyền, lạm dụng công quĩ để sử dụng vào việc cá nhân, hoạt động phi pháp, hoặc lạm dụng công quĩ với số lượng lớn để hoạt động kiếm lãi, hoặc lạm dụng công quĩ với số lượng lớn quá 3 tháng chưa trả là phạm tội lạm dụng công quĩ, sẽ bị phạt tù từ 5 năm trở xuống hoặc phạt giam hình sự; Nếu có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 5 năm trở lên. Lạm dụng công quĩ với số lượng quá lớn mà không trả sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở lên hoặc tù chung thân.

Nếu lạm dụng tiền của dùng vào việc cứu nạn, cấp cứu, phòng lụt, ưu đãi, xoá đói, di dân, cứu tế sẽ bị xử phạt nặng hơn.

Điều 385. Nhân viên Nhà nước lợi dụng chức quyền đòi tiền hoặc nhận tiền của một cách phi pháp của người khác để làm lợi cho họ là phạm tội nhận hối lộ.

Nhân viên Nhà nước trong các hoạt động trao đổi kinh tế vi phạm qui định của Nhà nước nhận các khoản tiền hoa hồng, phí thủ tục dưới mọi danh nghĩa để làm sở hữu cá nhân cũng sẽ bị xử phạt theo tội nhận hối lộ.

Điều 386. Đối với tội nhận hối lộ, căn cứ vào mức nhận hối lộ và các tình tiết sẽ bị xử phạt theo qui định tại điều 383. Nếu có hành vi đòi tiền hối lộ sẽ bị xử nặng hơn.

Điều 387. Cơ quan Nhà nước, công ty quốc hữu, xí nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, đoàn thể nhân dân đòi tiền hoặc nhận tiền của một cách phi pháp để làm lợi cho họ, có tình tiết nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tiền những người chịu trách nhiệm trực tiếp sẽ bị phạt tù đến 5 năm hoặc phạt giam hình sự.

Các đơn vị được nêu trên trong trao đổi kinh tế, nhận tiền hoa hồng, phí công tác nằm ngoài sổ sách dưới bất kỳ danh nghĩa nào đều bị xử lý về tội nhận hối lộ và sẽ bị xử phạt theo qui định của khoản trên.

Điều 388. Nhân viên Nhà nước lợi dụng chức quyền hoặc điạ vị, thông qua hành vi của nhân viên Nhà nước khác làm lợi bất chính cho người xin uỷ thác, đòi tiền hoặc nhận tiền của người xin uỷ thác cũng bị xử theo tội nhận hối lộ.

Điều 389. Để mưu cầu lợi ích bất chính đã cho nhân viên Nhà nước tiền, của là tội hối lộ.

Người nào trong trao đổi kinh tế đẫ vi phạm qui định của Nhà nước cho nhân viên Nhà nước tiền của với mức tương đối lớn hoặc các khoản tiền hoa hồng phí thủ tục dưới mọi danh nghĩa sẽ bị xử theo tội hối lộ.

Do bị bắt ép phải nộp tiền của cho nhân viên Nhà nước mà không thu lợi bất chính thì không phải là hối lộ.

Điều 390. Người nào phạm tội hối lộ sẽ bị phạt tù từ 5 năm trở xuống hoặc phạt giam hình sự; Nếu hối lộ để mưu cầu lợi ích bất chính, có tình tiết nghiêm trọng hoặc gây tổn thất lớn cho lợi ích Nhà nước sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm; Nếu tình tiết đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở lên hoặc tù chung thân, có thể tịch thu tài sản.

Người hối lộ trước khi bị truy tố chủ động khai báo hành vi hối lộ sẽ được giảm hoặc miễn trừ hình phạt.

Điều 391. Người nào để mưu cầu lợi ích bất chính đã hối lộ tiền của cho cơ quan Nhà nước, công ty quốc hữu, xí nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, đoàn thể nhân dân hoặc khi trao đổi kinh tế đã vi phạm qui định của Nhà nước cho tiền hoa hồng, phí thủ tục sẽ bị phạt tù từ 5 năm trở xuống hoặc phạt giam hình sự.

Đơn vị (pháp nhân) phạm tội trên sẽ bị phạt tiền và người chịu trách nhiệm trực tiếp sẽ bị xử phạt theo qui định ở khoản trên.

Điều 392. Người nào giới thiệu hối lộ cho nhân viên Nhà nước có tình tiết nghiêm trọng sẽ bị phạt đến 3 năm tù hoặc phạt giam hình sự.

Người giới thiệu hối lộ trước khi bị truy tố chủ động khai báo hành vi giới thiệu hối lộ có thể giảm hoặc miễn trừ hình phạt.

Điều 393. Đơn vị (pháp nhân) hối lộ để cầu lợi bất chính hoặc vi phạm qui định của pháp luật cho nhân viên Nhà nước tiền hoa hồng, phí thủ tục, có tình tiết nghiêm trọng sẽ bị phạt tiền, đồng thời người chịu trách nhiệm trực tiếp sẽ bị phạt tù từ 5 năm trở xuống hoặc giam hình sự người nào nhận hối lộ để làm của riêng sẽ bị xử theo qui định tại điều 389; 390 Bộ luật này.

Điều 394. Những nhân viên khi thực hiện công vụ ở trong nước hoặc trong giao dịch đối ngoại nhận được lễ vật, theo qui định Nhà nước phải công quĩ mà không nộp, số lượng lớn sẽ bị xử phạt theo qui định tại Điều 382, 383 Bộ luật này.

Điều 395. Nhân viên Nhà nước có tài sản hoặc việc chi tiêu vượt quá thu nhập hợp pháp, sự chênh lệch rất lớn sẽ bị xét hỏi về nguồn gốc. Nếu không giải thích được nguồn gốc của nó là hợp pháp thì phần chênh lệch sẽ bị coi là thu nhập bất hợp pháp và sẽ bị phạt tù từ 5 năm trở xuống hoặc phạt giam hình sự. Phần chênh lệch sẽ bị truy thu.

Nhân viên Nhà nước có tiền gửi ở nước ngoài phải khai báo theo qui định của Nhà nước. Nếu số lượng lớn mà dấu không khai báo sẽ bị phạt tù từ 2 năm trở xuống hoặc phạt giam hình sự; Nếu tình tiết tương đối nhẹ thì bị cơ quan sở tại hoặc cơ quan chủ quản cấp trên xem xét tình hình xử phạt hành chính.

Điều 396. Cơ quan Nhà nước, công ty quốc hữu, xí nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp vi phạm qui định của Nhà nước tự ý lấy danh nghĩa đơn vị đem tài sản quốc hữu để phân chia cho các cá nhân, với số lượng lớn thì người chịu trách nhiệm trực tiếp sẽ bị phạt tù từ 3 năm trở xuống hoặc phạt giam hình sự, phạt tiền; Nếu số lượng quá lớn sẽ bị phạt tù từ 3 đến 7 năm và phạt tiền.

Cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính chấp pháp vi phạm qui định của Nhà nước, không nộp tài sản tịch thu cho Nhà nước mà lấy danh nghĩa đơn vị chia cho các cá nhân sẽ bị xử phạt theo qui định tại khoản trên.
QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN, CHỨNG KHOÁN, SỞ HỮU TRÍ TUỆ, AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ BẢO HIỂM 

TRONG LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC 

I. BỘ LUẬT HÌNH SỰ NHẬT BẢN

CHƯƠNG XVIII. CÁC TỘI LÀM GIẢ CHỨNG KHOÁN

Điều 162. Làm giả hoặc sửa đổi chứng khoán; ghi sai sự thật vào chứng khoán.

1. Người nào nhằm mục đích lưu hành mà làm giả hoặc sửa đổi nội dung phiếu công trái, chứng khoán của cơ quan nhà nước, giấy chứng nhận cổ phiếu của công ty hoặc các giấy tờ có giá khác, thì bị phạt tù khổ sai từ 3 tháng đến 10 năm.

2. Cũng xử phạt như trên đối với người ghi sai sự thật vào chứng khoán nhằm mục đích lưu hành.

Điều 163. Lưu hành chứng khoán giả. 
1. Người nào lưu hành chứng khoán đã bị giả mạo hoặc sửa đổi nội dung hoặc chứng khoán đã bị ghi sai sự thật hoặc phân phát các chứng khoán đó cho người khác nhằm mục đích lưu hành, cũng như nhập khẩu các loại chứng khoán đó, thì bị phạt tù khổ sai từ 3 tháng đến 10 năm.

2. Việc phạm các tội quy định tại khoản 1 nói trên, nhưng chưa đạt cũng bị xử phạt.

II. BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRUNG QUỐC

CHƯƠNG III. TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tiết 1. Các tội sản xuất và bán hàng giả, hàng kém chất lượng
Điều140. Người sản xuất, người bán hàng nào mà pha trộn, chế biến hàng giả, cho đưa đi tiêu thụ hàng giả như hàng thật, bán hàng thứ phẩm với giá hàng chất lượng tốt hoặc cho đưa đi tiêu thụ hàng không đủ tiêu chuẩn như hàng đủ tiêu chuẩn với số tiền bán hàng từ 50 nghìn đến 200 nghìn nhân dân tệ, thì bị phạt tù đến 2 năm hoặc giam hình sự kèm theo phạt tiền bổ sung hoặc chỉ bị phạt tiền từ một nửa đến 2 lần số tiền bán hàng; nếu số tiền bán hàng từ 200 nghìn đến 500 nghìn nhân dân tệ, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm và bị phạt tiền từ một nửa đến 2 lần số tiền bán hàng; nếu số tiền bán hàng từ 500 nghìn đến 2 triệu nhân dân tệ, thì bị phạt tù từ 7 năm trở lên và bị phạt tiền từ một nửa đến 2 lần số tiền bán hàng; nếu số tiền bán hàng từ 2 triệu trở lên, thì bị phạt tù 15 năm, hoặc tù chung thân và bị phạt tiền từ một nửa đến 2 lần số tiền bán hàng hoặc bị tịch thu tài sản.

Điều 143. Người nào sản xuất, bán thực phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh, đủ để gây ngộ độc thức ăn hoặc gây các bệnh nghiêm trọng có nguyên nhân từ thực phẩm, thì bị phạt tù đến 3 năm,  và bị phạt tiền với tư cách là hình phạt chính hoặc bổ sung từ một nửa đến 2 lần số tiền bán hàng; nếu gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ con người, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm và có thể bị phạt tiền bổ sung từ một nửa đến 2 lần số tiền bán hàng; phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 7 năm trở lên, hoặc tù chung thân và có thể bị phạt tiền bổ sung từ  một nửa đến 2 lần số tiền  bán hàng hoặc bị tịch thu tài sản.

Điều144. Người nào sản xuất, bán thực phẩm bị pha trộn các nguyên liệu  chứa độc tố hoặc có hại cho sức khoẻ con người hoặc cố ý bán các sản phẩm đó, hại, thì bị phạt tù đến 5 năm, hoặc giam hình sự và có thể bị phạt tiền bổ sung hoặc độc lập từ một nửa đến  2 lần số tiền bán hàng;  nếu gây sự cố ngộ độc thức ăn nghiêm trọng hoặc các  bệnh  nghiêm trọng khác có nguyên nhân từ thực phẩm làm nguy hại nghiêm trọng đến sức khoẻ con người, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm, và có thể bị phạt tiền bổ sung từ một nửa đến 2 lần số tiền bán hàng; nếu  gây chết người hoặc gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến sức khoẻ  còn người, thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 141 của Bộ luật này.

Điều 149. Hành vi sản xuất hoặc bán những sản phẩm nói tại các Điều từ Điều 141 đến Điều 148, nếu không cấu thành tội phạm  quy định ở các Điều đó nhưng bán với số lượng tiền từ 50 nghìn   nhân dân tệ trở lên, thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 140 của Tiết này.


Hành vi sản xuất hoặc bán những sản phẩm nói tại các Điều từ Điều 141 đến Điều 148 của Tiết này nếu cấu thành tội phạm quy định tại các Điều đó, đồng thời lại cấu thành một trong các tội quy định tại Điều 140, thì bị xử phạt theo điều luật quy định hình phạt nặng hơn.

Điều 150.  Đơn vị nào vi phạm các quy định tại các Điều từ Điều 140 đến Điều 148 của Tiết này, thì bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách hoặc người chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị xử phạt theo quy định tại các Điều tương ứng.

Điều 174. Người nào thành lập ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tiền tệ khác không có giấy phép của Ngân hàng nhân dân Trung hoa, thì bị phạt tù  đến 3 năm hoặc giam hình sự và bị phạt tiền bổ sung hoặc chỉ bị phạt tiền từ 20 nghìn  đến 200 nghìn  nhân dân tệ; nếu có tình tiết nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm và bị phạt tiền bổ sung từ 50 nghìn  đến 500 nghìn nhân dân tệ.

Người nào giả mạo, thay đổi hoặc chuyển nhượng giấy phép kinh doanh của ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tiền tệ khác, thì bị xử phạt theo quy định tại khoản trên.

Đơn vị nào phạm tội nói tại 2 khoản trên, thì bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách hoặc người chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị phạt theo quy định tại khoản 1.

Điều 175. Người nào nhận bất hợp pháp tín dụng từ các tổ chức tiền tệ rồi cho người khác vay với lãi suất cao để kiếm lời với số lượng tương đối lớn thì bị phạt tù đến 3 năm hoặc giam hình sự và bị phạt tiền từ một lần đến 5 lần số tiền lời bất chính; nếu số luợng lớn thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm kèm theo phạt tiền từ một lần đến 5 lần số tiền lời bất chính.

Đơn vị nào phạm tội nói tại khoản trên, thì bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách hoặc người chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị phạt tù  đến 3 năm hoặc giam hình sự.

Điều 176. Người nào huy động bất hợp pháp hoặc trá hình tiền gửi của nhân dân gây hỗn loạn trật tự tiền tệ, thì bị phạt tù đến 3năm hoặc giam hình sự kèm theo phạt tiền bổ sung hoặc chỉ bị phạt tiền từ 20 nghìn đến 200 nghìn   nhân dân tệ; nếu phạm tội với số lượng lớn hoặc có tình tiết nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm kèm theo phạt tiền từ 50 nghìn   đến 500 nghìn nhân dân tệ.

Đơn vị nào phạm tội nói tại khoản trên, thì bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách hoặc người chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị phạt theo quy định tại khoản trên.

Điều 180. Người nào nắm được thông tin nội bộ về giao dịch chứng khoán hoặc thu thập bất hợp pháp thông tin đó để mua bán chứng khoán hoặc tiết lộ thông tin liên quan trước khi được thông báo chính thức có thể gây ảnh hưởng lớn đến việc phát hành và buôn bán chứng khoán đó hoặc ảnh hưởng đến giá cả của các loại chứng khoán khác trong trường hợp nghiêm trọng, thì bị phạt tù đến 5 năm hoặc giam hình sự và bị phạt tiền từ 1 lần đến 5 lần số tiền lợi bất chính; phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng , thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm và bị phạt tiền từ 1 lần đến 5 lần số tiền lợi bất chính.

Đơn vị nào phạm tội nói tại khoản trên, thì bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách hoặc người chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị phạt tù đến 5 năm hoặc giam hình sự.

Phạm vi “thông tin nội bộ” nói tại Điều này sẽ được quy định trong các điều khoản liên quan của các đạo luật hoặc các quy tắc hành chính.

"Người nắm được thông tin nội bộ" nói tại Điều này sẽ được quy định trong các điều khoản liên quan của các đạo luật hoặc các quy tắc hành chính.

Điều 181. Người nào cản trở hoạt động của thị trường chứng khoán bằng thủ đoạn bịa đặt hoặc truyền bá thông tin giả dối có thể gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, thì bị phạt tù đến 5 năm hoặc giam hình sự và bị phạt tiền từ 10 nghìn đến 100 nghìn nhân dân tệ.

Nhân viên sở giao dịch chứng khoán, công ty, hiệp hội chứng khoán, hoặc cơ quan quản lý chứng khoán cố ý đưa ra những thông tin giả dối; làm giả, sửa đổi, tiêu huỷ sổ sách  giao dịch, hoặc lừa các nhà đầu tư mua, bán chứng khoán gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù đến 5 năm hoặc giam hình sự kèm theo  phạt tiền bổ sung hoặc chỉ bị phạt tiền từ 10 nghìn đến 100 nghìn nhân dân tệ; phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm kèm theo phạt tiền từ 20 nghìn   đến 200 nghìn nhân dân tệ.

Đơn vị nào phạm tội nói tại 2 khoản trên, thì bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách hoặc người chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị phạt tù đến 5 năm hoặc giam hình sự.

Điều 182. Người nào thao túng giá chứng khoán để thu lợi bất chính hoặc bán chạy chứng khoán cho người khác (đổ rủi ro cho người khác) thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù đến 5 năm hoặc giam hình sự kèm theo phạt tiền bổ sung hoặc chỉ bị phạt tiền từ 1 đến 5 lần số tiền lợi bất chính:

1. Một mình hoặc hợp sức với người khác dùng lợi thế tài chính hoặc số cổ phần của mình hoặc thông tin nắm được mua bán, thao túng giá cả thị trường chứng khoán;

2. Thông đồng với người khác để tiến hành giao dịch chứng khoán với nhau hoặc mua bán chứng khoán với nhau vào thời gian, theo giá cả và phương thức đã định trước làm ảnh hưởng đến giá cả và khối lượng giao dịch chứng khoán;

3. Tự coi mình là bên giao dịch duy nhất, tự mình mua bán với mình không có sự chuyển quyền sở hữu chứng khoán gây ảnh hưởng đến giá cả hoặc khối lượng giao dịch chứng khoán;

4. Dùng các thủ đoạn khác để thao túng giá giao dịch chứng khoán.

Đơn vị nào phạm tội nói tại khoản trên, thì bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách hoặc người chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị phạt tù đến 5 năm hoặc giam hình sự.

Điều 183. Nhân viên công tác trong công ty bảo hiểm lợi dụng chức vụ cố ý tạo ra sự cố bảo hiểm mà chưa phát sinh, để được bồi thường giả tạo, lừa dối để rút ra một khoản tiền bảo hiểm cho mình, thì bị xử phạt theo quy định Điều 271 của luật này.

Những nhân viên công tác trong công ty bảo hiểm của Nhà nước và những nhân viên được cử đến làm việc tại công ty bảo hiểm phi Nhà nước, mà có những hành vi như khoản trên đã ghi, thì sẽ bị xử phạt theo Điều 382, 383 của luật này.

Điều 184. Những nhân viên công tác ở ngân hàng hoặc những nhân viên công tác trong các tổ chức tiền tệ khác, trong hoạt động nghiệp vụ tiền tệ nhận của người khác hoặc thu một cách bất hợp pháp tiền của người khác để mưu lợi riêng cho mình, hoặc vi phạm quy định của Nhà nước, thu tiền hoa hồng, lệ phí dưới các danh nghĩa làm sở hữu cho mình, thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 183 của luật này.

Những nhân viên công tác trong các tổ chức tiền tệ  của Nhà nước hoặc những nhân viên được cử đến làm việc tại các tổ chức tiền tệ phi Nhà nước, mà có những hành vi như khoản trên đã ghi, thì bị xử phạt theo Điều 385 và Điều 386 của luật này.

Điều 185. Những nhân viên công tác tại ngân hàng hoặc các tổ chức tiền tệ khác lợi dụng quyền hạn chức vụ lấy tiền của chính đơn vị mình hoặc tiền của khách dùng vào việc khác, thì bị xử phạt theo Điều 272 của luật này.

Những nhân viên công tác ở trong các tổ chức tiền tệ  của Nhà nước  và những nhân viên được cử đến làm việc tại các tổ chức tiền tệ phi Nhà nước, mà có những hành vi như trên đã ghi, thì bị xử phạt theo Điều 384 của luật này.

Điều 186. Những nhân viên công tác tại ngân hàng hoặc trong các tổ chức tiền tệ khác mà vi phạm pháp luật, quy định pháp quy hành chính, trong quan hệ với những người, có điều kiện cho vay tín dụng hoặc cho vay đảm bảo ưu đãi hơn những Điều kiện cho vay khác của những người có cùng loại tài sản, gây tổn thất lớn thì bị phạt tù hoặc giam hình sự đến dưới 5 năm , và bị phạt tiền từ 10 nghìn đến 100 nghìn nhân dân tệ.

Nếu gây tổn thất đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ 5 năm trở lên, và bị phạt tiền từ 20 nghìn đến 200 nghìn nhân dân tệ.

Những nhân viên công tác tại ngân hàng hoặc công tác trong một tổ chức tiền tệ khác mà vi phạm pháp luật, những quy định của pháp quy hành chính, gây tổn thất lớn, ngoài ra còn quan hệ với một người để cho người khác vay tiền thì bị phạt tù hoặc giam hình sự đến dưới 5 năm và bị phạt tiền từ 10 nghìn đến 50 nghìn nhân dân tệ; nếu gây tổn thất đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ 5 năm trở lên, và bị phạt tiền từ 20 nghìn đến 200 nghìn nhân dân tệ.

Nếu đơn vị (pháp nhân) phạm tội như 2 khoản trên đã ghi, thì bị phạt tiền đối với đơn vị đó, và đối với nhân viên chủ quản phụ trách trực tiếp và đối với nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp khác, thì bị xử phạt theo quy định như 2 khoản trên đã ghi.

Phạm vi người quan hệ, dựa trên quy định “Luật ngân hàng thương nghiệp” của nước Cộng hoà nhân dân Trung hoa và những quy định có liên quan của pháp quy tiền tệ.

Điều 187. Những nhân viên công tác tại ngân hàng và những tổ chức tiền tệ khác, với mục đích kiếm lời, dùng biện pháp thu tiền của khách nhưng không đưa vào sổ kế toán, với số tiền này dùng vào việc bất hợp pháp như cho vay, cho vay nóng, gây tổn thất, thì bị phạt tù hoặc giam hình sự đến dưới 5 năm, và bị phạt tiền từ 20 nghìn đến 200 nghìn nhân dân tệ; nếu gây tổn thất đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ 5 năm trở lên, và bị phạt tiền từ 50 nghìn đến 500 nghìn nhân dân tệ.

Nếu đơn vị (pháp nhân) phạm tội như khoản trên đã ghi thì phạt tiền đối với đơn vị đó, và đối với nhân viên chủ quản mà phụ trách trực tiếp, và những nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị xử phạt theo quy định như khoản trên đã ghi.

Điều 188.Những nhân viên công tác tại ngân hàng hoặc những tổ chức tiền tệ khác, mà vi phạm những quy định của pháp luật, vì người khác mà cung cấp thư tín dụng, hoặc thư bảo đảm, ngân phiếu định lượng, hóa đơn để chứng minh, gây tổn thất tương đối, thì bị phạt tù hoặc giam hình sự đến dưới 5 năm; nếu gây tổn thất lớn, thì bị phạt tù từ 5 năm trở lên.

Nếu đơn vị (pháp nhân) mà phạm tội như khoản trên đã ghi thì phạt tiền đối với đơn vị đó, và đối với nhân viên chủ quản phụ trách trực tiếp hoặc những nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị phạt theo quy định của khoản trên.

Điều 189. Những nhân viên công tác tại ngân hàng hoặc những tổ chức tiền tệ 
khác, trong nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa, dựa vào những phiếu xuất nhập mà vi phạm quy định của luật vận chuyển hàng hóa để lĩnh tiền, trả tiền hoặc làm chứng từ bảo đảm, gây tổn thất lớn, thì bị phạt tù hoặc giam hình sự đến dưới 5 năm; nếu gây tổn thất đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ 5 năm trở lên.

Nếu đơn vị (pháp nhân) mà phạm tội như khoản trên đã ghi thì phạt tiền đối với đơn vị đó, và đối với nhân viên chủ quản phụ trách trực tiếp hoặc những nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị phạt theo quy định của khoản trên.

Điều 190. Công ty, xí nghiệp của Nhà nước hoặc những đơn vị khác mà vi phạm quy định của Nhà nước, vượt quá quyền hạn chức vụ, chuyển ngoại hối ra nước ngoài hoặc ngoại hối bất hợp pháp ở trong nước chuyển ra nước ngoài, phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng, thì phạt tiền đối với đơn vị đó, và đối với nhân viên chủ quan phụ trách trực tiếp, và những nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp khác thì bị phạt tù hoặc giam hình sự đến dưới 5 năm.

Tiết 7. Tội xâm phạm quyền tác giả

Điều 213. Hành vi sử dụng tên thương mại tương tự với cùng loại hàng hóa không có sự đồng ý của người đã đăng ký sản phẩm cùng loại đó thuộc trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù hoặc giam hình sự đến dưới 3 năm, và phạt tiền, phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, và bị phạt tiền.

Điều 214. Người nào bán sản phẩm mà biết rõ là giả mạo tên thương mại đăng ký, nếu tiêu thụ với số lượng lớn, thì bị phạt tù đến 3 năm hoặc phạt giam hình sự, và bị phạt tiền; nếu tiêu thụ với số lượng lớn, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm và phạt tiền.

Điều 215. Người nào làm giả hoặc sản xuất không phép hoặc bán hoặc sản xuất không phép tên thương mại người khác đã đăng ký, có tình tiết nghiêm trọng, thì bị phạt tù đến 3 năm, giam hình sự hoặc quản chế và bị phạt tiền; phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm , và bị phạt tiền.

Điều 216. Người nào vì mục đích kinh doanh kiếm lời có một trong những tình tiết dưới đây xâm phạm quyền tác giả, số lượng thu được do phạm tội mà có hoặc có những tình tiết nghiêm trọng, thì bị phạt tù đến 3 năm, hoặc giam hình sự, và bị phạt tiền; số lượng thu được do phạm tội mà có là lớn hoặc có những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm và bị phạt tiền:

1. Chưa được tác giả cho phép mà sao chép và phân phối tác phẩm văn tự, tác phẩm âm nhạc, phim, vô tuyến, viđêô.

2. Xuất bản sách thuộc quyền tác giả độc quyền của người khác .

3. Sao chép và phân phối giả băng ghi âm, băng ghi hình không được sự đồng ý của các nhà sản xuất.

4. Sản xuất và bán những tác phẩm mỹ thuật mang chữ ký giả của người khác.

Điều 219. Người nào có một trong những hành vi dưới đây xâm phạm bí mật thương nghiệp, gây cho người có quyền lợi đối với bí mật thương nghiệp tổn thất to lớn, thì bị phạt tù đến dưới 3 năm, phạt giam hình sự và bị phạt tiền; nếu gây hậu quả lớn, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, và bị phạt tiền:

1. Trộm cắp, dụ dỗ, ức hiếp hoặc bằng những thủ đoạn không chính đáng dành lấy bí mật thương nghiệp của người sở hữu hợp pháp.

2. Tiết lộ, sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng bí mật thương nghiệp của người sở hữu hợp pháp đã chiếm đoạt được qua các thủ đoạn nói ở trên.  

3. Tiết lộ, sử dụng hoặc cho người khác sử dụng hoặc vi phạm thỏa thuận hoặc yêu cầu của người sở hữu hợp pháp về việc giữ bí mật bí mật thương nghiệp mà mình đang nắm giữ. 

Cần phải hiểu những hành vi đựợc nêu ở khoản trên như việc giành được, sử dụng, tiết lộ bí mật thương nghiệp của người khác thì có thể coi là xâm phạm bí mật thương nghiệp .

Bí mật thương nghiệp được nêu tại Điều này là các thông tin kỹ thuật và các thông tin về hoạt động kinh doanh mà không phổ biến ra công chúng, đem lại lợi ích kinh tế cho người sở hữu hợp pháp, và được người sở hữu hợp pháp bảo vệ với tính cách là các thông tin bảo mật.

Người sở hữu hợp pháp được nói tại Điều này là chỉ tất cả những người có bí mật thương nghiệp, bí mật kinh doanh, và người được phép sử dụng bí mật thương nghiệp.

III. BỘ LUẬT HÌNH SỰ MÔNG CỔ (có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2002)

CHƯƠNG XX. CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ
Điều 156. Vi phạm các quy định về ngân hàng

156.1. Gây thiệt hại với số lượng lớn cho người khác do hành vi mở một ngân hàng không có phép từ cơ quan có thẩm quyền hoặc tiến hành các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp thì bị phạt tiền từ 100 đến 200 số lần lương tối thiểu hoặc phạt tù đến 2 năm. 

156.2. Gây thiệt hại với số lượng lớn cho người khác do vi phạm các quy định pháp luật về ngân hàng và vi phạm về xử lý tài khoản do một nhân viên ngân hàng thực hiện với các mục đích cá nhân thì bị phạt tiền tương đương 100 đến 200 lần số lương tối thiểu và có thể bị tịch thu tài sản hoặc phạt tù từ 2 đến 5 năm. 
156.3. Cùng hành vi phạm tội, nếu gây ra thiệt hại với số lượng lớn thì bị phạt tiền tương đương 51 đến 500 lần mức lương tối thiểu đồng thời bị tịch thu tài sản hoặc bị phạt tù từ 5 năm đến 8 năm. 

Điều 157. Tham gia vào hoạt động ngân hàng do lợi dụng quyền hạn hoặc lạm quyền

157.1. Gây ảnh hưởng một cách bất hợp pháp đến các hoạt động của ngân hàng do công chức thực hiện, gây thiệt hại với số lượng lớn đến khả năng thanh toán và lợi nhuận của một ngân hàng thì bị phạt tiền từ 100 đến 250 lần mức lương tối thiểu và có thể bị tịch thu tài sản, hoặc bị phạt tù đến 5 năm. 

157.2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây thiệt hại với số lượng rất lớn thì bị phạt tiền từ 100 đến 250 lần số lương tối thiểu và bị tịch thu tài sản hoặc phạt tù từ 5 đến 8 năm. 

Điều 158. Vi phạm các quy định về chứng khoán

158.1. Gây thiệt hại với số lượng lớn do vi phạm các quy tắc về phát hành, lưu hành, bán hoặc giao dịch chứng khoán, thực hiện thanh toán tài khoản hoặc tham gia các hoạt động mua bán hoặc môi giới, thì bị phạt tiền tương đương 151 đến 250 lần số lương tối thiểu, đồng thời có thể bị tước quyền giữ các vị trí nhất định hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhất định trong thời hạn đến 3 năm, phạt giam từ 3 tháng trở lên đến 6 tháng hoặc phạt tù đến 2 năm. 

156.2. Phạm tội nhiều lần, có đồng phạm hoặc gây thiệt hại với số lượng lớn thì bị phạt tù đến 5 năm đồng thời bị tước quyền giữ các vị trí nhất định hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhất định trong thời hạn đến 5 năm. 

Điều 159. Vi phạm các quy định về kiểm toán

159.1.Gây thiệt hại với số lượng lớn do cố tình vi phạm các quy định về kiểm toán đối với việc thẩm tra và phê chuẩn các hoạt động tài chính và đưa ra các kế luận kiểm toán thì bị phạt tiền tương đương 100 đến 150 lần số lương tối thiểu hoặc bị giam từ 3 tháng đến 6 tháng.  

159.2. Phạm tội nhiều lần hoặc có đồng phạm hoặc gây thiệt hại với số lượng đặc biệt lớn thì bị phạt tù đến 5 năm đồng thời bị tước quyền giữ các vị trí nhất định hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhất định trong thời hạn đến 3 năm.

Điều 164. Thu thập hoặc tiết lộ các bí mật kinh doanh hoặc tài chính một cách bất hợp pháp

164.1.Thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến việc trao đổi, các bí mật hoạt động kinh doanh và tài chính của một pháp nhân kinh doanh hoặc của ngân hàng với các mục đích cá nhân và nhằm thu lợi, thì bị phạt tiền tương đương từ 51 đến 100 lần số lương tối thiểu hoặc bị phạt giam với thời hạn từ 3 đến 6 tháng. 

164.2. Phạm tội gây thiệt hại với số lượng lớn thì bị phạt tiền tương đươngg từ 151 đến 251 lần mức lương tối thiểu hoặc bị phạt tù đến 3 năm. 

Điều 168. Sử dụng bất hợp pháp thương hiệu và tên của các đơn vị kinh doanh 

168.1. Gây thiệt hại với số lượng lớn cho người khác do hành vi làm giả thương hiệu, sử dụng thương hiệu hoặc tên của một đơn vị kinh doanh trong hoặc ngoài nước tham gia vào sản xuất sản phẩm tương tự thì bị phạt tiền tương đương 100 đến 250 lần mức lương tối thiểu, 100 đến 200 giờ lao động bắt buộc, phạt giam từ 3 đến 6 tháng hoặc phạt tù đến 2 năm. 

Điều 171. Bán hành không đạt tiêu chuẩn hoặc phi chuẩn

171.1. Bán hoặc đưa vào lưu thông nhằm mục đích bán hàng tại các cơ sở kinh doanh mà biết rằng các hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, phi chuẩn hoặc sản phẩm có lỗi, phạm tội nhiều lần hoặc với số lượng lớn do chủ cửa hàng, nhà kho, quầy hàng, hoặc do chuyên gia sản phẩm hoặc thanh tra chất lượng tiến hành thì bị phạt tiền tương đương 100 đến 150 lần mức lương tối thiểu, phạt giam từ trên 3 tháng đến 6 tháng.  

171.2. Phạm tội gây thiệt hại với số lượng lớn thì bị phạt từ 251 đến 500 giờ lao động bắt buộc hoặc phạt tù từ 2 đến 5 năm. 

171.3. Phạm tội gây chết người hoặc gây thương tích nghiêm trọng thì bị phạt tù từ trên 5 năm đến 8 năm. 

Điều 172. Bán thực phẩm không đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh

172.1. Hành vi bán hoặc đưa vào lưu thông thực phẩm không đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh được thực hiện có hệ thống và với số lượng lớn do doanh nghiệp sản xuất hoặc dịch vụ thì bị phạt tiền tương đương 100 đến 250 lần số lương tối thiểu hoặc bị phạt giam với thời hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng. 

172.2.Phạm tội gây chết người hoặc gây thương tích nghiêm trọng thì bị phạt tù từ trên 5 năm đến 8 năm. 

Điều 173. Pha chế đồ uống có cồn từ các nguyên liệu bị cấm

173.1. Pha chế các loại đồ uống có cồn với số lượng lớn từ các nguyên liệu bị cấm thì bị phạt tiền tương đương từ 51 đến 250 lần mức lương tối thiểu hoặc bị phạt giam từ trên 3 tháng đến 6 tháng. 

IV. BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỘNG HÒA MACEDONIA (có hiệu lực từ ngày 1/11/1996)

Điều 250. Lừa đảo bảo hiểm

(1) Người nào, phá hủy hoặc gây hủy hoại đối với vật được bảo hiểm, nhằm lấy tiền bảo hiểm từ công ty bảo hiểm, sẽ bị phạt tiền, hoặc phạt tù đến 3 năm. 

(2) Hình phạt quy định tại khoản 1 sẽ được áp dụng đối với người, gây thiệt hại, thương tích cho cơ thể hoặc thiệt hại cho sức khỏe, nhằm lấy tiền bảo hiểm từ công ty bảo hiểm đối với phần bảo hiểm thân thể, thương tích thân thể và thiệt hại cho sức khỏe. 

(3) Việc truy tố được tiến hành theo đề nghị của bên bị gây thiệt hại. 

Điều 274. Phát hành tờ séc không có khả năng thanh toán hoặc sử dụng sai trái thẻ tín dụng

(1) Người nào, với mục đích nhằm đạt được khoản lợi về tài sản cho mình hoặc cho người khác, phát hành hoặc đưa vào lưu thông tờ séc mà biết rõ rằng không thể bồi hoàn lại số tiền đã bị hợp đồng ngăn cấm sử dụng khi sử dụng tờ séc đó, và do vậy đã thu lợi một cách bất hợp pháp thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 3 năm. 

(2) Hình phạt quy định tại khoản 1 cũng được áp dụng đối với người có ý định đạt được các lợi ích tài sản bất hợp pháp, mà sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng hoặc thẻ rút tiền ATM để rút tiền hoặc thanh toán cho các hàng hóa hoặc dịch vụ mà mình biết rõ rằng không thể hoàn lại số tiền đã được hợp đồng ngăn cấm khi sử dụng thẻ đó, và do vậy đã thu lợi với tài sản lớn. 

(3) Hành vi phạm tội tại khoản 1 và 2 đưa lại tài sản thu lợi rất lớn thì người phạm tội bị phạt tù đến 5 năm. 

(4) Nếu người phạm tội tại khoản 1 và 2 hoàn lại số tiền trước khi biết hành vi phạm tội bị phát giác, thì có thể được miễn hình phạt. 

Điều 275. Lừa đảo trong hoạt động chứng khoán
(1) Người nào, khi đưa vào lưu thông các cổ phiếu và chứng khoán, đã cung cấp thông tin không đúng về tình trạng tài chính của một pháp nhân đưa cổ phiếu/chứng khoán vào lưu hành, các dữ liệu về doanh thu và khoản lỗ, các hoạt động tài chính hoặc các dữ liệu khác liên quan đến hoạt động của pháp nhân, gây ảnh hưởng đến giá trị của các cổ phiếu/chứng khoán trên thị trường, và qua đó xui khiến một hoặc nhiều người mua hoặc bán các cổ phiếu hoặc các chứng khoán, thì bị phạt tiền hoặc bị phạt tù đến 3 năm. 

(2) Hình phạt quy định tại khoản 1 cũng được áp dụng đối với cá nhân thuộc pháp nhân khi người đó, vi phạm nghĩa vụ bảo mật, đã thông báo cho một người không có thẩm quyền hoặc bằng cách khác đã sử dụng các thông tin thuộc bí mật kinh doanh này, gây ảnh hưởng đến giá của chứng khoán, qua đó dẫn đến tình trạng không bình đẳng của các pháp nhân trên thị trường chứng khoán

(3) Hành vi phạm tội tại khoản 1 và 2, nếu người phạm tội thu lợi tài sản lớn dành cho mình hoặc cho người khác, hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản cho người khác, hoặc gây thiệt hại cho nhiều người, thì bị phạt tù từ 1 đến 10 năm.

Điều 280. Làm giả hoặc phá hủy các sổ sách kinh doanh
(1) Người nào điền dữ liệu không đúng sự thật (gian dối) hoặc không điền các dữ liệu quan trọng vào tài liệu kinh doanh, sổ sách hoặc giấy tờ mà mình có nghĩa vụ bảo quản theo quy định của pháp luật hoặc các quy định; hoặc người có chữ ký hoặc con dấu phê chuẩn một tài liệu kinh doanh, sổ sách hoặc giấy tờ với các nội dung không đúng sự thật; hoặc người có chữ ký hoặc con dấu để tạo tài liệu, sổ sách hoặc giấy tờ với nội dung không đúng sự thật, thì bị phạt tiền, hoặc phạt tù đến 3 năm. 

(2) Hình phạt quy định tại khoản 1 cũng được áp dụng với cá nhân sử dụng tài liệu, sổ sách, giấy tờ kinh doanh mà mình biết là không đúng sự thật; hoặc người phá hủy, che đậy, làm hư hỏng hoặc bằng các cách khác làm cho tài liệu, sổ sách hoặc giấy tờ 

Điều 281. Tiết lộ và thu thập trái phép bí mật kinh doanh
(1) Người nào không có thẩm quyền mà tiết lộ, chuyển giao hoặc bằng cách khác đưa cho người không có thẩm quyền khác các dữ liệu được pháp luật quy định là bí mật kinh doanh; người thu thập các dữ liệu đó với mục đích để chuyển giao cho người không có thẩm quyền khác, thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. 

(2) Kinh doanh không thể sử dụng được. 

(3) Người nào tiết lộ, chuyển giao hoặc bằng cách khác đưa cho người không có thẩm quyền các dữ liệu được coi là bí mật kinh doanh theo quy định của quy chế hoặc quyết định của cơ quan hành chính có thẩm quyền, nếu việc tiết lộ dữ liệu đã gây ra hoặc có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng hơn; cũng như người có hành vi thu thập dữ liệu đó nhằm chuyển giao cho người không có thẩm quyền, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. 

(4) Nếu các dữ liệu nêu tại khoản 1 và 2 có tính chất đặc biệt quan trọng, hoặc việc tiết lộ, thu thập dữ liệu đã được thực hiện với mục đích đưa ra nước ngoài, hoặc nếu người phạm tội đã nhận hối lộ, thì người đó sẽ bị phạt tù từ 1 đến 10 năm. 
(5) Người nào tiết lộ, chuyển giao hoặc bằng cách khác đưa cho người không có thẩm quyền các dữ liệu được coi là bí mật kinh doanh theo quy định của quy chế hoặc quyết định của cơ quan hành chính có thẩm quyền, nếu việc tiết lộ dữ liệu đã gây ra hoặc có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng hơn; cũng như người có hành vi thu thập dữ liệu đó nhằm chuyển giao cho người không có thẩm quyền, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. 

(6) Nếu các dữ liệu nêu tại khoản 1 và 2 có tính chất đặc biệt quan trọng, hoặc việc tiết lộ, thu thập dữ liệu đã được thực hiện với mục đích đưa ra nước ngoài, hoặc nếu người phạm tội đã nhận hối lộ, thì người đó sẽ bị phạt tù từ 1 đến 10 năm. 
Điều 282. Vi phạm về tính bình đẳng trong các hoạt động kinh tế
(1) Người nào lạm dụng chức vụ hoặc thẩm quyền có hành vi hạn chế sự lưu thông tự do của các công cụ sản xuất tại một khu vực nhất định, tước hoặc giới hạn quyền của một doanh nghiệp hoặc các pháp nhân khác trong một khu vực nhất định để giao dịch hàng hóa và dịch vụ, đặt một pháp nhân vào vị thế không bình đẳng so với các pháp nhân khác liên quan đến các điều kiện làm việc hoặc trong mua bán hàng hóa và dịch vụ, hoặc hạn chế sự thực hành tự do các hoạt động hoặc tự do trao đổi hàng hóa và dịch vụ, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. 

(2) Hình phạt quy định tại khoản 1 sẽ áp dụng với cá nhân sử dụng địa vị xã hội của mình hoặc có ảnh hưởng đến việc thực hiện tội phạm. 

Điều 283. Thiết lập vị thế độc quyền và gây bất ổn thị trường
Người nào, trong khi thực hiện các hoạt động kinh tế, trái với quy định của luật và các văn bản pháp quy, ký hợp đồng với các pháp nhân khác bị giới hạn tự do trao đổi hàng hóa và dịch vụ trong một khu vực nhất định; hoặc người ký kết hợp đồng với một pháp nhân có vị thế độc quyền trên thị trường được thiết lập, do đó pháp nhân đó thu được khoản lợi về tài sản lớn hoặc các pháp nhân khác chịu thiệt hại lớn, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Điều 284. Cạnh tranh không công bằng trong lĩnh vực ngoại thương
(1) Người địa diện hoặc đại lý của một pháp nhân trong nước, biết rằng các cá nhân khác trong nước trước đó đã đạt được thỏa thuận với một công ty nước ngoài về các hoạt động ngoại thương, hoặc biết rằng việc ký kết hợp đồng đó đang trong giai đoạn chuẩn bị, mà có hành vi đề nghị công ty nước ngoài mua hoặc bán cùng loại hàng hóa, hoặc thực hiện cùng loại dịch vụ, và do đó công ty nước ngoài đã hủy bỏ ký kết hợp đồng hoặc hợp đồng được ký kết với các điều khoản ít ưu đãi hơn đối với pháp nhân trong nước, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. 

(2) Người phạm tội ở khoản 1 thu lợi lớn, hoặc gây thiệt hại lớn cho người khác, thì bị phạt tù từ 1 đến 10 năm.

Điều 285. Sử dụng công ty khác một cách trái phép

(1) Người nào, với ý định lừa dối người mua hoặc người sử dụng dịch vụ, sử dụng công ty của người khác, con dấu hoặc thương hiệu hoặc các ký hiệu đặc biệt về hàng hóa, thì bị phạt tiền, hoặc phạt tù đến 3 năm. 

(2) Hình phạt tại khoản 1 cũng được áp dụng đối với người với mục đích lừa dối người mua hàng, trong quá trình sản xuất đã sử dụng các mẫu mã của người khác mà không xin phép hoặc đưa vào kinh doanh các vật được sản xuất dựa trên các mẫu mã đó. 

(3) Các vật nói tại khoản 1 và 2 sẽ bị tịch thu. 
Điều 286. Sử dụng trái phép sáng chế của người khác
(1) Người nào tuy không được phép mà sử dụng, xuất bản, sang nhượng hoặc chuyển giao cho người khác các sáng chế đã được bảo hộ hoặc đăng ký, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 3 năm. 

(2) Vật là đối tượng của vi phạm sẽ bị tịch thu. 

(3) Việc truy tố được tiến hành dựa trên đề nghị của bên bị hại.

Điều 287. Lạm dụng quyền hạn trong lĩnh vực kinh tế

(1) Người có quyền hạn, với mục đích nhằm thu lợi tài sản bất hợp pháp cho một pháp nhân nơi mình làm việc hoặc cho pháp nhân khác, có hành vi thiết lập và duy trì các quỹ trái phép trong nước hoặc ở nước ngoài; hoặc có hành vi lập sổ sách với nội dung giả mạo, với các báo cáo tài chính sai sự thật, các đánh giá hoặc các bản kê sai sự thật; sổ sách với một số nội dung sai sự thật hoặc có hành vi che giấu sự thật bằng cách trình bày không đúng về tình hình và sự lưu thông các quỹ và kết quả công việc, do đó có ảnh hưởng xấu đến bộ phận quản lý trong pháp nhân khi ban hành các quyết định, thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. 
(2) Hành vi phạm tội tại khoản 1 nếu thu lợi về tài sản lớn, thì người phạm tội bị phạt tù từ 1 đến 10 năm. 
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Điều 158. Vi phạm bản quyền

(1) Người nào công bố, trình bày, biểu diễn hoặc truyền phát tác phẩm của tác giả khác dưới danh tính của mình hoặc của người khác, hoặc người cấp/cho phép cho các hoạt động trên được thực hiện thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 1 năm. 
(2) Người nào xuyên tạc, cắt xén hoặc có hành vi khác can thiệp vào nội dung tác phẩm của người khác mà không được phép của tác giả thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 6 tháng. 
(3) Việc truy tố được tiến hành dựa trên khiếu kiện. 
Điều 159. Sử dụng trái phép tác phẩm có bản quyền

(1) Người nào sử dụng trái phép từ 1 hoặc nhiều tác phẩm được đăng ký bản quyền hoặc bản sao của các tác phẩm trên với giá thị thị trường của toàn bộ các tác phẩm đó tương đương một lợi ích tài sản lớn, thì bị phạt tù đến 3 năm. 

(2) Nếu giá trị thị trường của các tác phẩm đăng ký bản quyền ở khoản 1 có giá trị lớn, thì người thực hiện sẽ bị phạt tù đến 5 năm. 

(3) Nếu người phạm tội thu được khoản lợi về tài sản bất hợp pháp lớn thông qua hành vi phạm tội tại khoản 1 và 2 điều luật này và người phạm tội nhằm thu lợi tài sản cho mình hoặc cho người khác, thì bị phạt tù đến 8 năm. 

(4) Bản sao của các tác phẩm đăng ký bản quyền và các thiết bị được sử dụng để sao chép các tác phẩm đó sẽ bị tịch thu. 

Điều 160. Vi phạm các quyền về bản quyền

(1) Người nào sao chép, công bố ra công chúng, phân phối hoặc cho thuê trái phép các sản phẩm về các buổi biểu diễn, ảnh ghi âm, băng ghi hình, phát thanh hoặc phát hình hoặc các cơ sở dữ liệu có giá trị thị trường của toàn bộ tương đương lợi ích tài sản lớn, thì bị phạt tù đến 3 năm. 

(2) Người nào sao chép, công bố ra công chúng, phân phối hoặc cho thuê trái phép các buổi biểu diễn, ảnh ghi âm, băng ghi hình, phát thanh hoặc phát hình hoặc các cơ sở dữ liệu có giá trị thị trường của toàn bộ tương đương lợi ích tài sản rất lớn, thì bị phạt tù đến 5 năm. 

(3) Hành vi phạm tội tại khoản 1 và 2 nếu thu lợi bất hợp pháp lớn và người phạm tội có mục đích thu lợi cho mình hoặc cho người khác, thì bị phạt tù đến 8 năm.  

(4) Bản sao các buổi biểu diễn, ảnh ghi âm, băng ghi hình, các tác phẩm phát thanh hoặc phát hình hoặc các cơ sở dữ liệu và các thiết bị dùng để sao chép sẽ bị tịch thu. 

Chương XXIV. CÁC TỘI VỀ KINH TẾ

Điều 231. Thiết lập vị thế độc quyền


Người nào, khi thực hiện các hoạt động kinh tế, có các thỏa thuận bất hợp pháp để hạn chế sự tham gia của công ty thương mại khác vào tự do trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc bằng cách khác thiết lập vị thế độc quyền của công ty thương mại trên thị trường; thông qua thỏa thuận đó, công ty thương mại đã thu lợi về tài sản lớn hoặc người khác bị thiệt hại lớn, thì người đó bị phạt tù đến 3 năm.   

Điều 232. Giả mạo Phá sản


Người nào, nhằm trốn tránh thanh toán nợ, có hành vi làm cho tình trạng tài chính của mình hoặc của người khác ở trạng thái khó khăn, dẫn đến tình trạng phá sản do:


1) Việc buôn bán, nhượng quyền không thu phí hoặc chuyển nhượng với giá tài sản rất thấp.

2) Hành vi ký kết hợp đồng giả tạo về khoản nợ hoặc nhượng bộ đối với khoản tiền đòi nợ giả tạo;

3) che giấu, phá hủy hoặc làm giả sổ sách kinh doanh và tài liệu kinh doanh hoặc cất giấu cản trở việc xác định tình hình tài chính thực sự thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. 

Điều 233. Gây ra tình trạng phá sản do quản lý kém trong kinh doanh

Người nào, biết rằng bản thân mình và người khác không có khả năng thanh toán nợ, đã gây ra tình trạng phá sản và gây thiệt hại tài sản lớn cho các chủ nợ do hành vi chi tiêu tài sản không hợp lý, chuyển nhượng tài sản với giá bán thấp bất thường, gây nợ quá lớn, đảm đương các nghĩa vụ không thích hợp, ký kết hoặc gia hạn các hợp đồng với các cá nhân khác mà mình biết được là không có khả năng thanh toán; không nhận biết các khoản nợ đến hạn hoặc vi phạm các nghĩa vụ của mình liên quan đến việc quản lý tài sản hoặc các hoạt động kinh tế thì bị phạt tù đến 5 năm. 
Điều 234. Lừa đảo người cho vay


(1) Người nào, khi tham gia vào các hoạt động kinh tế, biết rằng bản thân và người khác không có khả năng thanh toán và người nào, khi thanh toán khoản nợ, cố tình đặt một người chủ nợ nhất định vào vị thế ưu tiên, gây thiệt hại lớn về tài sản cho các chủ nợ khác thì bị phạt tù đến 5 năm. 

(2) Người nào, biết rằng bản thân và người khác không có khả năng thanh toán, với ý định lừa đảo hoặc gây thiệt hại cho các chủ nợ, nhượng bộ yêu cầu thanh toán nợ giả tạo, soạn thảo hợp đồng giả tạo hoặc bằng cách khác gây thiệt hại tài sản lớn cho các chủ nợ thì bị phạt tù đến 5 năm. 

Điều 234 a. Lừa đảo trong kinh doanh

(1) Người nào, khi tham gia vào các hoạt động kinh tế hoặc ký kết hoặc thực hiện một hợp đồng hoặc công việc kinh doanh, có hành vi lừa đảo người khác bằng cách chứng tỏ sẽ thực hiện các nghĩa vụ, gây tổn thất tài sản cho khách hàng hoặc cho những người khác do không thực hiện đầy đủ hoặc một phần các nghĩa vụ, thì bị phạt tù đến 5 năm. 

(2) Hành vi phạm tội tại khoản 1 nếu gây tổn hại lớn về tài sản, thì người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 1 đến 10 năm. 

Điều 234 b. Tổ chức theo cấu trúc hình tháp và đánh bạc bất hợp pháp
(1) Người nào, nhằm thu lợi ích tài sản bất hợp pháp cho mình hoặc cho người khác, đã tổ chức, tham gia hoặc hỗ trợ tổ chức các hoạt động đánh bạc hoặc các hoạt động trong đó người tham gia sau trả một số tiền cho những người tham gia khác đã tham gia vào các hoạt động đánh bạc trước hoặc mong muốn được các người chơi khác thanh toán một khoản tiền, thì bị phạt tù đến 3 năm.  

(2) Người nào, nhằm thu lợi ích tài sản bất hợp pháp cho mình hoặc cho người khác, đã tổ chức, tham gia hoặc hỗ trợ tổ chức các hoạt động đánh bạc mà không có giấy phép từ các cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt tù đến 3 năm. 

(3) Hành vi phạm tội quy định tại khoản 1 và 2 nếu gây tổn thất lớn về tài sản, thì người phạm tội bị phạt tù từ 1 năm đến 8 năm. 

Điều 235. Lừa đảo khi đi vay hoặc nhận các lợi ích


Người nào, không tuân thủ các điều kiện bắt buộc để được cho vay, tài sản đầu tư, khoản trợ cấp hoặc các lợi ích khác dành cho việc tiến hành các hoạt động kinh tế, đã giành khoản vay hoặc lợi ích khác cho bản thân mình hoặc cho người khác bằng thủ đoạn đưa thông tin sai trái hoặc không đầy đủ về số dư tài sản, giấy kê số dư, lợi nhuận, các khoản thua lỗ hoặc các dữ kiện khác cho người cho vay hoặc người có trách nhiệm phê duyệt khoản vay hoặc các lợi ích, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 3 năm.  

Điều 236. Lừa đảo trong giao dịch chứng khoán


Người nào, khi mua bán cổ phần hoặc các loại chứng khoán hoặc các quyền mua, đã cung cấp thông tin sai sự thật về khoản dư tài sản, dữ liệu về lợi nhuận và các khoản thua lỗ hoặc các dữ liệu khác có ảnh hưởng đến giá trị của các chứng khoán nói trên, khiến một hoặc nhiều người mua hoặc bán các loại chứng khoán đó, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 2 năm.

Điều 237. Tội lừa dối khách hàng


(1) Người nào, nhằm mục đích lừa dối người mua, đưa vào lưu thông số lượng lớn sản phẩm với nhãn mác có thông tin sai sự thật về thành phần, chủng loại, nguồn gốc hoặc chất lượng, hoặc các sản phẩm có trọng lượng và chất lượng không tương ứng với các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho trọng lượng và chất lượng của sản phẩm đó, hoặc sản phẩm không được dán nhãn đầy đủ về thành phần, chủng loại, nguồn gốc hoặc ngày hết hạn, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 2 năm. 

(2) Người nào ký hợp đồng có các nội dung sai sự thật về các điều khoản cung cấp và phương thức thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, các nội dung là các yếu tố cơ bản của hợp đồng, thì bị phạt tù đến 2 năm. 

(3) Người nào, với mục đích lừa dối người mua hoặc khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ, mà có hành vi tuyên bố giảm giá, bán hạ giá hàng hóa hoặc thông báo sắp tăng giá hoặc sử dụng các hình thức quảng cáo mang tính chất lừa gạt khác, thì bị phạt tiền. 

Điều 238. Sử dụng trái phép tên thương mại, hàng mẫu hoặc vật mẫu

(1) Người nào, khi tham gia vào các hoạt động kinh tế, với ý định lừa gạt người mua hàng hoặc người được cung cấp dịch vụ, đã sử dụng tên thương mại của người khác, nhãn hàng, thương hiệu hàng hóa, thương hiệu dịch vụ hoặc các thương hiệu khác về nguồn gốc địa lý hoặc các tên thương mại đặc biệt khác của các hàng hóa, hoặc bất kỳ người nào sử dụng các thành phần cụ thể của nhãn mác khác trong tên thương mại, nhãn hàng hóa, nhãn hiệu được bảo hộ hoặc tên thương mại đặc biệt của hàng hóa thì bị phạt tù đến 3 năm.  

(2) Người nào với ý định lừa dối người mua hàng, trong sản xuất đã khai thác trái phép vật mẫu của người khác hoặc kiểu mẫu của người khác hoặc đưa các vật được sản xuất dựa trên việc khai thác các vật mẫu và mô hình đưa vào lưu thông, thì bị phạt tù đến 3 năm.  

(3) Các vật được nói tại các khoản trên sẽ bị tịch thu.

Điều 239. Sử dụng trái phép sáng chế của người khác


(1) Người nào, khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, đã sử dụng sáng chế của người khác đã đăng ký và được bảo hộ mà không được phép của người đó hoặc máy đo vẽ địa hình đã được đăng ký của mạch của chất bán dẫn thì bị phạt tù đến 3 năm. 

(2) Các sản phẩm được sản xuất trên cơ sở sử dụng trái phép nêu tại khoản trên sẽ bị tịch thu. 

Điều 240. Làm giả hoặc phá hủy các giấy tờ kinh doanh

(1) Người nào đưa thông tin sai sự thật hoặc không đưa các thông tin liên quan vào các sổ sách, tài liệu hoặc các hồ sơ kinh doanh mà mình có trách nhiệm quản lý theo quy định của luật hoặc của các văn bản mà các thông tin này có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh với các pháp nhân và thể nhân khác hoặc để đưa ra các quyết định liên quan đến các hoạt động kinh tế hoặc tài chính; hoặc người nào phê chuẩn (có chữ ký) các sổ sách, tài liệu hoặc hồ sơ chứa đựng các thông tin sai sự thật hoặc tạo điều kiện cho việc lập ra các sổ sách, tài liệu hoặc hồ sơ đó, thì bị phạt tù đến 2 năm. 
(2) Người nào sử dụng sổ sách, tài liệu hoặc hồ sơ kinh doanh sai sự thật hoặc người nào phá hủy hoặc  che giấu các sổ sách, tài liệu hoặc hồ sơ kinh doanh quy định tại khoản 1 hoặc gây thiệt hại đáng kể hoặc làm hỏng các sổ sách, tài liệu hoặc hồ sơ kinh doanh hoặc làm cho không thể sử dụng, thì bị phạt tù đến 2 năm. 
(3) Phạm tội chưa đạt cũng phải chịu hình phạt. 
Điều 243. Sử dụng trái phép thông tin nội bộ

Người nào, không thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ các thông tin nội bộ mà mình biết được trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh tế hoặc đương nhiên có được các thông tin đó, đã tiết lộ các thông tin đó cho công chúng và có khả năng gây ảnh  hưởng đến giá chứng khoán tới người không có thẩm quyền hoặc sử dụng các thông tin đó để thu lợi cá nhân, qua đó có được các lợi thế không công bằng cho các thể nhân và cá nhân trên thị trường chứng khoán đã được thiết lập, thì bị phạt tù đến 3 năm. 

Điều 244. Lạm dụng vị trí hoặc quyền hạn trong các hoạt động kinh tế

(1) Người nào, trong khi thực hiện các hoạt động kinh tế, đã lạm dụng vị trí hoặc có hành vi vượt quyền được giao do vị trí của mình hoặc không thực hiện các nghĩa vụ nhằm thu lợi bất hợp pháp về tài sản cho mình hoặc cho người khác hoặc gây thiệt hại về tài sản cho người khác, và hành vi phạm tội không cấu thành tội phạm hình sự khác, thì bị phạt tù đến 5 năm.  
(2) Nếu hành vi phạm tội quy định tại khoản 1 gây tổn thất lớn về tài sản hoặc thu được lợi ích tài sản lớn và nếu người phạm tội nhằm gây tổn thất về tài sản hoặc nhằm thu lợi về tài sản, thì sẽ bị phạt tù đến 8 năm. 
Điều 245. Tội biển thủ

(1) Người nào biển thủ bất hợp pháp tiền, chứng khoán hoặc các động sản được giao quản lý trong khi thực hiện các hoạt động kinh tế, thì bị phạt tù đến 5 năm.

(2) Hành vi phạm tội tại khoản 1 nếu thu lợi về tài sản lớn và nếu người phạm tội nhằm để thu lợi về tài sản đó, thì bị phạt tù đến 8 năm.

(3) Nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị nhỏ và người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản có giá trị nhỏ như vậy, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 1 năm. 

Điều 246. Chiếm đoạt tài sản được ủy thác

(1) Người nào không có quyền hạn mà sử dụng tiền, chứng khoán hoặc bất kỳ động sản nào được ủy thác trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh tế, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 3 năm
Điều 247. Nhận quà tặng không chính đáng (không thể biện minh)

(1) Người nào, trong khi thực hiện các hoạt động kinh tế, yêu cầu hoặc đồng ý nhận các phần thưởng, quà tặng hoặc các lợi ích về tài sản không cân xứng để sao nhãng đến các lợi ích của tổ chức của mình hoặc gây thiệt hại cho tổ chức khi ký kết hợp đồng hoặc cung cấp một dịch vụ, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 3 năm. 

(2) Người thực hiện tội phạm tại khoản 1 điều này có hành vi yêu cầu hoặc chấp thuận nhận các phần thưởng, quà tặng hoặc các lợi ích về tài sản không cân xứng cho bản thân mình hoặc cho người thứ ba để đổi lấy việc ký kết hợp đồng hoặc cung cấp dịch vụ, thì bị phạt tù đến 3 năm. 

(3) Người thực hiện tội phạm tại khoản 1 điều này có hành vi đòi hỏi hoặc nhận một phần thưởng, quà tặng hoặc lợi ích tài sản khác sau khi hợp đồng được ký kết hoặc dịch vụ được thực hiện xong, thì bị phạt tù đến 1 năm. 

(4) Phần thưởng hoặc quà tặng đã nhận sẽ bị tịch thu. 

Điều 248. Việc đưa quà tặng không chính đáng (không thể biện minh)

(1) Người nào đưa, chuẩn bị đưa hoặc hứa hẹn sẽ đưa một phần thưởng hoặc quà tặng hoặc lợi ích vật chất khác không tương xứng cho người thực hiện một hoạt động kinh tế nhằm đạt được các thuận lợi phi lý trong điều khoản của hợp đồng theo Điều 247 của Luật này, thì bị phạt tù đến 3 năm. 

(2) Nếu người phạm tội tại khoản 1 khai báo hành vi phạm tội trước khi tội phạm bị phát giác hoặc người phạm tội biết rằng vụ việc đã bị phát hiện, thì có thể được miễn hình phạt. 

(3) Phần thưởng, quà tặng hoặc lợi ích tài sản đã đưa sẽ bị tịch thu. Phần thưởng, quà tặng hoặc lợi ích tài sản nêu tại khoản 2 sẽ được trả lại cho người đưa. 

Điều 249. Tội làm giả tiền tệ

(1) Người nào làm ra tiền giả nhằm đưa vào lưu hành như là tiền thật hoặc sửa đổi tiền thật nhằm mục đích như trên hoặc đưa tiền giả vào lưu hành, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 8 năm. 

(2) Người nào nắm giữ tiền giả với ý định đưa tiền vào lưu hành như tiền thật thì bị phạt như quy định tại khoản 1. 

(3) Nếu hành vi phạm tội tại khoản 2 gây bất ổn đến nền kinh tế quốc gia, thì người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm. 

(4) Người nào đưa tiền giả mà mình nhận được vào lưu hành hoặc biết rằng tiền đó được làm giả hoặc đưa vào lưu hành và không khai báo về tội phạm đó, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 6 tháng.

(5) Tiền giả sẽ được tịch thu. 

Điều 250. Tội làm giả và sử dụng các loại tem có giá trị hoặc chứng khoán

(1) Người nào làm giả các loại tem giấy tờ tài chính, bưu phí hoặc các loại tem có giá trị khác hoặc sửa chữa các loại tem này với mục đích sử dụng chúng như các loại tem thật hoặc để chuyển cho người khác để sử dụng; hoặc bất kỳ người nào sử dụng các loại tem giả có giá trị như là các tem thật hoặc nhận các loại tem này với mục đích trên, thì bị phạt tù đến 3 năm. 

(2) Nếu các loại tem nêu tại khoản 1 có giá trị lớn, người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. 
(3) Người nào làm ra các giấy tờ chứng khoán giả hoặc thay đổi giấy tờ chứng khoán với mục đích sử dụng như các giấy tờ chứng khoán thật hoặc đưa cho người khác sử dụng; hoặc người nào sử dụng các giấy tờ chứng khoán giả như là các giấy tờ thật hoặc có được các loại chứng khoán này để sử dụng vào mục đích nêu trên, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 8 năm. 
(4) Hành vi phạm tội nói tại khoản 3 gây bất ổn cho nền kinh tế quốc gia, thì người phạm tội bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm. 
(5) Người nào tháo bỏ con tem chính thức bằng thủ đoạn mà các con tem có giá trị nêu tại khoản 1 điều này được hủy bỏ hoặc bằng cách khác làm cho các con tem có giá trị trên ở trong tình trạng không được sử dụng; hoặc người nào dùng các con tem có giá trị đã qua sử dụng hoặc bán chúng như là các con tem có giá trị, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 1 năm. 
(6) Các con tem giả có giá trị và các giấy tờ chứng khoán sẽ bị tịch thu. 
Điều 251. Làm giả, chiếm đoạt và xử lý các công cụ sản xuất giấy tờ giả mạo

(1) Người nào làm giả, chiếm đoạt, bán các công cụ để làm giả tiền tệ, các con tem có giá trị hoặc các giấy tờ chứng khoán, hoặc bằng cách khác tạo điều kiện cho việc sử dụng các công cụ đó, thì bị phạt tù đến 2 năm. 
(2) Công cụ để sản xuất giấy tờ làm giả sẽ bị tịch thu. 
Điều 253. Phát hành các tờ séc không có giá trị thanh toán hoặc sử dụng sai trái các thẻ tín dụng và ngân hàng

(1) Người nào, nhằm thu lợi tài sản bất hợp pháp cho mình hoặc cho người khác, đã lưu hành hoặc phát hành một tờ séc mà mình biết rõ không thuộc phạm vi thanh toán của các quỹ, để chiếm đoạt lợi ích về tài sản, thì bị phạt tù đến 5 năm. 
(2) Người nào, nhằm mục đích nêu tại khoản 1, có hành vi sử dụng thẻ ngân hàng để rút tiền mặt mà mình biết rõ là khoản tiền rút không thuộc phạm vi thanh toán của các quỹ đối với tài khoản hiện hành của mình; hoặc người nào sử dụng thẻ tín dụng cho rằng biết rõ mình không có khả năng thanh toán số tiền nói trên, để thu lợi về tài sản, thì bị phạt tù đến 5 năm. 
(3) Hành vi phạm tội tại khoản 1 và 2 điều này, nếu thu lợi về tài sản lớn, thì bị  phạt tù từ 1 năm đến 8 năm. 
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CHƯƠNG 26. CÁC TỘI PHẠM VỀ SINH THÁI


Điều 246. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường xung quanh khi tiến hành sản xuất


Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường xung quanh trong việc thiết kế, phân bố, xây dựng, đưa vào sử dụng và sử dụng các công trình công nghiệp, nông nghiệp, khoa học hay những công trình khác do người chịu trách nhiệm giám sát các quy định đó thực hiện, nếu gây thay đổi lớn về tình hình phóng xạ, gây tổn hại đến sức khỏe con người, làm chết hàng loạt súc vật hoặc những hậu quả nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù đến 5 năm kèm theo tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hay không kèm theo hình phạt này. 


Điều 247. Tội vi phạm các quy định về sử dụng các chất và phế thải nguy hiểm cho sinh thái


1. Sản xuất các loại phế thải nguy hiểm bị cấm, vận chuyển, bảo quản, chôn cất, sử dụng hay các việc làm khác đối với các chất phóng xạ, chất hoá học, vi khuẩn và các phế thải vi phạm quy định, nếu những hành vi đó đe doạ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người hay môi trường tự nhiên, thì bị phạt tiền từ 200 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc bị phạt hạn chế tự do đến 3 năm hoặc bị phạt  tù đến 2 năm. 


2. Cũng những hành vi đó gây ô nhiễm, nhiễm độc hay nhiễm bệnh cho môi trường xung quanh, gây chết súc vật hàng loạt hay gây tổn hại đến sức khỏe con người, cũng như được thực hiện trong khu vực có thảm họa về sinh thái hay khu vực có tình trạng khẩn cấp về sinh thái, thì bị phạt  tù  đến 5 năm.


3. Những hành vi quy định tại khoản 1 và 2 Điều này  nếu vô ý gây  bệnh hàng loạt cho người  hoặc chết người, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 8 năm.


Điều 248. Tội vi phạm các quy định về an toàn khi tiếp xúc với các độc tố vi sinh hay độc tố sinh học khác


1. Vi phạm các quy định về an toàn khi tiếp xúc với các độc tố vi sinh hay độc tố sinh học khác, nếu gây tổn hại cho sức khoẻ của con người, lan truyền dịch bệnh cho người hay động vật hoặc các hậu quả nghiêm trọng khác,  thì bị phạt tù đến 3 năm kèm theo tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hay không kèm theo hỡnh phạt này.


2. Cũng hành vi đó nếu vô ý gây chết người, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm, kèm theo tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm.

Điều 249. Tội vi phạm các quy định về thú y và các quy định về kiểm soát dịch bệnh và sâu  hại cây cối


1. Vô ý vi phạm các quy định về thú y gây lan truyền dịch bệnh cho súc vật hay gây những hậu quả nghiêm trọng khác, thì bị phạt lao động cải tạo đến 2 năm hoặc bị hạn chế tự do đến 3 năm hoặc bị phạt tù đến 3 năm.


2. Vi phạm các quy định về chống bệnh tật và sâu hại cây cối gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt lao động cải tạo đến 1 năm hoặc bị phạt hạn chế tự do đến 2 năm hoặc bị phạt tù đến 2 năm. 


Điều 250. Gây ô nhiễm nước

1. Gây ô nhiễm, làm tắc nghẽn, làm cạn dần nước ở trên hoặc trong lũng đất, nguồn nước hoặc những thay đổi khác đặc tính tự nhiên của chúng, nếu hành vi đó gây thiệt hại nghiêm trọng cho thế giới động vật hay thực vật, tiềm năng thủy sản, kinh tế lâm nghiệp hay nông nghiệp, thì bị phạt tiền từ 100 lần đến 200 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 1 tháng đến 2 tháng hoặc bị tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định đến 5 năm hoặc bị phạt lao động cải tạo đến 1 năm hoặc bị phạt giam đến 3 tháng.


2. Cũng những hành vi đó nếu gây tổn hại đến sức khỏe con người hay làm chết hàng loạt động vật, cũng như được thực hiện ở khu rừng cấm hay khu bảo tồn  hoặc ở khu vực có thảm hoạ về sinh thái hay khu vực có tình trạng đặc biệt về sinh thái, thì bị phạt tiền từ 200 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc phạt lao động cải tạo từ 1 năm đến 2 năm hoặc bị phạt  tù đến 3 năm. 


3. Hành vi quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, vô ý gây hậu quả chết người, thì bị phạt tù từ hai đến năm năm. 


Điều 251. Tội gây ô nhiễm không khí

1. Vi phạm các quy định về việc thải các chất gây ô nhiễm vào không khí hoặc vi phạm việc vận hành các máy móc, các công trình và nhà máy khác, nếu gây ô nhiễm hay gây ra sự thay đổi khác đặc tính tự nhiên của không khí, thì bị phạt tiền từ 100 lần đến 200 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 1 tháng đến 2 tháng hoặc  hoặc bị tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định  hay làm nghề nhất định đến 5 năm hoặc bị  lao động cải tạo đến 1 năm hoặc bị  phạt giam đến 3 tháng.


2. Cũng những hành vi đó nếu gây tổn hại đến sức khoẻ con người, thì bị phạt tiền từ 200 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc phạt lao động cải tạo từ 1 năm đến 2 năm hoặc bị phạt  tù đến 3 năm.


3. Những hành vi được quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, nếu vô ý gây chết người, thì bị phạt tù từ 2 đến 5 năm.


Điều 252. Tội gây ô nhiễm môi trường biển

1. Gây ô nhiễm môi trường biển từ các nguồn ở đất liền hoặc do vi phạm các quy định về chôn cất hay thải từ các phương tiện giao thông hay từ các công trình nhân tạo được xây dựng trên biển và những vật chất, vật liệu có hại cho sức khoẻ con người và những tài nguyên sống của biển hoặc cản trở việc sử dụng hợp pháp môi trường biển, thì bị phạt tiền từ 200 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc bị tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định đến 5 năm hoặc bị phạt lao động cải tạo đến 2 năm hoặc bị phạt giam đến 4 tháng.


2. Cũng những hành vi đó nếu gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khoẻ của con người, đến thế giới động vật hay thực vật, nguồn lợi thủy sản, môi trường xung quanh, các khu vực nghỉ mát hoặc những lợi ích khác được pháp luật bảo vệ, thì bị phạt  tù đến 3 năm kèm theo phạt tiền từ 50 lần đến 150 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hoặc nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian 1 tháng.


3. Những hành vi quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, nếu vô ý gây chết người, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.


Điều 253. Tội vi phạm pháp luật của Liên bang Nga về thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Liên bang Nga


1. Xây dựng trái phép các công trình ở thềm lục địa của Liên bang Nga, tạo ra một cách trái phép những vùng an toàn xung quanh các công trình xây dựng đó hay ở vùng đặc quyền kinh tế của Liên bang Nga, cũng như vi phạm các quy định về xây dựng, sử dụng, bảo vệ và tiêu huỷ những công trình được xây dựng và các phương tiện bảo đảm an toàn cho vận tải đường biển, thì bị phạt tiền từ 200 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc bị tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định đến 3 năm hoặc bị phạt lao động cải tạo đến 2 năm.


2. Nghiên cứu, thăm dò, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên ở thềm lục địa hay ở vùng đặc khu kinh tế của Liên bang Nga, thì bị phạt tiền từ 500 lần đến 700 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 5 tháng đến 7 tháng hoặc bị phạt lao động cải tạo đến 2 năm kèm theo tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hay không kèm theo hình phạt này.


Điều 254. Làm hư hỏng đất

1. Gây nhiễm độc, ô nhiễm hay hư hỏng khác đối với đất bằng các sản phẩm độc hại của hoạt động kinh tế hay hoạt động khác do vi phạm các quy định sử dụng phân bón,  thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng, các chất hoá học hay sinh học nguy hiểm khác khi bảo quản, sử dụng và vận chuyển chúng gây tổn hại đến sức khoẻ con người hay môi trường xung quanh, thì bị phạt tiền từ 200 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc bị tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn 
đến 3 năm hoặc bị phạt lao động cải tạo đến 2 năm.


2. Cũng những hành vi đó nếu được thực hiện ở khu vực có thảm hoạ về sinh thái hay ở khu vực có tình hình sinh thái đặc biệt, thì bị phạt hạn chế tự do đến 3 năm hoặc bị phạt tù đến 3 năm.


3. Những hành vi quy định tại khoản 1 và 2 Điều này nếu vô ý gây chết người, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.


Điều 255. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng lũng đất

Vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng lũng đất trong việc thiết kế, phân bố, xây dựng, đưa vào sử dụng và sử dụng các xí nghiệp khai thác mỏ hay các công trình trong lũng đất không liên quan đến việc khai thác khoáng sản có ích, cũng như tự ý xây dựng khu khoáng sản có ích, gây thiệt hại đáng kể, thì bị phạt tiền từ 200 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc bị tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hoặc bị phạt lao động cải tạo đến 2 năm.


Điều 256. Khai thác trái phép động vật và thực vật dưới nước


1. Khai thác trái phép cá, rắn biển và các loài động vật khác ở dưới nước hay thực vật kinh tế biển, nếu hành vi đó được thực hiện:


a) Gây thiệt hại nghiêm trọng;


b) Có dùng phương tiện giao thông đường thủy tự hành hay chất độc và chất hoá học, dòng điện hoặc các phương thức khác gây huỷ diệt hàng loạt động thực vật;


c) Tại nơi cá sinh sản hay trên đường đi đến nơi sinh sản;


d) Trên lãnh thổ của khu bảo vệ, khu bảo tồn hoặc ở khu vực có thảm hoạ về sinh thỏi hay ở khu vực có tình hình sinh thái đặc biệt, thì bị phạt tiền từ 200 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc bị phạt lao động cải tạo đến 2 năm hoặc bị phạt giam từ 3 tháng đến 6 tháng.


2. Khai thác trái phép sư tử biển, hải ly hay các loại động vật biển có vú khác giữa biển khơi hay ở những vùng cấm, thì bị phạt tiền từ 200 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng hoặc bị phạt lao động cải tạo đến 2 năm hoặc bị phạt  giam đến 6 tháng.


3. Những hành vi quy định tại khoản 1 và 2 Điều này do người lợi dụng cương vị công tác thực hiện hoặc do một nhóm người có thoả thuận trước hay do một nhóm người có tổ chức thực hiện, thì bị phạt tiền từ  500 lần đến 700 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 5 tháng đến 7 tháng, hoặc bị phạt  tù đến 2 năm, kèm theo tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hoặc không kèm theo hình phạt này.


Điều 257. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn cá dự trữ


Sản xuất bố gỗ, xây dựng cầu, đập, vận chuyển gỗ hay lâm sản khác đóng thành bè, thực hiện các công việc nổ mìn hay công việc khác, cũng như sử dụng các công trình rào chắn nước và máy bơm mà vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn cá dự trữ, gây chết hàng loạt cá hay các động vật khác ở dưới nước, huỷ hoại với số lượng đáng kể nguồn thức ăn gia súc hay gây những hậu quả nghiêm trọng khác, thì bị phạt tiền từ  200 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng, hoặc  bị phạt tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hoặc bị phạt lao động cải tạo đến 2 năm.


Điều 258. Tội săn bắt trái phép

1. Săn bắt trái phép, nếu hành vi đó được thực hiện:


a) Gây thiệt hại nghiêm trọng;


b) Có sử dụng phương tiện giao thông vận tải cơ giới hay tàu bay, chất nổ, khí ga và các phương thức khác huỷ diệt hàng loạt chim và thú;


c) Đối với chim, thú tuyệt đối cấm săn bắn;


d) Trên lãnh thổ của khu bảo vệ, khu bảo tồn hoặc ở khu vực có thảm hoạ về sinh thỏi hay ở khu vực có tình hình sinh thái đặc biệt,


 Thì bị phạt tiền từ 200 lần đến 700 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến  5 tháng, hoặc  bị phạt  lao động cải tạo đến 2 năm hoặc bị bắt giam đến 6 tháng.


2. Cũng hành vi đó do người lợi dụng cương vị công tác của mình thực hiện hay do một nhóm người có thoả thuận trước hay một nhóm người có tổ chức thực hiện, thì bị phạt tiền từ  500 lần đến 700 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay nguồn thu khác của người bị kết án trong thời gian từ 5 tháng đến 7 tháng, hoặc  bị phạt  tù đến 2 năm, kèm theo tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hay không kèm theo hình phạt này.

II. BỘ LUẬT HÌNH SỰ NHẬT BẢN

Điều 142.  Gây ô nhiễm nước sạch


Người nào gây ô nhiễm nước sạch dùng làm nước uống và bằng cách đó làm cho nước không bảo đảm tiêu chuẩn sử dụng, thì bị phạt tù khổ sai đến 6 tháng hoặc bị phạt tiền đến 100.000 Yên.


Điều 143.  Gây ô nhiễm hệ thống cấp nước


Người nào gây ô nhiễm nước sạch dùng làm nước uống đã được cấp cho công chúng qua đường ống nước hoặc gây ô nhiễm nguồn nước sạch và bằng cách đó làm cho nước không bảo đảm tiêu chuẩn sử dụng, thì bị phạt tù khổ sai từ 6 tháng đến 7 năm.


Điều 144.  Bỏ chất độc vào nước sạch


Người nào bỏ chất độc vào nước sạch dùng làm nước uống hoặc gây ô nhiễm nước sạch bằng các chất có hại cho sức khoẻ con người, thì bị phạt tù khổ sai đến 3 năm.


Điều 145.  Gây ô nhiễm nước sạch dẫn đến chết người hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác


Người nào thực hiện một trong các tội được quy định tại các điều 142, 143 và 144 trên đây mà gây chết người hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, đều bị xử phạt nặng hơn so với các tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.


Điều 146.  Bỏ chất độc vào ống dẫn nước chính và gây chết người


Người nào bỏ chất độc  vào nước sạch đã được nhà máy nước cấp cho công chúng dùng làm nước uống hoặc bỏ chất độc vào nguồn nước sạch cũng như gây ô nhiễm nước sạch hoặc nguồn nước sạch bằng các chất có hại cho sức khoẻ của con người, thì bị phạt tù khổ sai từ 2 năm trở lên. Nếu gây chết người, thì bị phạt tử hình, tù khổ sai chung thân hoặc tù khổ sai khổ sai từ 5 năm trở lên.


Điều 147.  Làm hư hỏng, huỷ hoại hoặc phong tỏa đường ống nước 


Người nào làm hư hỏng, huỷ hoại hoặc phong tỏa đường ống nước đang cấp nước sạch dùng làm nước uống cho công chúng, thì bị phạt tù khổ sai từ 1 năm đến 10 năm.

QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM RỬA TIỀN THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VÀ TRONG LUẬT HÌNH SỰ LIÊN BANG NGA                          

I. 40 khuyến nghị lực lượng đặc nhiệm tài chính về phòng chống rửa tiền (quy định về hình sự hóa) 

Phạm vi của tội phạm hình sự rửa tiền

1. Các quốc gia cần hình sự hoá tội rửa tiền trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc 1988 chống lại việc buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp các chất ma tuý và chất hướng thần (Công ước Viên) và Công ước Liên Hợp Quốc năm 2000 về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo).

Các quốc gia cần áp dụng tội phạm rửa tiền vào tất cả các tội nghiêm trọng với mục đích tập hợp thành một phạm vi rộng nhất các tội phạm nguồn của tội rửa tiền. Các tội phạm nguồn này có thể mô tả bằng cách dẫn chiếu tới tất cả các tội danh, hay tới một ngưỡng có gắn liền với hoặc là một danh mục các tội danh nghiêm trọng hoặc tới hình phạt tù áp dụng với tội phạm nguồn đó (cách tiếp cận theo ngưỡng), hoặc theo danh sách các tội phạm nguồn, hoặc là kết hợp cả hai cách tiếp cận này.

Khi các quốc gia áp dụng cách tiếp cận theo ngưỡng, các tội phạm nguồn ít nhất cần phải bao gồm tất cả các tội phạm thuộc danh mục các tội phạm nghiêm trọng theo luật của các quốc gia đó hoặc cần phải gồm các tội danh mà có thể bị phạt hình phạt tù tối đa là hơn một năm. Đối với những quốc gia có ngưỡng tối thiểu đối với các tội danh trong hệ thống pháp lý của mình, tội phạm nguồn cần phải bao gồm tất cả các tội danh có thể bị trừng phạt bởi mức phạt tù tối thiểu là hơn 6 tháng.

Cho dù áp dụng cách tiếp cận nào, mỗi quốc gia ít nhất cần đưa vào danh mục các loại tội danh chỉ định.

Các tội phạm nguồn của tội rửa tiền cần bao trùm cả hành vi xảy ra tại một quốc gia khác, mà hành vi đó cấu thành tội phạm tại quốc gia đó, đồng thời nó cấu thành tội phạm tiền thân nếu nó xảy ra trong nước. Các quốc gia có thể quy định điều kiện tiên quyết duy nhất là hành vi này sẽ cấu thành một tội phạm nguồn nếu nó xảy ra trong nước.

Các quốc gia có thể quy định tội rửa tiền không áp dụng đối với các cá nhân đã phạm tội tiền thân, nếu như điều này được yêu cầu bởi các nguyên tắc cơ bản của luật trong nước.

2. Các quốc gia cần đảm bảo rằng:

a) Chủ ý và nhận thức cần thiết để chứng minh tội rửa tiền là phù hợp với các chuẩn mực nêu trong các Công ước Viên và Palermo, bao gồm cả khái niệm cho thấy trạng thái tinh thần đó sẽ có thể được suy ra từ hoàn cảnh, thực tế khách quan.

b) Trách nhiệm hình sự và khi điều này không áp dụng được thì trách nhiệm dân sự hoặc hành chính, sẽ áp dụng với các pháp nhân. Quy định này không loại trừ các thủ tục tố tụng hình sự, dân sự hoặc hành chính đang diễn ra song song liên quan tới pháp nhân đó tại quốc gia khác mà tại đó những hình thức trách nhiệm này có thể áp dụng. Pháp nhân cần phải chịu các hình phạt có hiệu quả, tương xứng và có tính răn đe. Các biện pháp đó cần áp dụng mà không gây ảnh hưởng gì tới trách nhiệm hình sự cá nhân. 

II. Bộ luật Hình sự Liên bang Nga

Điều 174. Tội hợp pháp hóa tiền và tài sản do người khác phạm tội mà có

Việc thực hiện một số các giao dịch tài chính có giá trị lớn hoặc việc thực hiện các giao dịch tiền mặt hoặc các tài sản biết rõ do người khác phạm tội mà có (ngoại trừ các tội phạm được quy định tại các Điều 193, 194, 198 và 199 của Bộ luật này) nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho việc sở hữu, sử dụng và quyết định số tiền hoặc tài sản nói trên, thì bị phạt tiền từ 500 đến 700 lần mức lương tối thiểu hoặc thu nhập của người bị kết án trong thời gian từ 5 đến 7 tháng hoặc phạt tù đến 4 năm kèm theo phạt tiền đến 100 lần mức lương  hoặc thu nhập của người bị kết án với thời hạn 1 tháng hoặc không kèm theo hình phạt tiền.

2. Cùng hành vi được thực hiện bởi:

Bởi một nhóm người có thỏa thuận trước;

Nhiều lần;

Lạm dụng chức vụ

Thì bị phạt tù từ 4 năm đến 8 năm kèm theo tịch thu tài sản hoặc không kèm theo việc tịch thu tài sản.
3. Các hành vi quy định tại khoản 1 và 2 điều này do nhóm có tổ chức thực hiện thì bị phạt tù từ 7 đến 10 năm kèm theo tịch thu tài sản hoặc không kèm theo tịch thu tài sản.
Chú giải: “Giao dịch tài chính có giá trị lớn và các giao dịch khác bằng tiền hoặc tài sản” quy định tại điều này là các giao dịch tài chính hoặc các giao dịch khác bằng tiền hoặc tài sản có giá trị vượt quá 2000 lần mức lương tối thiểu. 

Điều 174.1. Hợp pháp hóa tiền hoặc tài sản do mình phạm tội mà có

1. Việc thực hiện một số các giao dịch tài chính có giá trị lớn hoặc việc thực hiện các giao dịch tiền mặt hoặc các tài sản do bản thân giành được qua hành vi phạm tội của mình (ngoại trừ các tội phạm được quy định tại các Điều 193, 194, 198 và 199 của Bộ luật này) hoặc sử dụng số tiền hoặc tài sản đó vòa các hoạt động kinh doanh hoặc kinh tế khác, thì bị phạt tiền từ 700 đến 1000 lần mức lương tối thiểu hoặc mức lương hoặc thu nhập khác của người bị kết án trong thời gian từ 6 đến 10 tháng hoặc bị phạt tù đến 5 năm kèm theo phạt tiền đến 100 lần mức lương tối thiểu hoặc lương hoặc thu nhập của người bị kết án trong 1 tháng hoặc không kèm theo hình phạt tiền. 

2. Cùng hành vi được thực hiện bởi:

a) Bởi một nhóm người có thỏa thuận trước;

b) Nhiều lần;

c) Lạm dụng chức vụ

Thì bị phạt tù từ 5 năm đến 8 năm kèm theo tịch thu tài sản hoặc không kèm theo việc tịch thu tài sản. 

3. Các hành vi quy định tại khoản 1 và 2 điều này do nhóm có tổ chức thực hiện thì bị phạt tù từ 10 đến 15 năm kèm theo tịch thu tài sản hoặc không kèm theo tịch thu tài sản.
Chú giải: “Giao dịch tài chính có giá trị lớn và các giao dịch khác bằng tiền hoặc tài sản” quy định tại điều này là các giao dịch tài chính hoặc các giao dịch khác bằng tiền hoặc tài sản có giá trị vượt quá 2000 lần mức lương tối thiểu.

Điều 175. Sở hữu hoặc mua bán tài sản, biết rằng có được bằng phương thức phạm tội
1. Sở hữu hoặc mua bán tài sản, biết rằng có được bằng phương thức phạm tội, thì bị phạt tiền từ 50 đến 100 lần mức lương tối thiểu, hoặc bằng số lương hoặc thu nhập của người bị kết án trong thời gian một tháng, hoặc buộc lao động bắt buộc trong thời gian 180 đến 240 giờ, hoặc buộc lao động cải tạo từ 1 đến 2 năm hoặc bị phạt giam đến 2 năm. 

2. Cùng hành vi nếu được thực hiện bởi:

a) Do một nhóm người có sự thông đồng trước;

b) Liên quan đến xe hơi hoặc các tài sản có giá trị lớn;

c) Do người trước đó đã bị xét xử về các tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, sở hữu hoặc mua bán tài sản, biết rằng tài sản đó có được do phương thức phạm tội.
Thì bị phạt hạn chế tự do đến 3 năm, hoặc phạt giam từ 4 đến 6 năm hoặc bị phạt tù đến 5 năm, kèm theo phạt tiền bằng 50 lần mức lương tối thiểu, hoặc bằng số tiền lương hoặc thu nhập khác của người bị kết án đến một tháng.
3. Hành vi quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, do nhóm có tổ chức thực hiện hoặc người lạm dụng chức vụ của mình, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, kèm theo phạt tiền với mức 100 lần mức lương tối thiểu, hoặc số tiền lương hoặc các thu nhập khác của người bị kết án trong thời gian một tháng. 

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI VÀ CÁC TỘI PHẠM XÂM HẠI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRONG LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC 

I. BỘ LUẬT HÌNH SỰ LB NGA

Điều 20. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự 
1. Người đủ 16 tuổi vào thời điểm phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự.

2. Người đủ 14 tuổi vào thời điểm phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội : giết người (Đ.105); cố ý gây thương tích nặng làm suy yếu sức khỏe (Đ.111); cố ý gây thương tích nặng vừa (Đ.112); bắt cóc (Điều 126) hiếp dâm (Đ.131); hành động cưỡng bức tình dục (Đ.132); trộm cắp (Đ.158); cướp (Đ.161); cướp bóc (Đ.162); tham gia tổ chức tội phạm (Đ.163); chiếm giữ trái phép xe hơi hoặc phương tiện giao thông khác không có mục đích chiếm đoạt (Đ.166); cố  ý huỷ hoại hoặc làm hư hỏng tài sản trong các trường hợp tăng nặng (khoản 2 Điều 167); khủng bố (Điều 205); bắt giữ con tin (Điều 206); cố ý cung cấp thông tin giả tạo về hành vi khủng bố (Điều 207); côn đồ có nhiều tình tiết tăng nặng (khoản 2 và 3 Điều 213); phá hoại các công trình văn hóa (Đ.214); chiếm đoạt hoặc sở hữu vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và thiết bị gây nổ (Đ.226); chiếm đoạt hoặc cưỡng đoạt các chất ma tuý hoặc các tiền chất  (Đ.229); làm hư hỏng phương tiện vận tải hoặc đường dây thông tin (Đ.267).

3. Nếu người chưa thành niên đã đủ tuổi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, nhưng do tâm lý chậm phát triển không phải là rối loạn tâm thần mà không thể nhận thức đầy đủ tính chất thực tế và tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình hoặc không thể hoàn toàn điều khiển được hành vi nguy hiểm cho xã hội, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 87. Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên

1 Người chưa thành niên là người lúc thực hiện tội  phạm đã đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi.

2. Đối với người chưa thành niên phạm tội có thể quyết định hình phạt hoặc áp dụng biện pháp giáo dục bắt buộc.
Điều 88. Các loại hình phạt đối với người chưa thành niên 

1. Các loại hình phạt đối với người chưa thành niên gồm:

a)  Phạt tiền;

b) Tước quyền tham gia vào một số hoạt động nhất định;

c)  Lao động bắt buộc;

d) Lao động cải tạo; 

đ) Phạt giam;

e) Phạt tù có thời hạn.

2. Phạt tiền chỉ áp dụng trong trường hợp người chưa thành niên có thu nhập hoặc tài sản riêng có thể lấy từ đó để nộp phạt. Phạt tiền được quyết định với mức từ 10 đến 500 mức lương tối thiểu hoặc ở mức từ 2 tuần đến 6 tháng lương hoặc thu nhập khác của người bị kết án chưa thành niên.

3. Lao động bắt buộc được quyết định với thời hạn từ 40 giờ đến 160 giờ và làm 
những việc phù hợp với sức khoẻ của người chưa thành niên, trong thời gian ngoài giờ học tập hoặc thời gian làm việc chính. Thời gian chấp hành loại hình phạt này đối với  người dưới 15 tuổi nhiều nhất là 2 giờ một ngày, còn đối với người từ 15 tuổi đến 16 tuổi, - nhiều nhất là 3 giờ một ngày.

4. Lao động cải tạo được quyết định đối với người chưa thành niên thời hạn đến 1 năm.

5. Phạt giam được quyết định đối với người bị kết án chưa thành niên đủ 16 tuổi khi tuyên án, thời hạn đến 4 tháng.

6. Phạt tù được quyết định đối với người bị kết án chưa thành niên với thời hạn không quá 10 năm và được chấp hành như sau:

Người chưa thành niên nam giới lần đầu bị kết án tù, và người chưa thành niên nữ giới,- tại trại giáo dục theo chế độ chung;

Người chưa thành niên nam giới trước đã bị kết án tù,- tại trại giáo dục theo chế độ nghiêm ngặt.

7. Toà án có thể chỉ thị cho cơ quan thi hành hình phạt lưu ý những đặc điểm về nhân thân của người bị kết án khi tiếp xúc với họ.

Điều 89. Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên 

1. Khi quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên, ngoài các tình tiết được quy định tại Điều 60 Bộ luật này, cần tính đến điều kiện sống và giáo dục của họ, mức độ phát triển tâm lý, những đặc điểm khác về nhân thân cũng như ảnh hưởng của người lớn đối với họ.

2. Độ tuổi của người chưa thành niên là một tình tiết giảm nhẹ được cân nhắc cùng với các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ khác.

Điều 90. Áp dụng biện pháp giáo dục bắt buộc

1. Người chưa thành niên lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu thấy rằng có thể cải tạo được họ bằng các biện pháp giáo dục bắt buộc.

2. Người chưa thành niên có thể bị áp dụng những biện pháp giáo dục bắt buộc sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Giao cho cha mẹ hoặc người thay cha mẹ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát giáo dục;

c) Buộc bồi thường thiệt hại gây ra;

d) Hạn chế sự nhàn rỗi và đặt ra những đòi hỏi riêng đối với xử sự của người chưa thành niên.

3. Người chưa thành niên có thể bị áp dụng cùng một lúc nhiều biện pháp giáo dục bắt buộc. Cơ quan có thẩm quyền quyết định các biện pháp nêu tại điểm b và d khoản 2 điều này sẽ quyết định thời hạn biện pháp giáo dục bắt buộc.

4. Trong trường hợp người chưa thành niên nhiều lần cố tình không chấp hành biện pháp giáo dục bắt buộc thì theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, biện pháp giáo dục bắt buộc bị huỷ bỏ và hồ sơ vụ án được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 91. Nội dung các biện pháp giáo dục bắt buộc
1. Cảnh cáo là giảng giải cho người chưa thành niên về tác hại do hành vi của họ gây ra và hậu quả của việc tái phạm hành vi đó do Bộ luật này quy định.

2. Giao cho giám sát là đặt nghĩa vụ cho cá nhân hoặc cơ quan nhà nước giáo dục và kiểm tra tư cách của người chưa thành niên.

3. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại được đặt ra có xem xét tình hình tài sản của người chưa thành niên và người này có nghề nghiệp hay không.

4. Hạn chế sự nhàn rỗi và đặt ra những đòi hỏi riêng đối với xử sự của người chưa thành niên có thể quy định cấm lui tới những địa điểm nhất định, cấm sử dụng những hình thức vui chơi nhất định đặc biệt là hình thức có liên quan đến việc điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, hạn chế ra khỏi nhà sau một thời gian nhất định, hạn chế đi đến địa phương khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Người chưa thành niên có thể bị yêu cầu trở lại trường học hoặc đi làm với sự giúp đỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Người chưa thành niên còn có thể bị những hạn chế khác nữa.

Điều 92. Miễn hình phạt cho người chưa thành niên 

1. Người chưa thành niên bị kết án về tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng có thể được Toà án miễn hình phạt và áp dụng biện pháp giáo dục bắt buộc quy định tại khoản 2 Điều 90 Bộ luật này.

2. Người chưa thành niên bị kết án về tội nghiêm trọng có thể được Toà án miễn hình phạt nếu thấy rằng mục đích của hình phạt chỉ có thể đạt được bằng cách đưa người bị kết án vào cơ sở giáo dục hoặc chữa bệnh dành riêng cho người chưa thành niên. Thời hạn ở lại cơ sở này không được vượt quá thời hạn tối đa của hình phạt được quy định tại Bộ luật này đối với tội đã phạm.

3. Người bị kết án có thể được ra khỏi cơ sở giáo dục hoặc cơ sở chữa bệnh trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, nếu cơ quan phụ trách việc cải tạo người chưa thành niên kết luận rằng người này không cần phải tiếp tục cải tạo tại các cơ sở nói trên. Việc kéo dài thêm thời hạn ở cơ sở giáo dục hoặc chữa bệnh chỉ được tiến hành trong trường hợp cần hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập hoặc đào tạo nghề.

Điều 93. Miễn chấp hành phần hình phạt còn lại có điều kiện đối với người chưa thành niên 

1. Việc miễn chấp hành hình phạt còn lại có thể áp dụng đối với người chưa thành niên bị kết án tù sau khi đã thực tế chấp hành

a) Một phần ba thời hạn hình phạt về tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng; 

b) Một phần hai thời hạn hình phạt về tội rất nghiêm trọng;

c) Hai phần ba thời hạn hình phạt về tội đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 94. Thời hiệu
Những thời hiệu quy định tại các Điều 78 và 83 Bộ luật này được rút xuống một nửa khi miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt cho người chưa thành niên.

Điều 95. Thời hạn xoá án tích
Đối với người phạm tôi khi chưa đủ 18 tuổi, thời hạn xoá án tích quy định tại khoản 3 Điều 86 Bộ luật này  được rút xuống như sau:

a) Một năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng; 

b) Ba năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

Điều 96. Áp dụng quy định của Chương này đối với người ở lứa tuổi từ 18 đến 20

Trong trường hợp đặc biệt, Toà án cân nhắc tính chất của hành vi phạm tội và nhân thân người phạm tội có thể áp dụng quy định của Chương này đối với những người phạm tội ở lứa tuổi từ 18 đến 20 tuổi, trừ biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục hoặc chữa bệnh dành riêng cho người chưa thành niên.

CHƯƠNG 18. CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM                                VÀ TỰ DO VỀ TÌNH DỤC

Điều 131.  Tội hiếp dâm

1. Hiếp dâm, nghĩa là giao cấu có dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực đối với nạn nhân hay đối với những người khác hoặc lợi dụng tình trạng không có khả năng tự vệ của nạn nhân,- 


Thì bị phạt tù từ 3 năm đến 6 năm.


2. Hiếp dâm :


a) ...


đ) Người biết rõ  là chưa thành niên;


Thì bị phạt tù từ 4 năm đến 10 năm.


3. Hiếp dâm:


a)...


c) Biết rõ nạn nhân chưa đến 14 tuổi,-


Thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm.


Điều 132. Tội hành động dùng vũ lực có tính dâm dục

1. Đồng tính luyến ái giữa nam với nam, nữ với nữ hay có hành động khác có tính dâm dục kèm theo dùng vũ lực hay đe doạ dùng vũ lực đối với nạn nhân hay những người khác hoặc lợi dụng tình trạng không có khả năng tự vệ của nạn nhân,- 


Thì bị phạt tù từ 3 năm đến 6 năm.


2. Cũng những hành vi đó, nếu:


a) ...


đ) Được thực hiện đối với người biết rõ là chưa thành niên,-


Thì bị phạt tù từ 4 năm đến 10 năm.


3. Những hành vi quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, nếu:


a) ...


c) Được thực hiện đối với người biết rõ là chưa đến 14 tuổi,-


Thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm.


Điều 133. Tội cưỡng bức thực hiện hành động có tính dâm dục

Cưỡng bức người khác giao cấu, đồng tính luyến ái giữa nam với nam, nữ với nữ hay thực hiện các hành động có tính dâm dục khác bằng cách đe doạ, đe doạ huỷ hoại, làm hư hỏng hay chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng sự lệ thuộc về vật chất hay về mặt khác của nạn nhân, - 


Thì bị phạt tiền từ 200 lần đến 300 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay thu nhập khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 3 tháng, hoặc  bị phạt  lao động cải tạo đến 2 năm, hoặc bị phạt tù đến 1 năm.


Điều 134. Tội giao cấu hoặc có các hành vi dâm dục khác với người dưới 14 tuổi

Người nào trên 18 tuổi mà giao cấu, đồng tính luyến ái giữa nam và nam, nữ và nữ với người biết rõ ràng là chưa đến 14 tuổi, -  


Thì bị phạt hạn chế tự do đến 3 năm hoặc bị phạt tù đến 4  năm.


Điều 135. Tội hành động dâm ô

Thực hiện các hành động dâm ô không dùng vũ lực đối với người biết rõ ràng là chưa đến 14 tuổi,- 


Thì bị phạt tiền từ 300 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay thu nhập khác của người bị kết án trong thời gian từ 3 tháng đến 5 tháng, hoặc  bị phạt hạn chế tự do đến 2 năm, hoặc bị phạt tù đến 3 năm

CHƯƠNG 16. CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG VÀ SỨC KHOẺ 


Điều 107. Tội mẹ giết con mới đẻ


Người mẹ giết con mới đẻ trong hoặc ngay sau khi sinh, cũng như người mẹ giết con mới đẻ trong tình trạng thần kinh bị ức chế hoặc rối loạn tâm thần mà không làm mất năng lực trách nhiệm hình sự, thì bị phạt tù đến 5 năm.

Điều 150.  Tội lôi kéo người chưa thành niên thực hiện tội phạm


1. Người đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo người chưa thành niên thực hiện tội phạm bằng cách hứa hẹn, lừa gạt, đe doạ hoặc thủ đoạn khác, thì bị phạt tù đến 5 năm.


2. Cũng hành vi đó nếu do cha mẹ, thầy cô giáo hoặc người khác có trách nhiệm giáo dục người chưa thành niên theo quy định của pháp luật, thực hiện, thì bị phạt tù đến 6 năm, kèm theo tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hoặc tước quyền vô thời hạn.


3. Hành vi quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nếu có dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực, thì bị phạt tù từ hai đến 7 năm.


4. Hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này,  nếu lôi kéo người chưa thành niên vào một nhóm tội phạm hoặc phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 8 năm.


Điều 151. Tội lôi kéo người chưa thành niên vào hành động chống xã hội


1. Lôi kéo người chưa thành niên sử dụng thường xuyên  rượu, các chất kích thích khác, làm mãi dâm, đi lang thang hoặc ăn xin, thì bị phạt  lao động bắt buộc từ 180 giờ đến 240 giờ hoặc  bị phạt lao động cải tạo từ 1 năm đến 2 năm hoặc bị  phạt giam từ 3 tháng đến 6 tháng hoặc bị phạt  tù đến 4 năm.


2. Cũng hành vi đó nếu do cha mẹ, thầy cô giáo hoặc người khác có trách nhiệm giáo dục người chưa thành niên theo quy định của pháp luật, thực hiện, thì bị phạt hạn chế tự do đến 3 năm hoặc bị  phạt giam từ 4 tháng đến 6 tháng hoặc bị phạt tù đến 5 năm kèm theo tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hay tước quyền vô thời hạn.


3. Hành vi quy định tại khoản 1 và 2 Điều này được thực hiện nhiều lần hoặc  có dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực, thì bị phạt tù đến 6 năm.


Điều 152. Tội buôn bán trẻ em


1. Mua, bán người chưa thành niên hoặc thực hiện các giao dịch khác liên quan đến người chưa thành niên dươí hình thức chuyển giao và chiếm đoạt người chưa thành niên, thì bị phạt  lao động bắt buộc từ 180 giờ đến 240 giờ hoặc  bị phạt lao động cải tạo từ  1 năm đến 2 năm hoặc bị  phạt hạn chế tự do đến 3 năm hoặc bị phạt  tù đến 5 năm.


2. Cũng hành vi đó, nếu được thực hiện:


a) Nhiều lần;


b) Đối với hai người chưa thành niên trở lên;


c) Do một nhóm người, một  nhóm người có thoả thuận trước hoặc một nhóm người có tổ chức;


d)  Do người lợi dụng cương vị công tác của mình;


e) Đưa trái pháp luật người chưa thành niên ra nước ngoài hoặc đưa trái pháp luật người chưa thành niên từ nước ngoài về;


g) Với mục đích lôi kéo người chưa thành niên thực hiện tội phạm hoặc thực hiện các hành vi chống đối xã hội; hoặc để thực hiện các hành vi về tình dục;


g) Nhằm mục đích lấy một cơ quan hoặc các mô của cơ thể người chưa thành niên để cấy ghép, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.


3. Hành vi quy định tại khoản 1 và 2 Điều này nếu  làm chết người chưa thành niên hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm.


Điều 153. Tội đánh tráo trẻ em

Đánh tráo trẻ em vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ bất chính khác, thì bị phạt tù đến 5 năm, kèm theo bị phạt tiền từ 200 lần đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay thu nhập khác của người bị kết án trong thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng. 


Điều 154.  Tội nhận con nuôi trái pháp luật

Nhận trẻ em làm con nuôi, nhận giám hộ, chuyển chúng cho các gia đình công dân để nuôi dưỡng trái pháp luật, nếu được thực hiện nhiều lần hoặc vì động cơ vụ lợi, thì bị phạt tiền từ 50 lần đến 100 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay thu nhập khác của người bị kết án trong thời gian đến 1 tháng, hoặc  bị phạt lao động cải tạo đến 1 năm hoặc bị phạt giam đến 6 tháng. 


Điều 155. Tội tiết lộ bí mật về việc nhận con nuôi


Người có trách nhiệm bảo quản thông tin về nhận con nuôi như bí mật công tác hay bí mật nghề nghiệp, hoặc người khác vì động cơ vụ lợi hay động cơ bất chính khác mà tiết lộ bí mật về việc nhận con nuôi trái với ý muốn của người nhận con nuôi, thì bị phạt tiền từ 100 lần đến 200 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay thu nhập khác của người bị kết án trong thời gian từ 1 tháng đến  2 tháng, hoặc  bị phạt lao động cải tạo đến 1 năm hoặc bị phạt giam đến 4 tháng kèm theo tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hay tước quyền vô thời hạn.


Điều 156. Tội không thực hiện trách nhiệm giáo dục người chưa thành niên


Cha mẹ hoặc người khác có trách nhiệm giáo dục người chưa thành niên, cũng như thầy cô giáo hoặc nhân viên khác của trường học hoặc cơ sở giáo dục mà không thực hiện hoặc thực hiện không  đầy đủ trách nhiệm giáo dục người chưa thành niên, nếu hành vi đó kèm theo việc đối xử tàn ác với người chưa thành niên, thì bị phạt tiền từ 50 lần đến 100 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay thu nhập khác của người bị kết án trong thời gian đến 1 tháng hoặc bị phạt hạn chế tự do đến 3 năm hoặc bị phạt tù đến 2 năm, bị tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hay hoặc tước quyền vô thời hạn.


Điều 157. Tội cố ý trốn tránh đóng góp tiền nuôi dưỡng con và cha mẹ không có khả năng lao động


1. Cha mẹ cố ý trốn tránh đóng góp tiền nuôi dưỡng con chưa thành  niên,  hoặc con đủ 18 tuổi trở lên nhưng không có khả năng lao động theo quyết định của Toà án, thì bị phạt  lao động bắt buộc từ 120 giờ đến 180 giờ hoặc  bị phạt lao động cải tạo đến 1 năm hoặc bị  phạt giam đến 3 tháng.


2. Con đã thành niên có khả năng lao động mà cố tình trốn tránh đóng góp tiền nuôi dưỡng cha mẹ không có khả năng lao động theo quyết định của Toà án, thì bị phạt  lao động bắt buộc từ 120 giờ đến 180 giờ hoặc  bị phạt lao động cải tạo đến 1 năm hoặc bị  phạt giam đến 3 tháng 

II. BỘ LUẬT HÌNH SỰ PHÁP

Điều 122.8

Những người chưa thành niên nhận thức được hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm nghiêm trọng, các tội ít nghiêm trọng hoặc các tội phạm nhỏ và phạm các tội đó sẽ được áp dụng các biện pháp bảo vệ, giúp đỡ, giám sát  và giáo dục theo các điều kiện được quy định trong một đạo luật riêng.

Luật này sẽ quy định cả những các biện pháp giáo dục có thể được tuyên đối với những người chưa thành niên từ 10 đến 18 tuổi, quy định hình phạt đối với người chưa thành niên từ 13 đến 18 tuổi, có tính đến độ tuổi khi cân nhắc giảm hình phạt.

Điều 132-26-1

Khi ra bản án tù giam từ một năm trở xuống, Tòa án có thể quyết định thay hình phạt tù bằng biện pháp giám sát điện tử trong trường hợp người bị kết án có nghề nghiệp, hoặc người bị kết án phải thường xuyên tham gia các khóa giáo dục hoặc giáo dục nghề nghiệp hoặc được tuyển dụng tạm thời phục vụ cho việc tái hòa nhập cộng đồng sau này, hoặc người bị kết án có vai trò chủ chốt đối với đời sống của gia đình, hoặc phải tham gia chữa bệnh.

Việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử với người bị kết án chỉ được quyết định với sự đồng ý của bị cáo sau khi họ được thông báo quyền có luật sư. Trong một số trường hợp, họ sẽ có luật sư chỉ định theo chủ tịch của hội đồng luật sư trước khi bày tỏ ý kiến tán thành hay phản đối.

Nếu bị cáo là người chưa thành niên thì cần phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc những người có quyền tương tự. Sau khi đã đưa người bị kết án vào nhà giam giữ theo quy định của Điều 397-4 Bộ luật tố tụng hình sự, tòa án đã áp dụng các điều khoản ở các đoạn trước có thể yêu cầu áp dụng biện pháp giám sát điện tử.

Điều 132-26-2

Biện pháp giám sát điện tử đối với người bị kết án bao gồm việc cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc các địa điểm khác do thẩm phán thi hành hình phạt quyết định quá thời hạn do thẩm phán quy định. Việc quyết định địa điểm và thời hạn có tính đến các yếu tố như nghề nghiệp của người bị kết án, việc người bị kết án phải thường xuyên tham gia các khóa giáo dục hoặc giáo dục nghề nghiệp hoặc được tuyển dụng tạm thời phục vụ cho việc tái hòa nhập cộng đồng sau này, hoặc người bị kết án có vai trò chủ chốt đối với đời sống của gia đình, hoặc phải tham gia chữa bệnh. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử cũng yêu cầu người bị kết án phải có mặt theo sự triệu tập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do thẩm phán thi hành hình phạt chỉ định.

Điều 221-3:

Ám sát là việc giết người có dự mưu. Hình phạt đối với hành vi ám sát là tù chung thân.

Khoản 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời gian an toàn đối với tội phạm được thực hiện theo quy định của Điều này. Tuy nhiên, nếu nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi và việc giết người cùng với hành vi hiếp dâm, tra tấn hoặc các hành vi dã man khác, thì Tòa án, bằng một quyết định đặc biệt, tăng thời gian an toàn lên 30 năm. Khi ra bản án tù  chung thân, Tòa án quyết định các biện pháp nêu tại Điều 132-23 sẽ không được áp dụng. Khi giảm án hoặc khi có quy định khác về mức độ ân xá, thì thời gian an toàn tương đương với thời gian của bản án sau khi có xem xét giảm án.

Điều 221-4

Hình phạt tù chung thân được áp dụng đối với hành vi giết người nếu được thực hiện đối với:

1. Người chưa thành niên dưới 15 tuổi;

...

Khoản 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời gian an toàn được áp dụng đối với các tội được quy định tại điều này. Tuy nhiên, nếu nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi và việc giết người cùng với hành vi hiếp dâm, tra tấn hoặc các hành vi dã man khác, thì Tòa án, bằng một quyết định đặc biệt, tăng thời gian an toàn lên 30 năm. Khi ra bản án tù  chung thân, Tòa án quyết định các biện pháp nêu tại Điều 132-23 sẽ không được áp dụng. Khi giảm án hoặc khi có quy định khác về mức độ ân xá, thì thời gian an toàn tương đương với thời gian của bản án sau khi có xem xét giảm án.

Điều 222-1

Hình phạt đối với hành vi tra tấn và các hành động dã man là 15 năm tù giam.

Khoản 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời gian an toàn được áp dụng đối với tội phạm được quy định tại điều này.

Điều 222-4

Hình phạt tù đến 30 năm được quy định đối với tội phạm được quy định tại Điều 222-1 nếu được thực hiện bởi một nhóm có tổ chức, hoặc thường xuyên thực hiện đối với trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi, hoặc đối với những người mà người phạm tội biết rõ là dễ bị tổn thương do độ tuổi, tình trạng ốm đau hoặc nhu nhược, do khiếm khuyết về thể chất và tinh thần, do đang mang thai.

Khoản 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời gian an toàn được áp dụng đối với các tội được quy định tại điều này.

Điều 222-7

Hình phạt đối với hành vi bạo lực dẫn đến hậu quả chết người là 15 năm tù.

Điều 222-8

Hình phạt đối với hành vi bạo lực dẫn đến hậu quả chết người là đến 20 năm tù nếu được thực hiện đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi.

Nếu người phạm tội là người bố mẹ, ông bà hợp pháp hoặc người nhận nuôi hoặc những người được giao quyền đối với người chưa thành niên đó thì hình phạt được áp dụng đến 30 năm tù.

 Khoản 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời gian an toàn được áp dụng đối với các tội được quy định tại điều này.

Điều 222-9

Hình phạt đối với hành vi bạo lực gây thương tích tạm thời hoặc vĩnh viễn là đến 10 năm tù và mức phạt tiền 150,000 euro.

Điều 222-10

Hình phạt đối với hành vi bạo lực gây thương tích tạm thời hoặc vĩnh viễn là đến 15 năm tù nếu được thực hiện đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi.

...

Nếu người phạm tội là người bố mẹ, ông bà hợp pháp hoặc người nhận nuôi hoặc những người được giao quyền đối với người chưa thành niên đó thì hình phạt được áp dụng đến 20 năm tù.

 Khoản 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời kỳ an toàn được áp dụng đối với các tội được quy định tại điều này.

Điều 222-11

HÌnh phạt đối với hành vi bạo lực gây mất khả năng lao động hoàn toàn trên 8 ngày là phạt tù đến 3 năm và phạt tiền 45,000 euro.

Điều 222-12

Tội phạm quy định tại Điều 222-11 sẽ bị xử phạt đến 5 năm tù giam và phạt tiền 75,000 euro nếu được thực hiện

1. đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi.

2. ...

Nếu người phạm tội là người bố mẹ, ông bà hợp pháp hoặc người nhận nuôi hoặc những người được giao quyền đối với người chưa thành niên đó thì hình phạt được áp dụng đến 10 năm tù và phạt tiền 150,000 euro. Nếu hành vi phạm tội thuộc 02 tình tiết tăng nặng từ khoản 1 điều này trở đi thì hình phạt được áp dụng là 7 năm tù giam và phạt tiền 100,000 euro. Nếu hành vi phạm tội thuộc 3 tình tiết tăng nặng thì hình phạt là 10 năm tù giam và phạt tiền 150,000 euro.

 Khoản 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời kỳ an toàn được áp dụng đối với các tội được quy định tại điều này.

Điều 222-13

HÌnh phạt đối với hành vi bạo lực gây mất khả năng lao động hoàn toàn từ 8 ngày trở xuống hoặc không gây mất khả năng lao động là phạt tù đến 3 năm và phạt tiền 45,000 euro nếu được thực hiện đối với:

1. người chưa thành niên dưới 15 tuổi;

....

Nếu người phạm tội là người bố mẹ, ông bà hợp pháp hoặc người nhận nuôi hoặc những người được giao quyền đối với người chưa thành niên đó thì hình phạt được áp dụng đến 05 năm tù và phạt tiền 75,000 euro. Nếu hành vi phạm tội thuộc 02 tình tiết tăng nặng từ khoản 1 điều này trở đi hoặc gây mất khả năng lao động hoàn toàn từ 8 ngày trở xuống thì hình phạt được áp dụng là 5 năm tù giam và phạt tiền 75,000 euro. Nếu hành vi phạm tội thuộc 3 tình tiết tăng nặng thì hình phạt là 7 năm tù giam và phạt tiền 100,000 euro.

Điều 222-22

Tấn công tình dục là bất kỳ hành vi tấn công về tình dục đi kèm với bạo lực, giam cầm, đe dọa hoặc tấn công bất ngờ, 

Hành vi tấn công về tình dục đối với trẻ em ở nước ngoài do công dân Pháp thực hiện hoặc do người thường xuyên cư trú ở Pháp thực hiện thì sẽ áp dụng các điều khoản pháp luật của Pháp, không kể đến quy định tại khoản 2 điều 113-6 và các điều khoản câu thứ hai tại điều 113-8.

Điều 222-24

Hình phạt đối với hành vi hiếp dâm là 20 năm tù nếu 

1. gây ra thương tích tạm thời hoặc vĩnh viễn;

2. thực hiện đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi.

Điều 222-25

Hiếp dâm làm cho nạn nhân chết thì bị phạt tù đến 30 năm

 Khoản 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời gian an toàn được áp dụng đối với tội được quy định tại điều này.

Điều 222-26

Hành vi hiếp dâm cùng với các hành vi tra tấn và các hành vi dã man khác thì bị phạt tù chung thân.

 Khoản 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời kỳ an toàn được áp dụng đối với các tội được quy định tại điều này.

Điều 222-29

Hành vi tấn công tình dục thì bị xử phạt đến 7 năm tù và phạt tiền 100,000 euro nếu được thực hiện đối với:

1. người chưa thành niên dưới 15 tuổi;

2. Người đặc biệt dễ bị tổn thương do tuổi tác, ốm đau hoặc do khiếm khuyết về thể chất và tinh thần hoặc đang mang thai mà người phạm tội biết rõ.

Điều 222-39

Bán hoặc chào mời người khác sử dụng ma túy thì bị phạt tù đến 5 năm tù hoặc bị phạt tiền đến 75,000 euro.

Nếu các hành vi trên được thực hiện đối với người chưa thành niên, tại các cơ sở giáo dục đào tạo hoặc các trụ sở hành chính thì bị phạt tù đến 10 năm.

 Đoạn 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời gian an toàn áp dụng cho tội phạm quy định tại điều này.

Điều 222-39-1

Không chứng minh được nguồn thu nhập phù hợp với lối sống, đồng thời có quan hệ thường xuyên với một/nhiều người tham gia vào các hoạt động bị xử phạt theo quy định của điều này hoặc với người sử dụng ma túy thì bị phạt tù đến 5 năm và bị phạt tiền đến 70.000 euro.

Phạm tội liên quan đến các đối tượng là người chưa thành nhiên thì bị phạt tù đến 10 năm.

Đoạn 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời gian an toàn áp dụng cho tội phạm quy định tại điều này.

Điều 222-40

Phạm tội chưa đạt thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại đoạn 1 các điều từ 222-36 đến 222-39 thì bị xử phạt tại các điều tương ứng.

Điều 222-45

Các thể nhân bị kết án về các tội phạm được quy định ở các mục 1, 3 và 4 đồng thời phải chịu các hình phạt sau đây:

1. Tước quyền công dân, dân sự và gia đình, tùy theo các điều kiện quy định tại điều 131-26;

2. Cấm đảm nhiệm các chức vụ công, tùy theo các điều kiện quy định tại điều 131-27

3. Cấm tham gia vào các hoạt động tự nguyện hoặc có trả công có liên quan đến việc liên hệ thường xuyên với người chưa thành niên vô thời hạn hoặc có thời hạn đến 10 năm.

4. Tham gia vào khóa học công dân, theo các điều kiện quy định tại điều 131-5-1.

Điều 223-13

Xúi giục người khác tự sát thì bị phạt tù đến 3 năm và bị phạt tiền đến 45.000 euro khi có hậu quả xẩy ra ( tự sát hoặc tự sát chưa đạt).

Phạm tội đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi thì bị phạt tù đến 5 năm và bị phạt tiền đến 75.000 euro.

Điều 223-15-2

Người nào biết rõ mà lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tình trạng yếu đuối của người chưa thành niên hoặc của người dễ bị tổn thương do độ tuổi, ốm đau, tính nhu nhược, có khiếm khuyết về thể chất và tinh thần hoặc đang mang thai; hoặc lợi dụng người bị lệ thuộc vào thể chất và tinh thần do áp lực thường xuyên và nghiêm trọng hoặc sử dụng các kỹ xảo gây ảnh hưởng đến ý kiến của họ, nhằm mục đích xúi giục người chưa thành niên hoặc người khác hành động hoặc không hành động gây thiệt hại nghiêm trọng cho bản thân mình, thì bị phạt tù đến 3 năm và bị phạt tiền đến 375.000 euro.

Nếu tội phạm do người quản lý của nhóm (về mặt pháp luật hay thực tế) thực hiện tiến hành các hoạt động với mục đích nhằm tạo ra, duy trì và khai thác sự phụ thuộc về thể chất và tinh thần của những người tham gia, thì hình phạt được áp dụng là phạt tù đến 5 năm và phạt tiền đến 750.000 euro.

Điều 224-5

Nếu nạn nhân của các tội phạm nghiêm trọng quy định tại các điều từ 224-1 đến 224-4 là người chưa thành niên dưới 15 tuổi thì mức hình phạt áp dụng đối với người phạm tội là tù chung thân nếu tội phạm bị xử phạt đến 30 năm tù và bị phạt tối đa đến 30 năm tù trong trường hợp tội phạm bị xử phạt với mức tối đa là 20 năm tù.

Đoạn 1 và 2 Điều 132-23 quy định thời gian an toàn áp dụng cho các tội phạm quy định tại điều này.

Điều 222-45-1

Buôn bán người là việc tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hoặc nhận người với mục đích lợi nhuận hoặc các lợi ích khác hoặc các hứa hẹn thù lao hoặc các lợi ích khác, đặt nạn nhân dưới sự kiểm soát của bên thứ ba (được xác định hay không), đẩy nạn nhân vào con đường mại dâm, tấn công và khai thác tình dục, ép buộc đi ăn xin, hoặc bắt buộc phải sống và làm việc dưới các điều kiện không phù hợp với nhân phẩm con người, hoặc ép buộc người đó thực hiện một tội phạm nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng.

Hành vi buôn bán người thì bị xử phạt đến 7 năm tù và bị phạt tiền 150.000 euro.

Điều 225-4-2

Phạm tội theo quy định tại điều 225-4-1 đối với người chưa thành niên thì bị xử phạt đến 10 năm tù và bị phạt tiền đến 1.500.000 euro.

...

Điều 225-4-3

Phạm tội quy định tại điều 225-4-1 trong trường hợp do nhóm có tổ chức thực hiện thì bị xử phạt đến 20 năm tù và bị phạt tiền đến 3.000.000 euro.

Điều 225-4-4

Phạm tội quy định tại điều 225-4-1 trong trường hợp có sử dụng tra tấn hoặc các hành vi dã man thì bị xử phạt tù chung thân và bị phạt tiền đến 4.500.000 euro.

Điều 225-4-5

Nếu một hành vi phạm tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng đối với nạn nhân của buôn bán người có thể bị xử phạt tù giam giữ với thời hạn dài hơn án tù áp dụng theo các điều 225-4-1 và 225-4-3, thì hành vi buôn bán người bị xử phạt bởi các bản án áp dụng cho các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng mà người phạm tội nhận thức được. Trường hợp phạm tội kèm theo các tình tiết tăng nặng, thì bị xử phạt với các hình phạt chỉ áp dụng cho các tình tiết tăng nặng mà người phạm tội nhận thức được.

Điều 225-5

Tội dắt mối mại dâm là hành vi, dưới mọi phương thức:

1. Giúp đỡ, bảo vệ việc bán dâm của người khác;

2. Thu lợi nhuận từ hành vi bán dâm của người khác, chia sẻ lợi nhuận hoặc nhận tiền từ người bán dâm;

3. Thuê, đào tạo hoặc làm người khác hư hỏng khiến họ bán dâm hoặc ép buộc người khác bán dâm hoặc tiếp tục việc bán dâm.

Hành vi dắt mối mại dâm thì bị phạt tù đến 7 năm và phạt tiền đến 150.000 euro.

Điều 225-7

Hành vi dắt mối mại dâm bị xử phạt đến 10 năm tù và bị phạt tiền đến 1.500.000 euro nếu được thực hiện đối với:

1. Người chưa thành niên;

Điều 225-7-1

Hành vi dắt mối mại dâm đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi thì bị phạt tù đến 15 năm và bị phạt tiền đến 3.000.000 euro.

Mục II bis

Sử dụng người chưa thành niên vào hoạt động mại dâm

Điều 225-12-1

Hành vi dùng tiền hoặc hứa hẹn trả tiền để xúi giục, chấp nhận hoặc có được quan hệ có tính chất tình dục với người chưa thành niên hoạt động mại dâm, ngay cả trong trường hợp không thuộc chuyên nghiệp thì bị phạt tù đến 3 năm và bị phạt tiền đến 45.000 euro.

Điều 225-12-6

Hành vi bóc lột người đi ăn xin là người chưa thành niên thì bị phạt tù đến 5 năm và bị phạt tiền đến 75.000 euro.

Điều 225-13

Hành vi đạt được dịch vụ không trả công hoặc các dịch vụ mà việc trả công quá thấp so với tính chất quan trọng của công việc do người dễ bị tổn thương hoặc bị phụ thuộc thực hiện mà người phạm tội biết rõ thì bị phạt tù đến 5 năm và bị phạt tiền đến 150.000 euro.

Điều 225-14

Bắt buộc một người mà người phạm tội biết rõ là dễ bị tổn thương và bị phụ thuộc, làm việc hoặc sinh sống trong điều kiện không phù hợp với nhân phẩm con người thì bị phạt tù đến 5 năm và bị phạt tiền đến 150.000 euro.

Điều 225-15

Tội phạm được quy định tại các điều 225-13 đến 225-14 nếu thực hiện đối với nhiều người thì bị phạt tù đến 7 năm và bị phạt tiền đến 200.000 euro.

Thực hiện đối với người chưa thành niên thì bị phạt tù đến 7 năm và bị phạt tiền đến 200.000 euro.

Nếu thực hiện đối với nhiều người chưa thành niên thì bị phạt tù đến 10 năm và bị phạt tiền đến 300.000 euro.

Điều 226-13

Hành vi tiết lộ thông tin bí mật của người được giao đảm bảo sự bí mật của thông tin đó, do vị trí hoặc nghề nghiệp của mình, hoặc do chức năng hoặc nhiệm vụ tạm thời, thì bị phạt tù đến một năm hoặc phạt 15.000 euro.
Điều 226-14

Điều 226-13 không áp dụng đối với các trường hợp khi pháp luật quy định hoặc cho phép tiết lộ thông tin bí mật. Ngoài ra, quy định của Điều 226-13 không áp dụng đối với: 
1° người thông báo cho các cơ quan hành chính, y tế và tư pháp về các hành vi độc acs hoặc tước đoạt, bao gồm cả hành vi lạm dụng tình dục mà người đó biết được và xâm phạm người chưa thành niên hoặc người không có khả năng tự bảo vệ do tuổi tác, tình trạng thể chất và tinh thần.
Chương 7. Các tội phạm đối với người chưa thành niên và gia đình

Mục 1. Bỏ rơi người chưa thành niên

Điều  227-1

Hành vi bỏ rơi người chưa thành niên dưới mười lăm năm tuổi ở bất kỳ nơi nào thì xử phạt đến bảy năm tù và phạt tiền 100.000 €, trừ trường hợp các trường hợp từ bỏ vẫn đảm bảo sức khỏe và an toàn của trẻ vị thành niên.

Điều 227-2
Hành vi bỏ rơi người chưa thành niên dưới mười lăm năm tuổi gây ra què quặt hoặc tàn tật vĩnh viễn thì bị xử phạt hai mươi năm tù.
Bỏ rơi người chưa thành niên dưới mười lăm năm tuổi gây ra cái chết của người chưa thành niên thì bị phạt tù đến ba mươi năm.
Mục 2. Ruồng Bỏ gia đình

 Điều 227-3

Việc không thực hiện một quyết định tư pháp hoặc một thỏa thuận do cơ quan tư pháp chứng nhận áp đặt nghĩa vụ thanh toán tiền trợ cấp, tiền đóng góp, phụ cấp hoặc lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào, vì lợi ích của một đứa con hợp pháp, con hoang hay con nuôi, các hậu duệ, ông bà tổ tiên một hoặc người phối ngẫu, trên cơ sở của một trong những nghĩa vụ gia đình được quy định tại các đề mục V, VI, VII, VIII của Quyển I của Bộ luật Dân sự, trong thời gian còn hơn hai tháng mà không hoàn thành nhiệm vụ trong toàn bộ nghĩa vụ thì bị xử phạt đến hai năm tù giam và phạt tiền € 15.000.

Các hành vi phạm tội được nêu trong đoạn 1 của điều này tương ứng với hành vi ruồng bỏ gia đình theo cho các mục đích của khoản 3 Điều 373 của Bộ luật Dân sự.

Mục 3. Các tội phạm xâm phạm việc thực hành quyền cha mẹ

Điều 227-5

Hành vi từ chối trái pháp luật việc sinh con đối với người có quyền yêu cầu được sinh con thì bị phạt một năm tù và phạt tiền € 15.000.

Điều 227-6

Người thường xuyên cư trú với trẻ em khi di chuyển nơi ở mà không thông báo việc thay đổi địa chỉ của mình trong vòng một tháng kể từ ngày thay đổi đó cho những người có quyền thăm nom và quyền cư trú đối với trẻ em đó theo một bản án hoặc thỏa thuận được tòa án công nhận thì bị phạt tù sáu tháng và phạt tiền 7.500 €.

Điều 227-7

Bắt cóc người chưa thành niên từ cha mẹ hoặc từ những người được giao nhiệm vụ trông nom hoặc từ những người mà trẻ đó đang chung sống do ông, bà thực hiện, thì bị xử phạt đến 1 năm tù và phạt tiền đến 15.000 euro.

Điều 227-8

Bắt cóc trẻ em trong trường hợp không dùng thủ đoạn lừa dối hoặc bạo lực khỏi sự chăm sóc của những người có quyền cha, mẹ hoặc những người được giao nhiệm vụ trông nom hoặc từ những người mà trẻ đó đang chung sống, nếu do những người ngoài những đối tượng được quy định tại điều 227-7, thì bị phạt tù đến 5 năm và bị phạt tiền đến 75.000 euro.

Điều 227-9

Các tội phạm quy định từ điều 227-5 đến 227-7 thì bị phạt tù đến 3 năm và bị phạt tiền đến 45.000 euro:

1. Nếu trẻ em bị giữ trên 5 ngày, trong trường hợp những người có trách nhiệm chăm sóc không biết địa điểm đứa trẻ bị giữ;

2. Nếu trẻ em bị bắt giữ bất hợp pháp ngoài lãnh thổ Cộng hòa Pháp.

Điều 227-10

Trường hợp người bị kết tội về các tội quy định tại các điều 227-5 và 227-7 đã bị tước quyền làm cha mẹ, thì hình phạt áp dụng là phạt tù đến 3 năm và phạt tiền đến 45.000 euro.

Điều 227-11

Phạm tội chưa đạt các tội quy định tại các điều 227-7 và 227-8 thì bị áp dụng các hình phạt tương tự.

Mục 4.  Các tội xâm phạm quan hệ nòi giống

Điều 227-12

Hành vi xúi giục những người làm cha mẹ từ bỏ trẻ em hoặc trẻ chưa sinh vì mục đích lợi nhuận, hoặc để nhận quà tặng, hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, lợi dụng quyền hạn, thì bị phạt tù đến 6 tháng và phạt tiền đến 7.500 euro.

Hành vi môi giới con nuôi thì bị phạt tù đến 1 năm và phạt tiền đến 15.000 euro.

 Hình phạt này cũng áp dụng đối với người có hành vi môi giới giữa người muốn nhận con nuôi và người mang thai để giao đứa trẻ. Phạm tội có tính chất thường xuyên thì hình phạt tăng gấp đôi.

Phạm tội chưa đạt các tội nêu tại đoạn 2 và 3 điều này thì bị áp dụng hình phạt tương tự.

Điều 227-13

Cố ý thay đổi, đại diện sai hay giấu giếm xâm phạm đến địa vị dân sự của trẻ em thì bị phạt tù đến 3 năm và bị phạt tiền đến 45.000 euro.

Phạm tội chưa đạt cũng bị áp dụng hình phạt tương tự.

Mục 5. Hành vi gây nguy hiểm cho người chưa thành niên
Điều 227-15

Hành vi tước đoạt thực phẩm hoặc sự chăm sóc đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi gây nguy hiểm đến sức khỏe của người đó, do người thân thuộc hoặc bất kỳ người nào là cha mẹ hoặc có thẩm quyền đối với người chưa thành niên đó thì bị phạt tù đến 7 năm và bị phạt tiền đến 100.000 euro.

Hành vi để trẻ em dưới 6 tuổi trên đường cao tốc hoặc tại các địa điểm làm nơi giao thông công cộng nhằm mục đích xin tiền của những người qua lại sẽ cấu thành tội tước đoạt quyền chăm sóc của trẻ em.

Điều 227-16

Tội phạm quy định tại điều 227-15 gây cái chết của nạn nhân thì bị phạt tù đến 30 năm.

Điều 227-17

Hành vi của cha, mẹ không tuân thủ nghĩa vụ pháp lý gây nguy hiểm đến sức khỏe, an toàn, đạo đức và việc giáo dục trẻ em thì bị phạt tù đến 2năm và phạt tiền đến 30.000 euro.

Tội phạm quy định tại điều này tương ứng với hành vi bỏ mặc gia đình quy định tại khoản 3 điều 373 Bộ luật dân sự.

Điều 227-17-1

Người nào là cha, mẹ, những người có thẩm quyền làm cha, mẹ hoặc thẩm quyền về mặt thực tế đối với trẻ em, tuy đã nhận được cảnh báo chính thức của thanh tra giáo dục mà vẫn tiếp tục không đưa trẻ em vào một cơ sở giáo dục mà không có lý do chính đáng, thì bị phạt tù đến 6 tháng và bị phạt tiền đến 7.500 euro.

Giám đốc cơ sở đào tạo tư nhân, tuy đã được Thanh tra giáo dục cảnh cáo, vẫn tiến hành mở các lớp học không có hợp đồng, vẫn không có các biện pháp cần thiết để đảm bảo chương trình giáo dục tuân theo chương trình giáo dục bắt buộc theo quy định của các điều từ L 131-1-1 và L 131-10 của Luật Giáo dục hoặc không đóng cửa các lớp học đó, thì bị phạt tù đến 6 tháng và bị phạt tiền đến 7.500 euro. Ngoài ra, Tòa án có thể áp dụng việc ngăn cấm việc điều hành và mở các khóa học hoặc ra lệnh đóng cửa cơ sở đào tạo đó.

Điều 227-17-2

 Pháp nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự phù hợp với các quy định tại điều 121-2 đối với các tội phạm theo điều 227-15 và 227-17-1

Các hình phạt đối với pháp nhân bao gồm:

1. Phạt tiền, theo các quy định tại điều 131-38

2. Các hình phạt quy định tại Điều 131-39

Điều 227-18

Hành vi xúi giục người chưa thành niên sử dụng trái phép ma túy thì bị phạt tù đến 5 năm và phạt tiền đến 100.000 euro.

Phạm tội đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi, phạm tội trong cơ sở giáo dục và đào tạo, hoặc trong khi học sinh đến hoặc ra khỏi cơ sở đó thì bị phạt tù đến 7 năm và phạt tiền đến 150.000 euro.

Điều 227-18-1

Hành vi xúi giục người chưa thành niên vận chuyển, giữ, mời chào hoạc trao các chất ma túy bị kiểm soát thì bị phạt tù đến 7 năm và bị phạt tiền đến 150.000 euro.

Phạm tội đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi, phạm tội trong cơ sở giáo dục và đào tạo, hoặc trong khi học sinh đến hoặc ra khỏi cơ sở đó thì bị phạt tù đến 10 năm và phạt tiền đến 300.000 euro.

Điều 227-19

Hành vi xúi giục người chưa thành niên thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn vượt quá giới hạn thì bị phạt tù đến 2 năm và bị phạt tiền đến 45.000 euro.

Phạm tội đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi, phạm tội trong cơ sở giáo dục và đào tạo, hoặc trong khi học sinh đến hoặc ra khỏi cơ sở đó thì bị phạt tù đến 3 năm và phạt tiền đến 75.000 euro.

Điều 227-20 

Bãi bỏ

Điều 227-21

Hành vi xúi giục người chưa thành niên phạm tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng thì bị phạt tù đến 5 năm và bị phạt tiền đến 150.000 euro.

Phạm tội đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi, làm cho người này thường xuyên thực hiện các tội phạm nghiêm trọng và ít nghiêm trọng,  phạm tội trong cơ sở giáo dục và đào tạo, hoặc trong khi học sinh đến hoặc ra khỏi cơ sở đó thì bị phạt tù đến 7 năm và phạt tiền đến 150.000 euro.

Điều 227-22

Hành vi giúp đỡ hoặc giúp đỡ chưa đạt làm cho trẻ em hư hỏng thì bị phạt tù đến 5 năm và bị phạt tiền đến 75.000 euro.

Phạm tội đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi; trong trường hợp người chưa thành niên liên lạc với người phạm tội qua hệ thống thông tin liên lạc không bị hạn chế để trao đổi liên lạc, phạm tội trong cơ sở giáo dục và đào tạo, hoặc trong khi học sinh đến hoặc ra khỏi cơ sở đó thì bị phạt tù đến 7 năm và phạt tiền đến 100.000 euro.

Hình phạt tương tự cũng được áp dụng đối với việc tổ chức các cuộc mit tinh do người trưởng thành tổ chức trong đó có các biểu hiện không đứng đắn hoặc có các quan hệ về tình dục mà người chưa thành niên có mặt hoặc tham gia.

Phạm tội có tổ chức thì bị phạt tù đến 10 năm và phạt tiền đến 1.000.000 euro.

Điều 227-23

Chụp ảnh, quay băng, chuyển các hình ảnh của người chưa thành niên nhằm phổ biến, nếu hình ảnh mang tính chất đồi trụy thì bị phạt tù đến 3 năm và phạt tiền đến 45.000 euro.

Phạm tội chưa đạt cũng chịu hình phạt tương tự.

Hình phạt trên cũng áp dụng đối với việc mời chào và phân phối hình ảnh đó dưới bất kỳ hình thức nào, xuất hoặc nhập khẩu các hình ảnh đó.

Sử dụng hệ thống thông tin để phạm tội nhằm phổ biến hình ảnh của người chưa thành niên thì bị phạt tù đến 5 năm và phạt tiền đến 75.000 euro.

Sở hữu hình ảnh nêu trên thì bị phạt tù đến 2 năm và bị phạt tiền đến 30.000 euro.

Phạm tội có tổ chức đối với các tội nêu tại các đoạn 2,3 và 4 thì bị phạt tù đến 10 năm và bị phạt tiền đến 500.000 euro.

Các quy định của điều này cũng áp dụng đối với các hình ảnh khiêu dâm của người có bề ngoài giống người chưa thành niên trừ khi chứng minh được người đó trên 18 tuổi vào thời điểm chụp ảnh hoặc quay phim.

Điều 227-24

Sản xuất, vận chuyển, phân phối bằng bất kỳ hình thức nào nội dung có tính chất bạo lực và khiêu dâm hoặc có tính chất ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân phẩm hoặc hành vi mua bán các nội dung đó thì bị phạt tù đến 3 năm hoặc phạt tiền đến 75.000 euro trong trường hợp có người chưa thành niên thấy và nhận thức được nội dung trên.

Phạm tội bằng cách sử dụng phương tiện báo chí hoặc truyền thông thì sẽ áp dụng các điều khoản đặc biệt để xác định các cá nhân có trách nhiệm.

Điều 227-25

Hành vi phạm tội về tình dục do người đã thành niên thực hiện đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi mà không sử dụng vũ lực, giam giữ, đe dọa hoặc có tính chất bất ngờ thì bị phạt tù đến 5 năm và bị phạt tiền đến 75.000 euro.

Điều 227-26

Hành vi phạm tội quy định tại điều 227-25 thì bị xử phạt tù đến 10 năm và phạt tiền đến 150.000 euro nếu:

1. do cha, mẹ hợp pháp, cha mẹ nuôi hay cha, mẹ đẻ tự nhiên hoặc bất kỳ người nào có thẩm quyền đối với nạn nhân thực hiện;

2. Hành vi lạm quyền do người có chức vụ quyền hạn thực hiện;

3. Do từ 2 người trở lên thực hiện với tư cách là người thực hành và đồng phạm;

4. Khi người phạm tội liên lạc với người chưa thành niên qua hệ thống thông tin viễn thông để phổ biến tin nhắn trong phạm vi rộng.

Điều 227-27

Hành vi phạm tội về tình dục do người đã thành niên thực hiện đối với người chưa thành niên trên 15 tuổi mà không sử dụng vũ lực, giam giữ, đe dọa hoặc có tính chất bất ngờ và  thì bị phạt tù đến 2 năm và bị phạt tiền đến 30.000 euro.

1. do cha, mẹ hợp pháp, cha mẹ nuôi hay cha, mẹ đẻ tự nhiên hoặc bất kỳ người nào có thẩm quyền đối với nạn nhân thực hiện;

2. Hành vi lạm quyền do người có chức vụ quyền hạn thực hiện;

Điều 311-1

Trộm cắp là hành vi tước đoạt vật thuộc sở hữu của người khác.

Điều 311-4-1

Hành vi trộm cắp do người lớn thực hiện với sự trợ giúp của một hoặc nhiều người chưa thành niên với vai trò người thực hành hoặc đồng phạm thì bị phạt tù đến 7 năm và bị phạt tiền đến 100.000 euro.

Trường hợp phạm tội có sự trợ giúp của một hoặc nhiều người chưa thành niên dưới 15 tuổi thì bị phạt tù đến 10 năm và bị phạt tiền đến 150.000 euro.

Mục II. CÁC TỘI PHẠM TƯƠNG ỨNG VỚI HÀNH VI NHẬN

Điều 321-6

Không chứng minh được nguồn thu nhập tương ứng với lối sống của mình trong khi đang chung sống với người chưa thành niên hoặc có quyền hạn đối với người chưa thành niên mà đứa trẻ đó thường xuyên thực hiện các tội phạm nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng xâm phạm tài sản của người khác, thì bị phạt tù đến 5 năm và bị phạt tiền đến 375.000 euro. 

Mức phạt tiền có thể vượt quá 375.000 euro để tương ứng với một phần hai giá trị của tài sản liên quan.

III. BỘ LUẬT HÌNH SỰ HÀ LAN

II. Hiếp dâm

Điều 242 Bộ luật hình sự

“Người nào sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng các hành vi khác nhằm ép buộc người khác giao cấu thì phạm tội hiếp dâm và bị phạt tù đến 
12 năm hoặc phạt tiền thuộc hạng thứ 5”

III. Các hình thức lạm dụng tình dục trẻ em

Điều 244 Bộ luật hình sự

“Người nào thực hiện hành vi giao cấu với người dưới 12 tuổi thì bị phạt tù đến 12 năm hoặc phạt tiền thuộc hạng thứ 5”

Điều 245 Bộ luật hình sự

1. Người nào, không có quan hệ hôn nhân mà thực hiện các hành vi không đứng đắn với người đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi như phô bày thân thể mang tính chất dâm dục thì bị phạt tù đến 8 năm hoặc phạt tiền ở cấp độ 5.

Điều 246 Bộ luật hình sự

Người nào sử dụng vũ lực hoặc các hành vi khác, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng các hành vi khác ép buộc người khác thực hiện hoặc bắt phải chịu các hành vi khiếm nhã thì phạm tội có hành vi  khiếm nhã và bị phạt tù đến 8 snăm hoặc phạt tiền ở cấp độ 5. 

Điều 247 Bộ luật hình sự

Người nào thực hiện hành vi khiếm nhã với người khác mặc dù biết rằng người đó đang trong tình trạng bất tỉnh hoặc bị khiếm khuyết về thể chất không có khả năng kháng cự hoặc người đang bị các bệnh tâm thần mà người đó không có khả năng kháng cự hoặc bày tỏ ý chí kháng cự hoặc người không có quan hệ hôn nhân mà thực hiện các hành vi không đứng đắn với người đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi làm cho người này thực hiện hoặc bắt phải chịu các hành vi khiếm nhã với người thứ ba thì bị phạt tù đến 6 năm và phạt tiền ở cấp độ 4.

Điều 248 Bộ luật hình sự

1. Phạm tội quy định tại các điều 243 và 245, 246, 247 gây thương tích nghiêm trọng thì bị phạt tù đến 12 năm hoặc bị phạt tiền ở cấp độ 5.

2. Phạm tội quy định tại các điều từ 242 đến 247 gây hậu quả chết người thì bị phạt tù đến 15 năm hoặc bị phạt tiền ở cấp độ 5. 

Điều 248 ter Bộ luật hình sự

1. Người nào, với thủ đoạn tặng quà hoặc các hứa hẹn về tiền hoặc vật chất khác, lợi dụng quyền hạn hoặc lừa dối trẻ thành niên có hạnh kiểm tốt mà người đó cần phải nhận thức được là người chưa thành niên, mà bị lôi kéo thực hiện các hành vi khiếm nhã với người chưa thành niên đó hoặc bắt phải chịu thực hiện các hành vi đó thì bị phạt tù đến 4 năm hoặc phạt tiền ở cấp độ 4. 

Điều 249 Bộ luật hình sự

1. Người nào thực hiện hành vi khiếm nhã với con đẻ là người chưa thành niên, với con riêng hoặc con nuôi của mình, con bảo trợ hoặc đối với người chưa thành niên, người hầu là người chưa thành niên hoặc người phụ thuộc được giao chăm sóc, hướng dẫn, giám sát thì bị phạt tù đến 6 năm hoặc bị phạt tiền ở cấp độ 4.

1. Hình phạt ở khoản 1 cũng được áp dụng đối với:

2. Công chức thực hiện hành vi khiếm nhã đối với người thuộc quyền quản lý hoặc được giao giám sát;

3. Giám đốc, thầy thuốc, giáo viên, công chức, giám sát viên hoặc nhân công trong các trại giam, trại cải tạo, các viện chăm sóc và bảo vệ trẻ em của nhà nước, trại mồ côi, bệnh viện, cơ sở từ thiện mà thực hiện hành vi khiếm nhã với người được đưa vào trong các cơ sở trên;

4. Người được tuyển dụng vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc các khu chăm sóc xã hội mà thực hiện hành vi khiếm nhã với người là bệnh nhân hoặc được giao chăm sóc, giúp đỡ.

Điều 250 Bộ luật hình sự

1. Người nào cố ý và xúi giục môi giới cho các hành vi khiếm nhã của con đẻ là người chưa thành niên, với con riêng hoặc con nuôi của mình, con bảo trợ hoặc đối với người chưa thành niên, người hầu là người chưa thành niên hoặc người phụ thuộc được giao chăm sóc, hướng dẫn, giám sát với người thứ ba thì bị phạt tù đến 4 năm hoặc phạt tiền ở cấp độ 4.

2. Phạm tội nghiêm trọng và nhiều lần thì mức hình phạt được nâng lên 1/3 lần.

Điều 250 bis

Người nào cố tình gây ra hoặc khuyến khích người khác thực hiện các hành vi khiếm nhã, có tính chất chuyên nghiệp hoặc không với các bên thứ ba thì bị phạt tù đến 1 năm hoặc bị phạt tiền ở cấp độ 3.

IV. Mại dâm trẻ em

Điều 250 ter Bộ luật hình sự

1. Người nào thực hiện các hành vi sau đây thì bị xử phạt về tội buôn bán người và bị phạt tù đến 6 năm hoặc phạt tiền ở cấp độ 5:

a. Sử dụng vũ lực hoặc các hành vi khác; đe dọa sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng các hành vi khác, lạm dụng thẩm quyền hoặc bằng thủ đoạn lừa dối làm cho người khác phải thực hiện các hành vi mại dâm hoặc các hành vi khác mà người phạm tội bắt buộc phải biết các hành vi đó sẽ dẫn đến việc người khác phải thực hiện việc bán dâm.

b. Tuyển dụng, mang theo hoặc bắt cóc người khác nhằm mục đích sử dụng người đó vào mục đích mại dâm ở nước ngoài;

c. ép buộc người chưa thành niên làm mại dâm hoặc phải chịu bất kỳ hành vi khác với người đó mà người phạm tội biết rằng và cần phải biết hành vi đó sẽ dẫn đến việc nạn nhân thực hiện việc bán dâm.

2. Phạm tội buôn bán người và bị phạt tù đến 8 năm hoặc phạt tiền ở cấp độ 5 nếu:

a. Phạm tội với tính chất đồng phạm với từ một người trở lên;

b. Với người dưới 16 tuổi;

c. Có hành vi vũ lực hoặc các hành vi khác nêu tại khoản 1 gây hậu quả thương tích nghiêm trọng. 

3. Đồng phạm có từ hai người trở lên trong các trường hợp nêu tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều 2 thì bị phạt tù đến 10 năm hoặc phạt tiền ở cấp độ 5.

V. Khiêu dâm trẻ em

Điều 240 b Bộ luật hình sự

1. Hành vi phổ biến, trưng bày, sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, xuất khẩu hoặc lưu trữ bức hình hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu, chứa đựng hình ảnh về hành vi tình dục của người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù đến 4 năm hoặc bị phạt tiền ở cấp độ 5.

2. Lưu giữ hình ảnh nói tại khoản 1 vì mục đích khoa học, giáo dục và điều trị thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

3. Phạm các tội nêu tại khoản 1 ở mức độ nghiêm trọng thì bị phạt tù đến 6 năm hoặc phạt tiền ở cấp độ 5.

Điều 253 Bộ luật hình sự

Người nào có trách nhiệm chăm sóc người dưới 12 tuổi, mặc dù biết được trẻ em đó sẽ được người khác sử dụng vào mục đích ăn xin, trình diễn các tiết mục nghệ thuật nguy hiểm hoặc các công việc nguy hiểm và độc hại cho sức khỏe mà không có hành vi ngăn chặn thì bị phạt tù đến 3 năm hoặc bị phạt tiền ở cấp độ 4.
QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỘI CẢN TRỞ CÔNG LÝ                                    (XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP) TRONG                                     BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỘNG HÒA PHÁP  

Điều 434-1

Người nào biết người khác thực hiện một trọng tội, có khả năng mà không ngăn cản hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế thiệt hại hoặc không trình báo với cơ quan tư pháp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền  thì bị phạt tù đến 3 năm và bị phạt tiền đến 75 000 euros.

Điều khoản trên đây không áp dụng đối với các trường hợp sau đây, trừ  trường hợp người phạm tội thực hiện một trọng tội (crime) đối với nạn nhân là người chưa thành niên dưới 15 tuổi :

1° Cha mẹ đẻ, cha mẹ kế, anh, chị em và vợ hoặc chồng của họ, của người thực hiện tội phạm ;

2° Vợ, chồng hoặc người chung sống như vợ chồng của người phạm tội hoặc của những người đồng phạm khác

Điều khoản trên đây cũng không áp dụng đối với những đối tượng  được qui định tại điều 226-13 bộ luật hình sự

Điều 434-2

Phạt tù đến 5 năm và phạt tiền đến 75 000 euro trong trường hợp người phạm tội thực hiện tội phạm qui định tại điều 434-1 mà hành vi phạm tội này xâm hại đến lợi ích của nhà nước được qui định tại một trong các điều ở Mục I, Quyển này hoặc tội khủng bố qui định tại mục II, Quyển này.

Điều 434-3

Người nào biết người khác bắt giữ trái phép, đối xử tàn ác hoặc xâm hại tình dục đối với người chưa thành niên dưới 15 tuổi hoặc đối với những người,  không có khả năng tự vệ vì lý do độ tuổi, bệnh tật, thiểu năng trí tuệ, tâm lý, phụ nữ có thai mà không trình báo với cơ quan tư pháp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền  thì bị phạt tù đến 3 năm và bị phạt tiền đến 45 000 euros.

Trừ những trường hợp luật qui định khác, qui định trên đây không áp dụng đối với những đối tượng thuộc trường hợp được qui định tại điều 226-13 bộ luật hình sự.

Điều 434-4

Phạt tù đến 3 năm và phạt tiền đến 45 000 euros đối với những người có những hành vi dưới đây nhằm gây khó khăn cho quá trình xác định sự thật của vụ án:

1° Thay đổi hiện trường của một vụ trọng tội, khinh tội bằng các thủ đoạn  làm sai lệch, giả mạo, xóa dấu vết hoặc bổ sung, di chuyển tài liệu đồ vật ;

2° Tiêu hủy, rút bớt, cất giấu, làm sai lệch các tài liệu của cơ quan nhà nước hoặc của tư nhân, hoặc các vật  giúp các cơ quan điều tra dễ dàng phát hiện một trọng tội, khinh tội, hoặc thu thập các dấu vết tội phạm hoặc kết án người phạm tội ;

Phạt tù đến 5 năm và phạt tiền 75 000 euros trong trường hợp người, vì lý do công vụ, thực hiện các hành vi kể trên.

Điều 434-4 -1

Phạt tù đến 2 năm và phạt tiền đến 30 000 euros đối với những người biết sự mất tích của  một trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi mà không thông báo với cơ quan tư pháp hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền với mực đích ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình truy tố, điều tra qui định tại điều 74-1 bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 434-4 -2

Các qui định tại điều 434-4 được áp dụng đối với những hành vi xâm phạm hoạt động tố tụng của Tòa án hình sự quốc tế.

Điều 434-5

Người nào có hành vi đe dọa hoặc dùng các thủ đoạn khác nhằm ngăn cản nạn nhân tố cáo tội phạm hoặc cung cấp thông tin, dấu vết tội phạm thì bị phạt tù đến 3 năm và phạt tiền đến 45 000 euros.

Điều 434-6

Phạt tù đến 3 năm và phạt tiền đến 45 000 euros đối với người có hành vi cung cấp các điều kiện sinh hoạt hoặc các biện pháp nhằm thoát khỏi sự truy tìm, bắt giữ của cơ quan chức năng, cho người phạm tội hoặc người đồng phạm khác đã thực hiện trọng tội hoặc người có hành vi liên quan đến tội khủng bố mà mức hình phạt từ 10 năm.

Đối với các hành vi phạm tội nhiều lần thì sẽ bị phát tù đến 5 năm và 75 000 euros.

Qui định trên không áp dụng một trong những trường hợp sau đây :

1° Cha mẹ đẻ, cha mẹ kế, anh, chị em và vợ hoặc chồng của họ, của người thực hiện tội phạm ;

2° Vợ, chồng hoặc người chung sống như vợ chồng của người phạm tội hoặc của những người đồng phạm khá.

Điều 434-7

Người nào có hành vi tàng trữ, cất giấu xác người chết là nạn nhân của một vụ giết người, hoặc vụ bạo lực thì bị phạt 2 năm tù và 30 000 euros.

Mục 2 : CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM VIỆC CHẤP HÀNH                                                 CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TƯ PHÁP

Điều 434-7-1

Thẩm phán, Thư ký tòa án, hội thẩm nhân dân hoặc bất kể người nào làm việc trong các cơ quan hành chính mà từ chối không ra bản án hay các quyết định khi đã thu thập đầy đủ các căn cứ pháp lý hoặc cố tình chây ỳ sau khi đã bị cảnh cáo hoặc có lệnh yêu cầu từ các cơ quan cấp trên thì bị phạt 75 000 euros và có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn từ 5 năm đến 20 năm.

Điều 434-7-2

Người nào, trong quá trình tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ, mà cố tình tiết lộ những thông tin cho những người liên quan bị tình nghi là thủ phạm, đồng phạm hoặc chứa chấp một vụ phạm trọng tội, khinh tội, để giúp họ thoát khỏi phạm vi của quá trình điều tra, truy tìm sự thật của vụ án thì bị phạt 2 năm tù và 30 000 euros.

Trong trường hợp tội mà họ phạm là trọng tội hoặc khinh tội có mức hình phạt đến 10 năm tù thuộc trường hợp qui định tại điều 706-73 bộ luật tố tụng hình sự thì bị phạt 5 năm tù và 75 000 euros.

Điều 434-8

Người nào có hành vi đe dọa, cưỡng bức hoặc có bất ký thủ đoạn nào đối với thẩm phán, Hội thẩm, Trọng tài, Phiên dịch viên, Giám định viên, Luật sự nhằm mục đích làm thay đổi thái độ, hành vi hoặc phán quyết của họ trong quá trình thực thi công vụ thì bị phạt tù đến 3 năm và bị phạt tiền đến 45 000 euros.

Điều 434-9

Phạt tù đến 10 năm và phạt tiền đến 75 000 euros trong các trường hợp sau đây :

1° Thẩm phán, Hội thẩm hoặc bất cứ người nào tham gia phiên tòa ;

2° Thư ký phiên tòa ;

3° Giám định viên hoặc được chỉ định bởi Thẩm phán hoặc được chỉ định bởi một trong các bên ;

4° Người thực hiện nhiệm vụ hòa giải trong hoạt động tư pháp hoặc trong khi giải quyết các vụ án hành chính

5° Trọng tài

Có hành vi gợi ý, đề nghị, đưa ra những lời hứa, hoặc mang lại những điều thuận lợi nào đó, ở bất kỳ thời điểm nào, trực tiếp hoặc qua trung  gian cho đương sự hoặc cho người khác để làm hoặc không làm một việc theo chức trách của mình.

Điều 434-9 -1

Phạt tù 5 năm và phạt tiền 75 000 euros đối với người nào có hành vi gợi ý, đề nghị hoặc đưa ra lời hứa, bất kể thời điểm nào, trực tiếp hoặc qua trung gian, có lợi cho đương sự hoặc người khác nhằm thúc đẩy những người được qui định từ điểm 1° đến điểm 5° điều 434-9 để họ đưa ra những quyết định, ý kiến có lợi cho đương sự.

Hình phạt tương tự như trường hợp được qui định tại khoản 1 nêu trên đối với người thúc đẩy người khác để người này dùng ảnh hưởng của mình tác động đối với những người được qui định từ điểm 1° đến điểm 5° điều 434 để họ đưa ra quyết định hoặc ý kiến có lợi cho đương sự.

Điều 434 -10

Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sông, đường biển gây tai nạn đã không dừng lại hoặc có ý định bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hình sự hoặc dân sự mà họ phải gánh chịu thì bị phạt tù đến 3 năm và bị phạt tiền đến 75 000 euros.

Phạm tội thuộc trường hợp được qui định tại điều 221-6 và điều 222-19 thì mức hình phạt sẽ tăng gấp đôi trừ trường hợp qui định tại điều 221-6 -1 và 220-1.

Điều 434 -11

Người nào có đầy đủ bằng chứng khẳng định sự vô tội của người đang bị tam giam, đã bị kết án về một trọng tội hoặc khinh tội mà lại cố tình vắng mặt, cố tình không cung cấp những tài liệu, chứng cứ cho cơ quan tố tụng hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền thì bị phạt tù đến 3 năm, phạt tiền đến 45 000 euros.

Tuy nhiên, đối với người tự ý cung cấp những căn cứ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuy có tính chất chậm chễ thì được miễn hình phạt ;

Không áp dụng các điều khoản qui định tại khoản 1 điều này đối với các trường hợp sau đây :

1° Thủ phạm hoặc đồng phạm của một tội phạm mà lý do của viêc truy cứu trách nhiêm hình sự có liên quan đến cha mẹ đẻ, cha mẹ kế cũng như anh chị em cũng như vợ hoặc chồng của họ ;

2° Thủ phạm hoặc đồng phạm của một tội phạm, mà lý do của việc truy cứu trách nhiệm hình sự có liên quan đến vợ hoặc chồng hoặc người chung sống như vợ chồng của họ

Qui định này cũng không áp dụng đối với trường hợp qui định tại điều 226-13 bộ luật hình sự.

Điều 434-12

Người nào tuyên bố công khai là biết rõ thủ phạm của một trọng tội hoăc khinh tội mà lại từ chối không trả lời các câu hỏi đặt ra bởi thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán xét xử thì bị phạt 1 năm tù và 15 000 euros.

Điều 434-13

Người nào có hành vi làm chứng giả mạo trước các cơ quan tư pháp hoặc trước cơ quan cảnh sát tư pháp đang thực hiện một công vụ ủy thác thì bị phạt tù đến 5 năm và bị phạt 75 000 euros.

Người làm chứng giả mạo sẽ được miễn hình phạt nếu họ rút lại lời làm chứng trước khi kết thúc điều tra hoặc trước khi thẩm phán tuyên án.

Điều 343-14

Người nào làm chứng giả mạo sẽ bị phạt tù đến 7 năm và bị phạt tiền đến 100 000 euros trong trường hợp :

1° Khi sự giả mạo đó đã gây ra một thiệt hại vật chất bất kỳ

2° Khi điều đó đã dẫn đến việc áp dụng một hình phạt trong tội, hoặc không áp dụng một hình phạt trọng tội.

Điều 343 -15

Người nào, trong quá trình tố tụng, dùng mọi thủ đoạn như đưa ra lời hứa, sự thương lượng, áp lực, dọa nạt dưới mọi hình thức nhằm ép buộc một người phải làm hoặc thực hiện một lời khai, một tuyên bố, một chứng nhận gian dối, hoặc không thực hiện cung cấp lời khai, một lời tuyên bố, một chứng nhận gian dối thì bị phạt tù đến 3 năm và phạt tiền đến 45 000 euros ngay cả trong trường hợp hành vi đó chưa gây ra hậu quả.

Điều 343 -15-1

Người nào, với tư cách là người làm chứng, mà cố tình vắng mặt, không tuyên thề hoặc không cung cấp tài liệu trước thẩm phán điều tra, cơ quan cảnh sát tư pháp đang thực hiện nhiệm vụ ủy thác điều tra mà không xin lỗi và không có lý do chính đáng thì bị phạt 3750 euros.

Điều 343 -15-2

Phạt tù đến 3 năm và phạt tiền đến 45 000 euros đối với người biết rõ một thỏa thuận bí mật dưới hình thức viết tay mà thỏa thuận này có thể giúp chủ thể chuẩn bị, dễ dàng thực hiện  một trong tội hay một khinh tội mà từ chối cung cấp thỏa thuận này cho cơ quan pháp có thẩm quyền hoặc các cơ quan được qui định tại Mục II và Mục III quyển I bộ luật tố tụng hình sự.

Trường hợp chủ thể, giả thiết nếu không từ chối, thì sẽ ngăn chặn được tội phạm hoặc hạn chế được hậu quả có thể xảy ra thì có thể  bị phạt.

Điều 343 -16

Người nào có hành vi công bố những bình luận trước khi bản án hoặc các quyêt định khác có hiệu lực, có nội dung gây áp lực đối với những khai báo của người làm chứng hoặc các quyết định của cơ quan điều tra, xét xử thì bị phạt tù 6 tháng và phạt tiền đến 75 000 euros.

Trong trường hợp hành vi phạm tội này được thực hiện dưới hình thức báo viết hoặc báo hình, các qui định này sẽ áp dụng đối với người chịu trách nhiệm về sự công bố đó.

Điều 343 -17

Người nào giả mạo lời khai trong các vụ án dân sự thì bị phạt tù đến 3 năm và phạt tiền 45 000 euros.

Điều 343 -18

Phiên dịch viên nào cố ý làm sai lệch nội dung lời nói, hoặc các tài liệu phiên dịch trong tất cả các lĩnh vực, theo qui định tại điều 434-13 và điều 343 – 14 bộ luật hình sự thì bị phạt tù đến 5 năm và 75 000 euros hoặc bị phạt tù đến 7 năm và bị phạt tiền đến 100 000 euros.

Điều 343-19

Hành vi mua chuộc người phiên dịch bị trừng phạt theo qui định tại điều 343-15 bộ luật này.

Điều 343-20

Giám định viên nào mà trong bản kết luận giám định hoặc trong phần phát biểu tại tòa án, thuộc các lĩnh vực khác nhau đã cố ý làm sai lệch nội dung, kết quả giám định, theo qui định tại điều 434-13 và điều 343 – 14 bộ luật hình sự thì bị phạt tù 5 năm và bị phạt tiền 75 000 euros hoặc 7 nằm tù và 100 000 euros.

Điều 343 -21

Hành vi mua chuộc Giám định viên bị trừng phạt theo qui định tại điều 343-15 bộ luật này.

Điều 343 -22

Người nào cố ý mở niêm phong bất hợp pháp thì bị phạt tù đến 2 năm và 30 000 euros.

Người có hành vi cố ý mở niêm phong bất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thì bị xử phạt như trường hợp tội phạm hoàn thành.

Điều 343 -23

Người nào sử dụng tên của người khác nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ, thuộc trường hợp vụ án hình sự đã hoặc sẽ được giải quyết thì bị phạt tù đến 5 năm và phạt tù đến 75 000 euros.

Nếu tội phạm được thực hiện thuộc trường hợp qui đinh tại các điều từ 132-2 đến 132-5 các hình phạt đã tuyên được cộng lại, không tổng hợp với hình phạt đã tuyên đối với hành vi phạm tội này

Phạt tù đến 5 năm và phạt tiền đến 75 000 euros đối với người cố ý khai báo gian dối lý lịch của mình để chống lại việc truy cứu hoặc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thứ ba.

Điều 343 -23-1

Qui định tại các điều 434-8, 434-9, 434-13, 434- 15 được áp dụng đối với thủ tục tố tụng của tòa án hình sự quốc tế.

Tiết 1. Các hành vi phạm tội xâm phạm sự tôn nghiêm của các cơ quan tư pháp

Điều 343 -24

Người nào có hành vi bằng lời lẽ, hành động, cử chỉ, chữ viết, hình ảnh hoặc thông qua các vật dụng trực tiếp hoặc gián tiếp xúc phạm nghiêm trọng danh dự của thẩm phán, hội thẩm hoặc bất kỳ người tiến hành tố tụng nào trong khi họ đang thực hiện chức năng hoặc công vụ được giao thì bị phạt 1 năm tù và 15 000 euros.

Trong trường hợp sự xúc phạm nghiêm trọng danh dự các đối tượng kể trên diên ra tại phiên tòa, tại trụ swor tòa án thì người phạm tội sẽ bị phạt tù đến 2 năm và bị phạt 30 000 euros.

Điều 343 -25

Người nào bằng hành vi, lời nói, hoặc các thủ đoạn khác  cố ý xúc phạm, hạ thấp các hoạt động, các quyết định của cơ quan tố tụng nhằm hạn thấp uy tín, tính độc lập của các cơ quan này thì bị phat đến 6 tháng tù và 7 500 euros.

Qui định tại khoản 1 điều này không áp dụng đối với những bình luận có tính kỹ thuật với mục đích sửa đổi, bổ sung, hủy các quyết định haowcj bản án của tòa án.

Trong trường hợp tội phạm được thực hiện dưới hình thức báo nói hoặc báo viết, thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ áp dụng theo những qui định riêng biệt nhằm xác định trách nhiệm của từng người cụ thể.

Điều 343 -26

Người nào tố cáo sai sự thật trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền người khác có hành vi phạm một trọng tội hay một tội trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà tội phạm này đã được các cơ quan này tuyên bố không truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tù 6 tháng và 75 000 euros.

Tiết 2. Các hành vi liên quan đến hành vi trốn khỏi nơi giam giữ

Điều 343-27

Trốn khỏi nơi giam giữ là hành vi của người đang bị giam giữ đã bằng mọi thủ đoạn thoát khỏi sự quản lý, kiểm soát của lực lượng canh gác. Hành vi trốn khỏi nơi giam giữ bị coi là tội phạm.

Phạt tù đến 3 năm và 45 000 euros khi hành vi trốn khỏi nơi giam giữ thực hiện bằng các thủ đoạn bạo lực, phá hoại, hối lộ lính canh.

Phạt tù đến 5 năm và phạt tiền 75 000 euros đối với người thứ ba có hành vi giúp sức cho người đang bị giam giữ trốn khỏi nơi giam giữ.

Điều 434 -28

Áp dụng qui định tại điều 434-27 trên đây, người đang bị giam giữ được hiểu là :

1° Người đang bị tạm giữ

2°Người đang bị áp dụng các biện pháp dẫn giải, bắt giữ ;

3°Người biết rõ đang bị áp dụng lệnh bắt giữ, dẫn giải đã tiếp tục bỏ trốn ;

4° Người đang chấp hành hình phạt bị tước tự do hoặc bị bắt giữ để chấp hành hình 
phạt này ;

5° Người đang bị áp dụng biện pháp giam giữ đặc biệt.

Điều 434 -29

Cũng bị coi là tội trốn khỏi nơi giam giữ đối với người có một trong các hành vi sau đây :

1° Người đang bị giam giữ nhưng đang được điều trị tại một cơ sở chăm sóc y tế, bẹnh viện đã cố ý thoát khỏi sự giám sát, quản lý của lực lượng canh gác ;

2° Người bị áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng như : áp dụng biện pháp ngoài trại giam ; đặt dưới chế độ kiểm soát tư pháp bằng các thiết bị điện tử ; áp dụng chế độ bán tự do ; cho phép tư do có kiểm soát, nhưng cố ý thoát khỏi sự kiểm soát của người có trách nhiệm quản lý ;

3° Người bị kết án đã cố ý không quay lại cơ sở giam giữ sau khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp tạm hoãn chấp hành hình phạt tù, áp dụng biện pháp trả tự do ; biện pháp bán tự do ; trả tự do có kiểm soát ;

4°Người bị áp dụng biện pháp đặt dưới sự kiểm soát bằng thiết bị điện tử hoặc các công cụ kiểm soát khác tương ứng.

Điều 434-30

Phạm tội thuộc trường hợp qui định tại điều 434-27 và tại khoản 1 điều 434-29 mà kẻ phạm tội lại sử dụng các thủ đoạn như bạo lực, chất độc, chất nổ, gây cháy thì bị phạt tù đến 7 năm và 100 000 euros.

Phạt tù 10 năm và 150 000 euros đối với người phạm tội trốn khỏi nơi giam giữ đồng thời sử dụng các thủ đoạn đe dọa bừng vũ khí, dọa gây nổ, gây cháy, đầu độc hoặc phạm tội có tổ chức mà thành viên của tố chức phạm tội này có thể cũng là người đang bị giam giữ hoặc không.

Điều 434-31

Hình phạt được tuyên về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ được cộng với hình phạt, mà không tổng hợp, với các hình phạt trước đó mà kẻ phạm tội đã bị kết án theo qui định tại các điều 132-2 đến 132-5 bộ luật hình sự hoặc với hình phạt về hành vi mà người đó bị áp dụng biện pháp giam giữ.

Điều 434-32

Phạt tù đến 3 năm và 45 000 euros đối với người có hành vi bằng mọi thủ đoạn cố ý giúp người bị giam trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạt tù đến 5 năm và 75 000 euros nếu người có hành vi phạm tội nếu trên thực hiện một trong các thủ đoạn hối lộ, bạo lực, phá hoại  để thực hiện tội phạm.

Phạt tù đến 7 năm và 100 000 euros đối với người phạm tội nếu trên mà còn sử dụng các thủ đoạn nguy hiểm như : dùng vũ khí, chất nổ, chất độc, chất cháy để thực hiện tội phạm.

Điều 434-33

Người nào có trách nhiệm trong việc quản lý, canh gác người bị giam giữ đã tạo điều kiện để người bị giam trốn thì bị phạt tù  10 năm và phạt 150 000 euros ngay cả khi người đó vắng mặt có chủ ý.

Qui định này cũng được áp dụng đối với người thực hiện công vụ mà có quyền ra
 vào nơi giam giữ hoặc đối với những người do tính chất công việc có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người bị giam giữ.

Phạt tù đến 15 năm và phạt tiền đến 150 000 euros đối với người phạm tội kể trên còn sử dụng  vũ khí, chất độc, chất hóa học, gây cháy để thực hiện tội phạm.

Điều 434-34

Người bị kết án về một trong các hành vi được qui định tại điều 434-32, điều 434-33 của bộ luật này có thể  bị liên đới chịu trách nhiệm dân sự đối với các thiệt hại mà người bị giam giữ gây ra cho nạn nhân.

Điều 434-35

Phạt tù 1 năm và 15 000 euros đối với người có hành vi đưa cho, hoặc chuyển giúp cho người bị giam giữ tiền, thư từ, hoặc bất kỳ các vật dụng khác hoặc giúp người khác liên lạc với người bị giam giữ ngoài những trường hợp pháp luật cho phép.

Phạt tù đến 3 năm và 45 000 euros đối với người nào có trách nhiệm trong việc quản lý, canh gác người bị giam giữ hoặc vì thực hiện công vụ mà có quyền ra vào nơi giam giữ hoặc đối với những người do tính chất công việc có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người bị giam giữ đã thực hiện hành vi phạm tội kể trên.

Điều 434-35 -1

Người nào thâm nhập trái phép vào các cơ sở giam giữ thì bị phạt tù 1 năm và phạt tiền đến 15 000 euros ;

Điều 434-36

Người cố ý thâm nhập trái phép vào các cơ sở giam giữ nhưng chưa thực hiện được đến cùng thì cũng bị phạt như qui định tại điều 434-35-1 nêu trên.

Điều 434-37

Người chuẩn bị thâm nhập trái phép vào các cơ sở giam giữ nhưng chủ động khai báo với các cơ quan có thẩm quyền và việc trốn khỏi nơi giam giữ không xảy ra, thì được miễn hình phạt.

Tiết 3. Các tội phạm khác xâm phạm hoạt động Tư pháp

Điều 434-38

Người nào vi phạm qui định chấp hành hình phạt cấm cư trú thì bị phạt tù đến 2 năm và phạt tiền 30 000 euros.

Áp dụng hình phạt như trên đối với hành vi của người bị áp dụng biện pháp cấm cư trú nhưng đã cố ý thoát khỏi các biện pháp kiểm soát áp dụng bởi bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Điều 434-39

Người nào có hành vi tẩy xóa, cất giấu hoặc tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ bản án hoặc quyết định có hiêu lực pháp luật thì bị phạt 6 tháng tù và 7 500 euros.

Điều 434-40

Người nào có hành vi vi phạm các qui định về thi hành hình phạt cấm hành nghề hoặc thực hiện một số hoạt động nhất đinh được qui định tại điều 131-27, 131-28, 131- 29 bộ luật hình sự thì bị phạt tù đến 2 năm và bị phạt tiền 30 000 euros.

Điều 434-40-1

Người bị áp dụng biện pháp cấm hành nghề hoặc làm những công việc có liên quan đến hoạt động thương mại như : môi giới trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, lãnh đạo, điều hành, quản trị, kiểm soát với bất kể danh nghĩa gì, trực tiếp hay gián tiếp đối doanh nghiệp thuộc sở hữu của bản thân hoặc của người khác thuộc trường hợp qui định tại điều 321-27 thì bị phạt tù 2 năm và phạt tiền 375 000 euros.

Điều 434-41

Người nào vi phạm các nghĩa vụ hoặc các điều cấm phát sinh từ việc áp dụng các hình phạt tạm treo hoặc hủy bỏ bằng lái xe, cấm điều khiển phương tiện cơ giới trên bộ, cấm xuất hiện một sô địa điểm nhất định, cấm gặp gỡ, tiêp xúc đối với một số đối tượng nhất định, nghĩa vụ theo các lớp giáo dục công dân, cấm tàng trữ vũ khí, rủt giấy phép sử dụng súng săn, cấm tàng trữ một số con vật, cấm phát hành chèque hoặc sử dụng một số loại thẻ ngân hàng, nghĩa vụ buộc đóng cửa cơ sở sản xuất, kinh doanh  thuộc trường hợp qui định tại các điều 131-5-1, 131-6,131-10, 131-14, 131 -16 hoặc 131-17, cấm tham gia các hợp đồng sử dụng, cung cấp các dịch vụ viễn thông, với ý nghĩa là hình phạt bổ sung của tội được qui định tại điều 335-7 bộ luật sở hữu trí tuệ.

Áp dụng hình phạt tương tự qui định tại khoản 1 kể trên đối với hành vi của người nào hủy hoai, hoặc dự định hủy hoại phương tiên giao thông, công cụ, vũ khí, vật, động vật bị áp dụng biện pháp tịch thu theo qui định tại các điều 131-6, 131-10, 131-14, 131 -16.

Hình phạt tương tự cũng được áp dụng trong trường hợp người từ chối không giao nộp cho nhân viên  thi hành án các loại tài sản, công cụ, phương tiện vật, động vật đã bị áp dụng biện pháp tịch thu bởi một bản án hoặc một quyết định có hiệu lực của tòa án.

Điều 434-42

Người bị áp dụng hình phạt buộc lao động công ích, với ý nghĩa là hình phạt chính hay hình phạt bổ sung mà vi phạm các nghĩa vụ phải thực hiện thì bị phạt tù đến 2 năm và 30 000 euros.

Điều 434-43

Người nào có hành vi vi phạm các nghĩa vụ qui định tại điều 131-39 bộ luật hình sự , áp dụng đối với tổ chức phạm tội, thì bị phạt tù đến 2 năm và phạt tiền 30 000 euros.

Người nào có hành vi tham gia, hoặc duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp đã bị tuyên bố phá sản bới quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án tho qui định tại điều 131- 39 bộ luật hình sự thì bị phạt 3 năm tù và 45 000 euros.

Nếu quyết định tuyên bố phá sản áp dụng đối với doanh nghiệp có tình tiết tái phạm hoặc đối với doanh nghiệp thuộc trường hợp qui định tại khoản 1 điều 131-39 bộ luật hình sự thì người phạm tội này sẽ bị phạt tù 5 năm và 75 000 euros.

Tiết 4. Các hình phạt bổ sung và trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân.

Điều 434-44

Người nào phạm một trong những tội được qui định tại một trong các điều 434-4, 434-9-1, 434 -11, 434- 13, 434-15, 434-17, 434-29, 434- 23, 434-27, 434-29, 434- 30, 434-32, 434 - 33, 434-35, 434- 36, 434-40, 434 - 43 đồng thời có thể bị áp dụng các hình phạt cấm một số quyền dân sự, công dân, gia đình,  theo qui định tại điều 131-26.

Trong các trường hợp qui định tại các điều 434-9, 434-9-1, 434-16, 434-25, người phạm tội có thể bị áp dụng các biện pháp được qui định tại điều 131- 35.

Người phạm một trong những tội qui định tại dòng thứ 3 điều 434-9, điều 434 -33, 
dòng thứ hai điều 434-35 có thể bị áp dụng một số hình phạt bổ sung có tính chất cấm, được qui định tại điều 131-27, thực hiện một số chức năng công, hành nghề, thành lập, điều hành doanh nghiệp theo qui định tại điều 434-9, 434-33.

Trong tất cả các trường hợp nêu trên, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt tịch thu vật dùng vào việc phạm tội .

Điều 434-45

Người bị kết án về tội được qui định tại điều 434-10 có thể bị rút giấy phép lái xe trong thời hạn tôi đa là 5 năm. Biện pháp này không bị giới hạn trong các hoạt động  nghề nghiệp.

Điều 434-46

Biện pháp cấm cư trú trên lãnh thổ nước Pháp vĩnh viễn hoặc trong thời hạn 10 năm đối với hành vi của người nước ngoài bị kết án về một trong các tội được qui định tại điều 131-30, dòng thứ tám của điều 434-9, 434-9-1, 434-30, dòng cuối cùng của điều 434 -32 và điều 434-33.

Điều 434-7

Trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, được qui định tại điều 121-2 khi tội mà tổ chức này phạm được qui định tại dòng thứ tám của điều 434-9, dòng thứ hai của
điều 434-9-1, điều 434- 39, 434-43 theo các hình phạt sau đây :

1° Phạt tiền theo qui định tại điều 131-38 ;

2° Phạt tối đa là 5 năm đối với các hình phạt qui định tại các mục 2°, 3°,4°,5°,6°,7° của điều 131-9.

3° Hình phạt tịch thu qui định tại điều 131_21 ;

4° Thông báo công khai các quyết định của tòa án theo qui định tại điều 131-29 ;

5° Tuyên bố phá sản đối với các tổ chức phạm vào một trong các tội được qui định tại các điều 434-43 hoặc áp dụng các biện pháp cấm hành nghề nếu tội mà tổ chức này phạm được qui định tại điều 434-39.
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